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TỜ TRÌNH
Ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2020; Thông báo số 367/TB-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông báo thời gian, nội dung chương 
trình và phân công chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -  2026. ủ y  ban nhân dân 
tỉnh Cao Bằng kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua dự thảo 
Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại 
phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, như sau:

I. S ự  CÀN THIÉT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưong ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đôi, hô sung một sô điêu của Luật Tô chức chính phủ và Luật Tô Chức 
chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 
2015; Luật sửa đỏi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phỉ và Lệ ph í ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 thảng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đắt đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý thuê ngày 13 thảng 6 năm 2019;

Căn cư Nghị'định so 201/2013/NĐ-CP ngày 27 thảng 11 năm 2013 của 
Chính phu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
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lt{j ,-ij, Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một sẻ điều của Luật phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chỉnh phủ Quy định chỉ tiết một so điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 thảng 12 năm 2020 của 
Chính phủ về sửa đoi, bố sung một số Nghị định quy định chỉ tiết thỉ hành Luật 
Đắt đai;

Căn cứ Thông tư số  85/2019/TT-BTC ngày 29 thảng 11 năm 2019 của Bộ 
Tài chính hướng dân vê ph í và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương; Thông tư 106/202Ỉ/TT-BTC 
ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc thâm quyên quyêt định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố  
trực thuộc Trung ương;

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

- Thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là Thông tư 
số 250/2016/TT-BTC), Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành: Nghị 
quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 ban hành Quy định mức thu, đối 
tượng thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (viết tắt là Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND) và 
Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 ban hành quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (viết tắt là Nghị quyế số 
79/2016/NQ-HĐND).

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 hướng dẫn vê phí và lệ phí thuộc thấm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thay thế Thông tư số 
250/2016/TT-BTC; Thông tư so 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 sửa đổi, bồ 
sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Do vậy, các mức phí quy định tại Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND và 
Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND không phù họp so với quy định hiện hành.

Từ các vấn đề nêu trên, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí 
trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để bãi bỏ một số điều của 
Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND, nhằm
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thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh ỉa cần thiết và phù hợp với các quv định 
của pháp luật hiện hành.

n. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Mục đích

Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh 
vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi 
trong quá trình triển khai thực hiện và góp phần tăng thu Ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết

Việc xây dựng Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao 
Bằng nhằm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (cụ thể luật Ngân sách 
Nhà nước, Luật Phí và Lệ phí) và phù họp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa 
phương, đảm bảo sự tương đồng đối với các tỉnh có điều kiện tương tự như tỉnh 
Cao Bằng.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DƯNG D ự  THẢO NGHỊ QUYÉT

Thực hiện Thông báo số 367/TB-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của 
Hội đông nhân dân tỉnh Cao Bằng thông báo thời gian, nội dung chương trình và 
phân công chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -  2026; Công văn số 2532AJBND-TH 
ngày 30 tháng 9 năm 2022 của ủ y  ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao 
nhiệm vụ xây dựng dự thảo báo cáo, nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 
2022 HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 
phối họp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Nghị quyết, như sau:

- Xây dựng Đe án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 
được Sở Tài chính thẩm định tại Công văn số 2415/STC-QLG ngày 21/10/2022 
về việc thấm định Đe án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan soạn thảo đã xin ý kiến của các sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân 
dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan; đông thời tiến hành 
đăng tải dự thảo Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin 
điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến rộng rãi toàn dân. Tổng 
họp ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, cụ thể 
như sau:
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+ Tống, số cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến: 28, trong đó: ý kiến hoàn toan 
nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết ìà 19; ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung 09.

- Ý kiến phản biện xã hội tại Ceng văn số 1689/MTTQ-BTT ngày 04 
tháng 11 năm 2022 của Ban thường trực ly ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Cao Bằng về việc phản biện xã hội đối \ ới dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một 
số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, bổ sung ý kiến tham 
gia xây dựng dự thảo: Tờ trình, Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gửi Sở Tư pháp thẩm định. Sau khi nhận được Báo 
cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 233/BCTĐ-STP ngày 
07/11/2022 báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí 
và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cơ quan soạn thảo 
đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định hoàn chỉnh dự thảo: Tờ trình, Nghị quyết.

rv. BÓ CỤC VÀ NỘI DƯNG cơ BẢN CỦA Dự THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục

- Dự thảo Nghị quyết bao gồm 4 Điều, cụ thể như sau:

+ Điều 1: Ban hành Quy định Quỵ định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh 
Cao Băng.

+ Điều 2: Giao trách nhiệm cho ƯBND tỉnh.

+ Điều 3: Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Điều 4: Quy định bãi bỏ Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và 
Môi trường và khoản 3 Điều 1 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 
08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Dự thảo Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 
loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gồm 4 
Điều, cụ thề như sau:

+ Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

+ Điều 2: Mức thu, chế độ thu, nộp một số loại phí và lệ phí trong lĩnh 
vực tài nguyên, gồm:
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1. Phí thầm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 
dụng nước dưới đât.

2. Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt.

3. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khai thác nước dưới đất.

4. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

6. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài 
sản gan liền với đất.

-t- Điều 3: Kê khai, nộp phí, lệ phí.

■+■ Điều 4. Quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

2. Nội dung cơ bản

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

+- Phạm vi điều chỉnh: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao 
Băng, gôm: phí thâm định đê án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 
mặt; phí thâm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm 
định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài 
liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản gắn liền với đất.

+ Đối tượng áp dụng: Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan đến việc 
thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2: Mức thu, chế độ thu, nộp một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực 
tài nguyên, gồm:

+ Phí thầm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 
dụng nước dưới đất;

+ Phí thẩm định đề án khai thác, sừ dụng nước mặt;

+ Phí thẳm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất;

+ Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài 
sản găn liền với đất.

Điều 3. Kê khai, nộp phí, lệ phí, gồm:
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+ Quy định về thời gian nộp váo ngân sách nhà r JỜC.

+ Quy định về cách thức kê khai, r ' '•) phí, lệ phí và chế độ quyết toán.

Điều 4: Quản lý và sử dụng phí: T định về piưong thức quản lý và sử 
dụng số tiền phí thu được.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng, ủ y  ban nhân dân tỉnh Cao Bằng kính trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cao Bằng xem xét, quyết định./.

(Gửi kèm theo: (1) Tờ trình ban hành Nghị quyết; (2) dự thảo Nghị quyết 
ban hành Quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí 
và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; (3) Báo cảo số  
233/BCTĐ-STP ngày 07 thảng 11 năm 2022 của Sở Tư pháp báo cáo thẳm định 
dự thảo Nghị quyêt của Hội đông nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một sô loại phỉ và lệ ph í trong lĩnh vực tài nguyên 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Bảo cảo số 3853/BC-STNMT ngày 08 tháng 11 năm 
2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường bảo cảo giải trình, tiếp thu ỷ  kiến tham 
định; (4) Bản tông họp, giải trình, tiếp thu ý  kiến góp ý  của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân; (5) Bảo cáo số 3835/BC-STNMT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường báo cáo tỉêp thu ỷ  kiến phản biện xã hội về dự thảo Nghị 
qưyêt ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 
loại p h í và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; (6) Đe án 
quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí 
trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (đã chỉnh sửa, bổ sung), 
Công văn số 2415/STC-QLG ngày 21/10/2022 của Sở Tài chính).
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT, Ưỷ viên ƯBND tinh;
- VP UBND tỉnh: LĐ VP, TPKT;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, Tư pháp, Tài chính;

CHỦ TỊCH

-*



HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BÀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỌỂ CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: /2022/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày thảng 12 năm 2022

Dự thảo NGHỊ QƯYÉT
Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại 

phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tinh Cao Băng

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẢNG 
KHOẢ XVII KỲ HỌP THÚ

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sưa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Tô chức chính phủ và Luật Tô Chức 
chính quyên địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sưa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp 
luật ngày 18 thảng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phỉ và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đât đai ngày 29 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quản lý thuê ngày 13 thảng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định sô 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phù Quy định chi tiêt thi hành một sô điêu của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 thảng 8 năm 2016 của Chính 
phù quy định chi tìêt và hướng dân thi hành một sô điêu cua Luật phỉ, lệ phỉ;

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 thảng 10 năm 2020 của Chính 
phủ Quy định chi tiêt một sô điêu cua Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ vê sưa đôi, bô sung một sô Nghị định quy định chi tỉêt thi hành Luật Đât đai;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 thảng 11 năm 2019 của Bộ 
trường Bộ Tài chính hướng dân vê phí và lệ phỉ thuộc thâm quyên quyêt định cua 
Hội đông nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương; Thông tư 106/2021/TT- 
BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 cua Bộ Tài chỉnh sửa đôi, bô sung một sô điêu cua 
Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dan về phí và 
lệ phí thuộc thâm quyên quvêt định của Hội đông nhân dân tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương;
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Xét Tờ trình /TTr-ƯBND ngày thảng năm 2022 của ủ y  ban nhân 
dán tỉnh Cao Băng vê dự thao Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quàn ỉỷ và sử dụng một sô loại phỉ và ỉệ phỉ trong lĩnh vực tài nguyên trên địa 
bàn tỉnh Cao Băng; Báo cáo thâm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đong nhân 
dân tỉnh; ỷ  kiên thảo luận của đại biêu Hội đong nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sư dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa 
bàn tỉnh Cao Băng.

Điêu 2. Hội đông nhân dân tỉnh giao Uy ban nhân dân tỉnh tô chúc triên khai 
thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội done nhân dân tỉnh 
theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các Tô đại biêu và đại biêu hội đông nhân dân tinh giám sát việc thực hiện Nghị 
quyểt này.

Điều 4. Nghị quyết nàỵ bài bo Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2016 cua Hội đông nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi 
trường và khoản 4 Điều 1 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 
năm 2016 của Hội đông nhân dân tỉnh Cao Băng.

Nghị quyêt này đã được Hội đông nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, kỳ 
họp thứ ... thông qua ngày ... tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ... tháng... 
năm 2022./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Uv ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ:
- Văn phòng Ọuốc hội:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính. Tài nguyên và Môi trưòng;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- ủy  ban nhân dân tinh: Triêu Đình Lê
- ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tinh;
- Các sở. ban, ngành, đoàn thể của tinh;
- Huyện ủy. Thanh ủy, HĐND. UBND 

các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin - Vãn phòng UBND tinh;
- Lưu: VT.



HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BÀNG

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Dự thào QUY ĐỊNH

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉý và sử dụng một sô loại phí và lệ phí 
trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bang

(Kèm theo Nghị quyết số /2022/NQ-HĐND ngày thảng 12 năm 2022
của Hội đông nhân dân tỉnh Cao Băng)

Điều 1. Phạm vi điều chình, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quán lý và sử dụng một 

số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Băng, gôm: 
phí thấm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trừ lượng, khai thác, sử dụng nước 
dưới đất; phí thấm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt; phí thâm định 
hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thâm định hồ sơ cấp giấy 
chứng nhặn quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyên sờ hừu nhà ở và tài sản găn liên với 
đất.

2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử 

dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao 
Băng.

Điều 2. Mức thu, chế độ thu, nộp một số loại phí và lệ phí trong lĩnh 
vực tài nguyên

1. Phí tham định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 
dụng nước dưới đất

a) Người nộp phí:

- Người nộp phí là tô chức, hộ gia đình và cá nhân đê nghị câp, gia hạn, 
điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, đánh giá trừ lượng, khai thác, sừ dụng 
nước dưới đât.

- Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nộp hô sơ đê nghị thâm định.

- Đối tượng miễn, giảm: Không.
b) Tồ chức thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Mức thu:



STT Nội dung Mức thu (đồng/1 
đê án, báo cáo)

1
Đê án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, 
sử dụng nước dưới đât có lưu lượng dưới 200 
m3/ngày đêm

400.000

9
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Đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trừ lượng, khai thác, 
sử dụng nước dưới đât lưu lượng từ 200 m3 đến dưới 
500 m3/ngày đêm

800.000

3
Đê án, báo cáo thăm dò đánh giá trừ lượng, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 
1000 m3/ngày đêm

2.000.000

4
Đe án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, 
sử dụng nước dưới đắt lưu lượng từ 1000 m3 đến dưới 
3000 m3/ngày đêm

5.200.000

5 Trường họp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 50% mức thu trên

d) Tỷ lệ trích, nộp theo quy định:

- Đê lại 80% sô thu phí cho đơn vị tô chức thực hiện thu đê phục vụ trực 
tiếp cho việc thâm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 
dụng nước dưới đất và các chi phí khác phục vụ việc thu phí.

- Nộp 20% sô thu phí vào ngân sách địa phương đê cân đôi chung cho các 
nhiệm vụ phát triên kinh tê - xâ hội trên địa bàn.

2. Phí thâm định đê án khai thác, sử dụng nước mặt

a) Người nộp phí:

- Người nộp phí là tô chúc, hộ gia đình và cá nhân đê nghị cấp, gia hạn, 
điêu chỉnh nội dung giây phép khai thác, sử dụng nước mặt.

- Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị thâm định.

- Đôi tượng miền, giảm: Không.

b) Cơ quan tô chức thực hiện thu: Sớ Tài nguyên và Môi trường

c) Mức thu:

STT Nội dung Mức thu 
(đồng/1 đề án)

1 Đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục 
đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm 750.000

2
Đê án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuât 
nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3 đến dưới 0,5 
m3/giây; hoặc đê phát điện với công suất từ 50 Kw

1.400.000
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đến dưới 200 Kw; các mục đích khác với lưu lượng 
từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 nrVngày đêm

3

Đe án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuât 
nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3 đến dưới 1 
m3/giây; hoặc đê phát điện với công suất từ 200 
Kw đến dưới 1.000 Kw; các mục đích khác với lưu 
lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 
m3/ngày đêm

2.000.000

4

Đe án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất 
nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3 đên dưới 2 
m3/giây; hoặc đê phát điện với công suất từ 1.000 
Kw đến dưới 2.000 Kw; các mục đích khác với lưu 
lượng từ 20.000 nrVngày đêm đến dưới 50.000 
m3/ngày đêm

5.460.000

5 Trường họp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 50% mức thu trên

d) Tỷ lệ trích, nộp theo quy định
- Đe lại 80% số thu phí cho đơn vị tô chức thực hiện thu đê chi phục vụ 

côna việc thẳm định đề án và các chi phí khác phục vụ việc thu phí.

- Nộp 20% số thu phí vào ngân sách địa phương đê cân đối chung cho các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

3. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

a) Người nộp phí
- Người nộp phí là tô chức, hộ gia đình và cá nhân đê nghị câp, gia hạn, 

điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đât.

- Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nộp hô sơ đê nghị thâm định.

- Đôi tượng miền, giảm: không.

b) Cơ quan tồ chức thực hiện thu: Sở Tài nguyên và Môi trường

c) Mức thu

STT Nội dung Mức thu (đồng/1 hồ sơ)

1 Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề 
khoan nước dưới đất 1.400.000

2
Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện trong 
trường họp gia hạn, điêu chỉnh giây phép 
hành nghề khoan nước dưới đất

700.000

d) Tỷ lệ trích, nộp theo quy định:



4

- Đê lại 80% số thu phí cho đon vị tô chức thực hiện thu đế phục vụ côns 
việc thâm định hồ sơ điều kiện hành nghề và các chi phí khác phục vụ việc thu 
phí.

- Nộp 20% sô thu phí vào ngân sách địa phương đê cân đối chuna cho các 
nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội trên địa bàn.

4. Phí thâm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

a) Người nộp phí

- Người nộp phí là tô chức, hộ gia đình và cá nhân nộp hồ sơ cấp giấy chúng 
nhận quyên sử dụng đât hoặc xác nhận nội dung biên động vào giấy chứng nhận 
đà câp theo quy định; hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyến mục đích sử dụng đất.

Phí thâm định hô sơ câp giây chứng nhặn quyền sử dụng đất áp dụng với 
tât cả các trường họp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhặn 
quyên sử dụng đât, quyên sở hừu nhà ở và tài sản khác gan liền với đất (bao gồm 
câp lân đâu, câp mới, câp đôi, câp lại giấy chứng nhận và xác nhặn nội dung biến 
động vào giây chứng nhặn đà câp) theo quy định của pháp luật.

- Đổi tượng được miễn nộp phí: Miền nộp 100% phí thẩm định hồ sơ cấp 
giây chứng nhận quyên sử dụng đât với các trường họp:

+ Người sử dụng đất là hộ nghèo, người khuyết tật (có giấy xác nhận khuyết 
tật do Chủ tịch Uy ban nhân dân câp xã câp) và trẻ em;

+ Người có công với cách mạng thuộc các đối tượng quy định tại Pháp lệnh 
Ưu đãi người CÓ công với cách mạng năm 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện 
hành, có hộ khâu thường trú tại tinh Cao Băng.

+ Câp lại giây chứng nhận quyên sử dụng đât, quyên sờ hừu nhà ớ và tài 
sản khác găn liên với đât hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhặn đã cấp so với 
Hồ sơ đăng ký, đính chính lại địa chỉ thưa đất do sáp nhập, thay đổi địa giới hành 
chính, thông tin thửa đât bị sai sót trong quá trình đo đạc -  biên tặp thành lập bản 
đồ địa chính;

b) Cơ quan tô chức thực hiện thu

- Sở Tài nguyên và Môi trường thu phí thẩm định hồ sơ đối với trường họp 
giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn 
giáo, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, tô chức nước ngoài;

- Uy ban nhân dân cấp huyện thu phí thẩm định hồ sơ đối với trường họp 
giao đât, cho thuê đât, chuyên mục đích sử dụng đât đối với hộ gia đình, cá nhân;

- Văn phòng Đăng ký đât đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đât đai các huyện, thành phô thu phí thâm định hô sơ đôi với 
trường họp câp Giây chứng nhận quyên sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đât, quyên sở hừu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cap đôi, cấp lại 
Giây chứng nhận, chứng nhận biên động đât đai và xác nhặn nội dung biên động



vào giấy chứng nhận đã cấp; thấm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất; hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ớ và tài sản khác gàn liên với đât; hô sơ chuyên quyên sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ớ và tài sản khác gắn liền với đât.

c) Mức thu
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đôi với thủ tục 

được nhà nước công nhận quyên sử dụng đât, thủ tục thực hiện các quyên của 
người sử dụng đất (gồm: cấp  lằn đầu; cấp mới, cấp đôi, cấp lại giấy chứng nhận; 
các trường họp đăng ký biên động được câp Giây chứng nhận; chứng nhận biên 
động đất đai); xác nhận nội dung biên động vào giây chứng nhận đã câp; chúng 
nhận quyền sở hừu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên giây chứng nhận đã 
cấp.

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu

I

Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chúng nhặn quyền sử dụng đất; hô sơ chuyên 
quyền sử dụng đất; hồ sơ cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đât, quyên sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gán liền với đất; hồ sơ chuyên quyền sử dụng đât, 
quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác găn liên với đât

1 Đối với hộ gia đình, cá nhân

1.1
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất; hô 
sơ chuyên quyên sử dụng đât:

a Tại các phường, thị trấn:
Diện tích đất dưới 500 m2 Đồng/hồ sơ 300.000

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 500.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 750.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 1.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trớ lên Đồng/hồ sơ 1.200.000

b Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bàng 70% của các phường, thị 
trần

c Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện tính băng 50% của các phường, 
thị trấn

1.2
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ chuyên quyên sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liên với đât:

a Tại các phường, thị trấn:

Diện tích đất dưới 500 m2 Đồng/hồ sơ 500.000

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 750.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 1.000.000
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Diện tích đất từ 3000 n r  đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 1.200.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 2.000.000

b Tại các xà thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 70% của các phường, thi 
trấn

c Tại địa bàn các xà trên địa bàn các huyện tính bằng 50% của các phường, 
thị trấn.

2 Đôi với tô chức

2.1 Tô chức nộp hô sơ câp Giây chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyên 
quyên sử dụng đât:

a Tại các phường, thị trấn

Diện tích đất dưới 500 m2 Đồng/hồ sơ 1.200.000

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 1.500.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 2.000.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 3.500.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 4.000.000

b Tại các xã thuộc thành phô Cao Băng tính băng 70% của các phường, thị 
trần.

c Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện tính băng 50% của các phường, 
thị trấn

2.2
Tô chức nộp hô sơ câp Giây chứng nhặn quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu 
nhà ở và tài sản khác găn liền với đât; hô sơ chuyên quyên sử dụng đất, 
quyền sờ hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất:

a Tại các phường, thị trấn:
Diện tích đất dưới 500 m2 Đồng/hồ sơ 1.500.000

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 2.000.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 3.500.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 4.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 6.500.000

b Tại các xà thuộc thành phô Cao Băng tính băng 70% của các phường, thị 
trần.

c Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện tính bằng 50% của các phường, 
thị trấn

3 Đôi với trường họp đăng ký biến động đất đai do chuyên quyền sử dụng đât 
chỉ xác nhận nội dung biến động trên giấy chứng nhận đã cấp (không thực
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biện cấp mới giấy chứng nhặn): Mức thu phí bang 70% mức thu quy định 
tại mục 1, mục 2 (theo đổi tượng).

II
Trường họp cấp đổi, cắp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động đất 
đai
Thực hiện cấp mới giấy chúng nhận: Mức thu phí bằng 70% mức thu quy 
định tại mục I.

2
£hông thực hiện cấp mới siấy chứng nhận: Mức thu phí bằng 50% mức thu 
quy định tại mục 1.

III Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hùn tài sản gắn liền với đât.

1 Đối với hộ gia đình, cá nhân

1.1 Tại các phường, thị trấn

a Cấp lần đầu:

Cấp riêne tài sản
đồng/hồ 
so/tài sản 300.000

Từ tài sản thứ 2 đông/tài sản 50% cấp 
riêng tài sản

b Cấp đôi, câp lại:

Câp riêng tài sản đồng/hồ 
sơ/tài sản 500.000

Từ tài sản thứ 2 đông/tài sản 50% cấp 
riêng tài sản

1.2 Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bàng 70% của các phường, thị 
trấn

1.3
Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện tính bằng 50% của các phường, 
thị trấn

2 Đối với tô chức
2.1 Tại các phường, thị trân

a Cấp lần đầu:

Cấp riêng tài sản
đồng/hồ 
sơ/tài sản 500.000

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài 
sản

đồng/hồ 
sơ/thứa đất 700.000

Từ tài sản thứ 2 đông/tài sản 50% cấp 
riêng tài sản

b Cấp đổi, cấp lại:
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Câp riêns tài sản đồng/hồ 
sơ/tài sản 700.000

Câp giây chửng nhận quyên sử dụng đât và tài 
sản

đồng/hồ 
sơ/thửa đắt 1.000.000

Từ tài sản thứ 2 đồng/tài sàn 50% cấp 
riêng tài sản

2.2 Tại các xà thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 70% của các 
trần

phườns, thị

2.3 Tại địa bàn các xà trên địa bàn các huyện tính bans 50% của 
thị trấn

các phườns,

IV Thâm định hồ sơ đề nshị siao đất, cho thuê đất
1 Đôi với hộ gia đình, cá nhân

1.1 Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại 
thị trấn

các phường,

1. 1.1Đất ờ:

Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 600.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 800.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồns/hồ sơ 1.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 1.300.000

1.1.2Đât sản xuât, kinh doanh phi nôns nghiệp (trừ đât thươns mại, dịch vụ):
Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 900.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 1.100.000

Diện tích đất từ 3000m2 đến dưới 5000 m2 Đôns/hô sơ 1.400.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 1.600.000
1.1.3 Đất thương mại, dịch vụ:

Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 1.100.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồns/hồ sơ 1.400.000
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 1.600.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 1.800.000

1.2 Hộ gia đình, cá nhân nộp hô sơ đê nghị siao đất, cho thuê đất tại các xã thuộc 
thành phố Cao Bằng tính bằng 70% của các phường, thị trấn

1.3 Hộ gia đình, cá nhân nộp hô sơ đê nghị giao đât, cho thuê đât tại địa bàn các 
xã trên địa bàn các huyện tính bằng 50% của các phường, thị trấn
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2 Đổi với các tô chức

2.1 Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại các phuờng, thị trấn

2.1.1 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đắt thuơng mại, dịch vụ):

Diện tích đất duới 1000 m2 Đồns/hồ sơ 2.000.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 3.000.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 4.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 6.000.000

2.1.2 Đất thương mại, dịch vụ:
Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 2.500.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 4.000.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 5.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 6.000.000

2.1.3 Đât khác:
Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 1.500.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 2.500.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hô sơ 3.500.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 4.000.000

2.2 Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại các xã thuộc thành phô 
Cao Bằng còn lại tính bằng 70% của các phường, thị trấn

2.3 Tố chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đât tại địa bàn các xã trên địa 
bàn các huyện tính bằng 50% của các phường, thị trấn

2.4 Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất hoạt động về nông nghiệp, 
phi nông nghiệp khác thu theo mục 2.1.3
d) Tý lệ trích, nộp

- Đê lại 80% số thu phí cho đơn vị tô chức thực hiện thu đê phục vụ công 
việc thâm định hồ sơ và các chi phí khác phục vụ việc thu phí.

- Nộp 20% số thu phí vào ngân sách địa phuơng đê cân đôi chung cho các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

5. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đắt đai

a) Nguời nộp phí
- Nguời nộp phí là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu khai thác và 

sử dụng tài liệu vê đât đai (trừ các trường hợp phục vụ cho mục đích quôc phòng. 
an ninh, yêu câu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khân câp; 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương,
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Uy ban nhâmdân các cắp). Phí Ithai thác và sứ dụng tài liệu đất đai bao gồm thu 
phí khai thácca bản đô quy hoạch sử dụng đất, ban .đồ hiện trạng sử dụng đất, bản 
đô chuyên đê, bản đồ địa chính.

- Người nộp phí thực hiện nộp phí khi đề nghị khai thác, sử dụng tài liệu 
đất đai.

- Đôi tượng miền, giảm: không.

b) Cơ quan tô chức thực hiện thu: Văn phòng Đăng ký đât đai tỉnh Cao 
Băng và Chi nhánh Văn phòng đất đai các huyện, thành phố.

c) Múc thu (không bao gôm chỉ phí in ân, sao chụp hô sơ, tài liệu):

TT Nội dung thu Đơn vị tính Mức thu phí

1 Đối với việc khai thác, sử dụng, hồ sơ, tài 
liệu đât đai (không bao gôm chi phí in ân 
sao chụp hô sơ, tài liệu)

Đồng /hồ sơ, tài 
liệu/lần 200.000

2
Đối với trường họp chỉ khai thác 1 phần 
hô sơ tài liệu đât đai (nhưng tối đa không 
vượt quá 200.000 đồng/hồ sơ, tài liệu)

Trang A4 Đồng/ tờ 15.000
Trang A3 Đồng/ tờ 25.000

Trích lục thửa đất Đồng/ tờ 35.000

d) Tỷ lệ trích, nộp

- Đe lại 50% số thu phí cho đơn vị tổ chức thực hiện thu đê phục vụ công 
việc khai thác và sử dụng tài liệu đât đai của người có nhu câu và các chi phí khác 
phục vụ việc thu phí.

- Nộp 50% số thu phí vào ngân sách địa phương đê cân đối chung cho các 
nhiệm vụ phát triên kinh tê - xã hội trên địa bàn.

6. Lệ phí câp giây chứng nhận quyền sử dụng đắt, quyền sớ hừu nhà, tài 
sản gan liền với đắt

a) Người nộp lệ phí

- Người nộp lệ phí: là tô chức, hộ gia đình và cá nhân khi được cơ quan nhà 
nước có thâm quyên hoặc tô chức được ủy quyên giải quyêt cắp giấy chứng nhặn 
quyên sừ dụng đât, quyên sờ hữu nhà ơ và tài sản khác găn liên với đât.

- Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí cùng hoặc trước thời diêm nhận 
giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền 
với đất.
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- Đối tượng được miễn nộp lệ phí: Miễn nộp 100% lệ phí cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hừu nhà ớ và tài sản khác gắn liền với đât đôi 
với các trường họp:

+ Trường họp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, giây chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyên sở hữu 
nhà ở, siấy chứng nhận quyên sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định 
số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất có 
hiệu lực thi hành (nsày 10/12/2009) mà có nhu câu câp đôi giây chứng nhận.

+ Trường họp điều chỉnh lại địa chỉ do nhà nước thay đôi địa giói hành 
chính, đường phố, số nhà, sai sót trên giây chứng nhận quyên sử dụng đât do lôi 
của cơ quan nhà nước.

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (các hộ gia đình, cá nhân có hộ 
khẩu thường trú ở các xã trên địa bàn tỉnh Cao Băng và xin câp Giây chúng nhận 
quyền sư dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liên với đât ở thuộc 
địa giới hành chính các xã).

b) Cơ quan tô chức thực hiện thu
Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thu lệ 

phí đối với: các tồ chức trong nước; tô chức, cá nhân người nước ngoài;

Chi nhánh Văn phòng Đăn2 ký đất đai các huyện, thành phố thu lệ phí đôi 
với: Các hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam.

c) Mức thu

STT Nội dung ĐVT

Mức thu lệ phí
(Khu vực địa chỉ thửa đất)
Cá nhân, hộ gia 

đình

Tồ chức

Tại các
xã,

phưòng 
thuộc 

TP Cao 
Bằng

Khu vực 
khác

1 Cấp giấy chứng nhận mới
- Trường họp giấy chứng 
nhận chỉ có quyên sử 
dụng đât (không có nhà và 
tài sản khác găn liên với 
đất)

Đồng/giấy 25.000 12.000 100.000

- Cap giây chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền Đồng/giắy 100.000 50.000 500.000
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sở hừu nhà ơ và tài sản 
gẳn liền với đất

2

Câp đôi, câp lại (kê cả câp 
lại do hêt chồ xác nhặn), 
xác nhận bô sung vào giây 
chứng nhận
- Trường họp giấy chứng 
nhận chỉ có quyền sử 
dụng đât (không có nhà và 
tài sản khác găn liên với

-đất)____,________________

Đồng/lần 20.000 10.000 50.000

- Câp giây chứng nhặn 
quyên sử dụng đât, quyên 
sở hữu nhà ở và tài sản 
gắn liền với đất

Đồng/lần 50.000 25.000 50.000

3 Chứng nhận đăng ký biên 
động về đất đai Đồng/lần 28.000 14.000 30.000

4
Trích lục bản đô địa 
chính, văn bản, sô liệu hô 
sơ địa chính

Đồng/lần 15.000 7.000 30.000

d) Tỷ lệ trích, nộp theo quy định

Tô chức thu lệ phí nộp 100% sô tiên lệ phí thu được vào ngân sách nhà
nước.

Điều 3. Kê khai, nộp phí, lệ phí
1. Chậm nhât là ngày 05 hàng tháng, co quan, tô chức thu phí, lệ phí phai 

nộp sô tiên đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại 
Kho bạc Nhà nước.

2. Cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí 
thu được theo tháng, quyêt toán phí theo năm theo quy định tại Luật Quan lý thuế, 
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sô điêu của Luật Quản lý thuê.

Điều 4. Quản lý và sử dụng phí
Sô tiên phí thu được quản lý và sử dụng theo nguyên tăc quy định tại Điêu 

4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 cua Chính phủ. số 
tiền đê lại được quan lý, sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 
120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

Trường họp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Quy 
định này được sửa đôi, bô sung hoặc thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa 
đôi, bô sung hoặc thay thế./.



Số: 3856 /TTr-STNMT Cao Bằng, ngày 08 tháng ỉ ì năm 2022

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Uy ban nhân dân tỉnh Cao Băng

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015 và Luật sửa đồi, bố sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2020; Thông báo số 367/TB-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tinh Cao Băng thông báo thời gian, nội dung chương trình và 
phân công chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đông nhân dân tỉnh 
Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -  2026; Công văn số 2532/UBND-TH ngày 
30 tháng 9 năm 2022 của ủy  ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ 
xây dựng dự thảo báo cáo, nghị quyết trình kỳ hợp thường lệ cuối năm 2022 
HĐND tinh Cao Bằng khóa XVII. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ùy ban nhân 
dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao 
Bằng, như sau:

I. Sự  CÀN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý
Cán cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bô sung một so điều của Luật Tổ chức chỉnh phủ và Luật Tô Chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Cản cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đôi, bô sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Càn cứ Luật Ngàn sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Càn cứ Luật Phỉ và Lệ phí ngàv 25 thảng 11 năm 2015;

Cân cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 thảng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đât đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ouản lý thuế ngày 13 thảng 6 nãm 2019;
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 

Chỉnh phủ Ouv định chi tiết thi hành một so điêu của Luật Tài nguyên nước;

UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XẢ H ộĩ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VẢ MỎI TRƯỜNG Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
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Càn cứ Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP ngày 23 thảng 8 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phỉ, lệ 
phỉ;

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính 
phủ Quy định chi tiết một sô điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cử Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sứa đôi, bô sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Càn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 thảng 11 năm 2019 của Bộ 
Tài chinh hướng dan về phí và lệ phi thuộc thâm quyền quyết đinh của Hội đồng 
nhân dãn tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương; Thông tư 106/2021/TT-BTC 
ngày 26 thảng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính sứa đổi, bô sung một số điều của 
Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn về phỉ và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ươìĩg;

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
- Thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là Thông tư số 
250/2016/TT-BTC), Hội đồna nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành: Nghị quyết số 
77/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng (viết tắt là Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 
79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp 
lệ phỉ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (viết tắt là Nghị quyế số 79/2016/NQ-HĐND).

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đà ban hành các Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thâm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, thay thế Thông tư số 
250/2016/TT-BTC; Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 sửa đồi, bồ 
sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Do vậy, các mức phí quy định tại Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND và 
Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND không phù hợp so với quy định hiện hành.

Từ các vấn đê nêu trên, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 
ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và 
lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để bãi bỏ một số điều 
của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND, 
nhăm thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp với các quy 
định của pháp luật hiện hành.



II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Mục đích
Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tình ban hành Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh 
vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tô 
chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tạo điều kiện thuặn lợi 
trong quá trình triển khai thực hiện và góp phần tăng thu Ngân sách nhà nước trên 
địa bàn tỉnh.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
Việc xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng nhằm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (cụ thê luặt Ngân 
sách Nhà nước, Luật Phí và Lệ phí) và phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thê của 
địa phương, đảm bảo sự tương đồng đối với các tỉnh có điều kiện tương tự như tỉnh 
Cao Băng.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG DỤ THẢO NGHỊ QƯYÉT
Thực hiện Thông báo số 367/TB-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tinh Cao Bằng thông báo thời gian, nội dung chương trình và phân 
công chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tinh Cao 
Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -  2026; Công văn số 2532/ƯBND-TH ngày 30 
tháng 9 năm 2022 của ủy  ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ xây 
dựng dự thảo báo cáo, nghị quyết trình kv họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND 
tỉnh Cao Bằng khóa XVII. Sở Tài nguyên và Môi trường phối họp với các cơ quan, 
đơn vị xây dựng dự thảo Nghị quyết, như sau:

- Xây dựng Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sừ dụng 
một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 
được Sở Tài chính thẩm định tại Công văn số 2415/STC-QLG ngày 21/10/2022 về 
việc thâm định Đe án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một 
số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tinh Cao Bằng;

- Cơ quan soạn thảo đã xin ý kiến của các sở, ban, ngành, ủy  ban nhân dân 
các huyện, thành phổ và các cơ quan, đơn vị liên quan; đông then tiến hành đăna 
tải dự thảo Nghị quyết trên cồng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử 
của Sở Tài nguyên và Môi trường đê xin ý kiến rộng râi toàn dân. Tông họp ý kiến 
góp ý của các tổ chức, cá nhân, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, cụ thê như sau:

+ Tồng số cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến: 28, trong đó: ý kiến hoàn toàn 
nhắt trí với nội dung dự thảo Nghị quyết là 19; ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bô sung 
09

- Ý kiến phản biện xã hội tại Công văn số 1689/MTTQ-BTT ngày 04 tháng 
11 năm 2022 của Ban thường trực ủ y  ban Mặt trận tồ quốc Việt Nam tỉnh Cao 
Bằng về việc phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Cao
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Bằng ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ và sử dụng một số loại 
phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, giải trinh, chỉnh sửa, bổ sung ý kiến tham 
gia xây dựng dự thảo: Tờ trình, Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên 
địa bàn tinh Cao Bằng gửi Sở Tư pháp thâm định. Sau khi nhận được Báo cáo 
thẳm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 233/BCTĐ-STP ngày 
07/11/2022 báo cáo thâm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban 
hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quan lý và sử dụng một số loại phí và lệ 
phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cơ quan soạn thảo đà tiếp 
thu, giải trình ý kiến thắm định hoàn chinh dự thảo: Tờ trình, Nghị quyết.

IV. BÓ CỤC VÀ NỘI DUNG c ơ  BẢN CỦA Dự THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
- Dự thảo Nghị quyết bao gồm 4 Điều, cụ thề như sau:
+ Điều 1: Ban hành Quy định Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng một số loại phí và lệ phỉ trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao 
Băng.

+ Điều 2: Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh.
+ Điều 3: Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND tinh, các Ban của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh.
+ Điều 4: Quy định bãi bỏ Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tinh Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 
và khoản 3 Điều 1 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phỉ trên địa bàn tỉnh Cao 
Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 
năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Dự thảo Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại 
phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gồm 4 Điêu, cụ 
thể như sau:

+ Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
+ Điêu 2: Mức thu, chế độ thu, nộp một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực 

tài nguyên, gồm:
1. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất.
2. Phí thâm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt.
3. Phí thâm định hò sơ, điều kiện hành nghê khai thác nước dưới đât.
4. Phí thâm định hồ sơ cắp giấy chứng nhận quyền sử dụng đắt.
5. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.
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6. Lệ phí cấp giấy chứns nhận quyền sứ dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản 
gắn liền vói đắt.

+ Điều 3: Kê khai, nộp phí, lệ phí.
+ Điều 4. Quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

2. Nội dung CO’ bản
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
+ Phạm vi điều chỉnh: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao 
Bằng, gồm: phí thấm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trừ lượng, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất; phí thâm định đê án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt; 
phí thầm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định hồ 
sơ cấp giấy chứnư nhận quvền sử dụng đắt; phí khai thác và sử dụng tài liệu đât 
đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hừu nhà ở và tài sản 
gắn liền với đất.

+ Đối tượng áp dụng: Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan đên việc 
thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên 
địa bàn tỉnh Cao Băng.

Điều 2: Mức thu, chế độ thu, nộp một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài 
nguyên, gồm:

+ Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 
dụng nước dưới đất;

+ Phí thẳm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt;
+ Phí thẳm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất;
+ Phí thẳm định hồ sơ cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đât;
+ Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;
+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hừu nhà, tài sản 

gắn liền với đất.
Điều 3. Kê khai, nộp phí, lệ phí, gồm:
+ Quy định về thời gian nộp vào ngân sách nhà nước.
+ Quy định về cách thức kê khai, nộp phí, lệ phí và chế độ quyết toán.
Điều 4: Quản lý và sử dụng phí: Quy định về phương thức quản lý và sử 

dụng số tiền phí thu được.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Uy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết định./.
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(Xin gửi kèm theo: (ỉ) Tờ trình ban hành Nghị quyết; (2) dự thảo Nghị quyết 
ban hành Quy định mức thu. chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phỉ và 
lệ phỉ trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tinh Cao Bang; (3) Bảo cáo số 
233/BCTĐ-STP ngày 07 thảng I I  năm 2022 cua Sở Tư pháp báo cảo thảm định dự 
thảo Nghị quyết của Hội đông nhân dân tỉnh ban hành Quv định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng một sô loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Bảo cáo so 3853/BC-STNMT ngày 08 thảng 11 năm 
2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cảo giải trình, tiếp thu ỷ  kiến thâm 
định; (4) Bản tông họp, giải trình, tiêp thu ỷ  kiên góp ỷ  của cơ quan, tô chức, cả 
nhân; (5) Bảo cáo sô 3835/BC-STNMT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường bảo cáo tiêp thu V kiến phản biện xã hội về dự thảo Nghị 
quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một sô loại 
phí và lệ phỉ trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tinh Cao Bằng; (6) Đe án quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sứ dụng một số loại phí và lệ phí trong 
lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Băng (đã chinh sửa, bỏ sung), Công văn 
số 2415/STC-QLG ngày 21/10/2022 của Sở Tài chỉnh).

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sờ;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM Đôc

Nông Văn Chiêm



SỐ: 3385 /STNMT-KHTNN Cao Bằng, ngày 07 tháng ỈO năm 2022
V/v đề nghị đăng tải dự thào Tờ trình, Nghị quyết 

Ban hành Quy định mức thu, chồ độ thu, nộp. 
quàn lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong 

lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Băng

UBND TỈNH CAO BẢNG CỘNG HOẢ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYỀN VẢ MỎI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Quan trắc và Dừ liệu.

Thực hiện Công văn số 2532/UBND-TH ngày 30 tháng 9 năm 2022 của 
UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo báo cáo, nghị 
quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh Cao Bầng khóa XVII.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xây dựng dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sừ dụng một số loại phi và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên 
địa bàn tinh Cao Bằng.

Để đảm bảo theo quv định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015 (sửa đồi, bổ sung năm 2020). Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 
Quý cơ quan, đơn vị đăng tải lên Công thông tin điện tử tinh Cao Bằng, Trang 
thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 30 ngày đê 
lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tô chức, cá nhân theo quy định.

(Hồ sơ dự thào Nghị quyết được gửi kèm Công văn này, bao gồm: (ỉ) Tờ 
trình Uy ban nhân dán tỉnh về dự thảo nghị quyết; (2) Dự thảo Nghị quyêt)

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng trân trọng cảm ơn sự phôi 
hợp cúa Quý cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Văn phòng ƯBND tinh;
- Sờ Tư pháp;
- Lãnh đạo Sờ;
- Các phòng, đcm vị trực thuộc Sờ;
- Lưu: VT, KHTNN.



UBND TỈNH CAO BẰNG 
SỜ TÀI NGƯYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3414 /STNMT-KHTNN Cao Bằng, ngày 10 tháng ỈO năm 2022
V/v xin ý kiến phản biện đối với dự thảo Tờ trình,
Nghị quyêt của HĐND tinh Cao Băng ban hành 

Quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài 

nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Băng

Kính gửi: ủ y  ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Công văn số 2532/UBND-TH ngàv 30 tháng 9 năm 2022 của 
ƯBND tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo báo cáo, nghị quyết 
trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đe đảm bảo theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luặt năm 
2015 (sửa đối, bổ sung năm 2020), Sở Tài nguyên và Môi trường kính đê nghị Uy 
ban Mặt trận tồ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng thực hiện chức năng phản biện xà hội 
đối dự thảo Tờ trình, Nghị quyết nêu trên (các Dự thảo: Tờ trình, Nghị Quyết, Đe 
án thu phí và lệ phí được gửi kèm theo Công vãn này).

Ỷ kiến phản biện, đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng 
trước ngày 22/10/2022, đề tỗng họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND 
tinh ban hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bang trân trọng cảm ơn sự tạo điều 
kiện phối họp của Quý ủy  ban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tinh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sờ;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTNN.

Nông Văn Chiêm



Số: 3412 /STN M T-K HTNN  Cao Bằng, ngày 10 thảng ỈO năm 2022
V/v xin ý góp ý đối với dự thảo Tờ trình, Nghị 
quyết của HĐND tinh Cao Bang ban hành Ọuy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn lý và sừ dụng 
một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên 

ưên địa bàn tinh Cao Bằng

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thề tinh Cao Bằng;
- ủ y  ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VẢ MỎI TRƯỜNG Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Thực hiện Công văn số 2532/ƯBND-TH ngày 30 tháng 9 năm 2022 cùa 
UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo báo cáo, nghị quyêt 
trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh Cao Băng khóa XVII.

Sở Tài nguyên và Môi trường đà chủ trì, phối họp vởi các cơ quan liên quan 
xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức thu, chê độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh Vực tài nguyên 
trên địa bàn tỉnh Cao Băng.

Đẻ đảm bảo theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015 (sửa đối, bổ sung nãm 2020). Sở Tài nguyên và Môi trường đê nghị Qúy cơ 
quan, đơn vị tham gia góp ý bằng văn bản về nội dung dự thảo Tờ trình, Nghị 
quyết nêu trên (các dự thảo gửi kèm theo công vãn này).

Nội dung dự thảo Tờ trình, Nghị quyết có thể truy cập tại: cổng thông tin 
điện tử tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: Content ('caobang.gov.vn)) và Trang thông tin điện 
tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Băng, địa chỉ: 
(h tips ://caobans. gov. vn/De fault. aspx?sname=stnmt&sid- 1326&pazeid=39 ỉ 95).

Ý kiến eóp ý của Quý cơ quan, đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Cao Bằng trước ngày 22/10/2022 đê tông họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyêt.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng trân trọng cảm ơn sự phối họp 
của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Văn phòng UBND tính;
- Sớ Tư pháp;
- Lãnh đạo Sờ;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTNN.



Số: 3806 /STNMT-KHTH Cao Bằng, ngày03 thảng 11 năm 2022

UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VẢ MỎI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phũc

BẢNG TỎNG HỢP
Giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung ý kiến góp ý của tố chức, cá nhân đối 
vói dư thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức thu, chê độ 

thu, nôp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực 
tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thực hiện trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã gửi dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy 
định Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một sô loại phí và lệ phí trong 
lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, lấy ý kiến các ủy  ban mặt trận tố 
quốc Việt Nam tinh Cao Bằng, Phòng Thương mại và Cồng nghiệp Việt Nam, các 
sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thế tỉnh Cao Bằng, UBND các huyện, thành phố vê 
góp ý Dự thảo và đăng tải trên Công thông tin điện từ tỉnh Cao Bằng lấy ý kiến 
rộng rãi quần chúng nhân dân theo quy định.

Thời gian đăng tải trên trang Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng để lấy ý kiến 
rộng rãi: từ ngày 07/10/2022 đến ngày 07/11/2022.

- Số cơ quan, đơn vị góp ý bằng văn bản: 28 cơ quan, đơn vị.
+ Ý kiến nhẩt trí với nội dung dự thảo Hồ sơ Nghị quyết: 19 cơ quan, đơn 

vị.
+ Ý kiến góp ý đề nghị chỉnh sửa, bô sung: 09 cơ quan đơn vị.
Sau khi nhận được các ý kiến đóng góp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, bồ sung đối với dự thảo Nghị quyết, cụ 
thể tại Bảng giải trình, chỉnh sửa, bổ sung được đính kèm Công văn này.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình đối vưới các ý kiến đóng góp cho 
dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ 
và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng./.
Nơi nhận:
-  UBND tinh;
- UBMTTQVN tình Cao Bằng;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các sở, ban, ngành, tồ chức chính trị - xã hội tỉnh Ca'
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; - T.  . 7V_
• Lưu: W. KHTH. Nông Văn Chiêm



BẢNG TỎNG HỢP Ý KIẾN T1ÉP THU, GIẢI TRÌNH, CHỈNH SỬA, BÓ SUNG
Hồ SO’ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, ché độ thu, nộp, quản lý và sử  dụng

một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên dịa bàn tỉnh Cao Băng
(Kèm theo Công văn sổ 3806 /STNMT-KHTH ngày 03 thảng II  năm 2022 của Sở Tài nguyên và Mỏi trường)

STT Tên cơ quan
góp ý

Số, ký hiệu, ngày 
tháng văn bản Nội dung góp ý Ý kiến chỉnh sửa, bổ sung hoặc 

giải trình

1 Sở Nội vụ 2338/SNV-TTr ngày 
13/10/2022 Nhất trí Tiếp thu

2 Sở Công 
Thương

1560/SCT- 
ỌLCN&KTỌTMT 
ngày 14/10/2022

Nhất trí
Tiếp thu

3 Sở Ngoại vụ 1541/SNgV-VP ngày 
14/10/2022 Nhất trí Tiếp thu

4 Sở Khoa học 
và Công nghệ

1487/SKHCN- 
ỌLCN&SHTT ngày 
17/10/2022

Nhất trí
Tiếp thu

5 UBND huyện 
Bảo Lâm

2450/UBND-TNMT 
ngày 17/10/2022 Nhất trí Tiếp thu

6 ƯBND huyện 
Hà Quảng

3107/ƯBND-TNMT 
ngày 20/10/2022

- Tại Khoản 2 (Đối tượng áp dụng), Điều 1 của 
Quy định kèm theo Nghị quyết: Sửa “Cơ quan, tổ 
chức và cá nhân” thành “Tổ chức, hộ gia đình và 
cá nhân” (vì tổ chức đã bao gồm cả cơ quan, đơn
vị).

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và 
chỉnh sửa, bô sung theo ỷ kiến 
góp ỷ.
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- Tại tắt cả các mục (Người nộp phí), Điều 2 của 
Quy định kèm theo Nghị quyết: Sửa “Người nộp 
phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân (gồm gồm hộ gia 
đình) thành “Người nộp phí là tổ chức, hộ gia đình 
và cá nhân (vì tô chức đã bao gồm cả cơ quan, đơn
viì.............................. .... ........_

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và 
chỉnh sửa, bố sung theo ý kiến 
góp ỷ.

7 Hội nông dân 2894-CV/HNDT ngày 
19/10/2022 Nhất trí Tiếp thu

8 Ban Dân tộc 1110/BDT-CSDT Nhất trí Tiếp thu
9 UBND huyện 

Hòa An 1625/UBND-TNMT Nhất trí Tiếp thu

10 UBNDTP 2515/UBND-TNMT 
ngày 21/10/2022 Nhất trí Tiếp thu

11 Sở Tư pháp
1201/STP-
XDVB&PBGDPL
ngày 21/10/2022

1. về nội dung
a) Đối với dự thảo nghị quyết
Tại tên Điều 4 dự thảo cần quy định như sau:
“Điều 4. Nghị quyét này bãi bỏ Nghị quyết số 
77/2016/NQ-HDND ngày 08 tháng 12 năm 2016 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ và sử 
dụng Phí thuộc lĩnh vực Tài nguycn và Môi trường 
và khoản 4 Điều 1 Quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp lệ phí trôn địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 
08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Cao Bằng.
Nghị (quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 
Cao Bằng khóa XVII, kỳ họp thứ ... thông qua 
ngày ... tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 
... tháng... năm 2022./.”.

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và 
chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến 
góp ỷ-
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b) Đôi VỚI dự thảo Quy định - Tại Điêu 2 
+ Tại số thứ tự 3 điếm c khoản 2 dự thảo 

quy định “Đoi với đề án, bảo cáo có lưu lượng từ 
500 m3 đến dưới 1000 m3/ngày đêm” và số thứ tự 
4 điểm c khoản 2 dự thảo quy định “Đổ/ với đề án, 
báo cảo có lim lượng từ 1000 m3 đến dưới 3000 
m3/ngày đêm” là chưa rõ nghĩa. Đe nghị cơ quan 
soạn thảo xem xét quy dịnh cho phù hợp._______

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT- 
BTC, Thông nr số 01/2022/TT- 
BTC, cơ quan soạn thảo đã bô 
sung, làm rõ tên đề án, báo cáo.

+ Tại điểm c khoản 4
Tại các khoản 1, 2 Mục I (biểu mức thu 

phí) dự thảo cần xem xét tỷ lệ thu phí đối với hộ 
gia đình, cá nhân và tố chức trong trường hợp 
nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất và nộp hồ sơ 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ 
chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất tại các xã thuộc 
thành phố Cao Bằng và tại địa bàn các xã trên 
địa bàn các huyện còn lại đảm bảo thống nhất.

Tại Mục III, IV dự thảo cần thay cụm từ 
“Tại đỏ thị (gồm: các phường, thị trấn) ” băng 
cụm từ “Tại các phường, thị trấn” đế thống nhất 
trong dự thảo.

+ Tại Biểu mức thu của điểm c các khoản 
1, 2, 3, 4, 5, 6 dự thảo cần trình bày thống nhất các 
nội dung: (1) số thứ tự; (2) Nội dung; (3) Đơn vị 
tính; (4) Mức thu phí/ lệ phí.

Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến 
và chỉnh sửa như sau: Tại các 
xã thuộc thành phô Cao Bằng 
tỉnh băng 70% của các phường, 
thị trấn;
- Tại địa bàn các xã trên địa bàn 
các huyện còn lại tỉnh bang 50% 
của các phường, thị tran ”
- Đối với cụm từ “Tại đô thị 
(gồm: các phường, thị trấn)”, cơ 
quan soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa 
như sau “Tại các phường, thị 
trấn”
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- Tại khoản 2 Điêu 3 dự thảo quy định 
Tố chức thu phí thực hiện nộp số tiền phí

thu được theo tỷ lệ quv định tại Điều 5 Thông tư 
này vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu 
mục của Mục lục ngân sách nhà nước”. Đe nghị 
cơ quan soạn thảo viện dẫn cụ thề tên Thông tư.

- Tại Điều 4
Tại tên Điều dự thảo cần bó cụm từ “Chế độ”, cụ 
thể:

+ “Điều 4. Quản lý và sir dụng phí, lệ
phí”

+ Cơ quan soạn thảo nên bỏ nội dung tại 
khoản 2 của dự thảo, vì nội dung tại khoản 1 đã 
quy định rõ nội dung.

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và 
chỉnh sửa Dự thảo, loại bỏ cụm 
“Tồ chức thu phí thực hiện nộp 
số tiền phí thu được theo tỷ lệ 
quy định tại Điều 5 Thông tư này 
vào ngân sách nhà nước 
theo chương, tiêu mục của Mục 
lục ngân sách nhà nước” theo ý 
kiến của Cục Thuế tinh Cao 
Bằng.

2. về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản
Căn cứ quy định tại Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật, Nghị định số 154/2020/ND-CP ngàỵ 
31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bố sung một số 
điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Dự thảo 
cân chỉnh sửa các nội dung sau:

a) Đối với dự thảo nghị quyết 
Tại căn cứ pháp lý thứ 10 dự thảo cần 

viện dẫn chính xác thẳm quyền ban hành Thông 
tư là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

____ b) Dối với dự thảo Quy định

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và 
chỉnh sửa theo ý kiến góp ý
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- Tại dòng chữ “{Ban hành kèm theo Nghị
quyết, so .....)” dưới phần tên của dư thảo Quy
định, cơ quan soạn thảo cần bỏ từ “Ban hành” đế 
phù hợp với Mau số 17 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 154/202Ỏ/NĐ-CP.

-Tại tên các khoản tại Điều 2 dự thảo cần 
trình bày bằng kiểu chữ đứng, không đậm.

12 Sở KHĐT 2529/SKHĐT KTN 
ngày 21/10/2022 Nhất trí Tiếp thu

13
Hội Liên hiệp 
phụ nữ tỉnh 
Cao Bằng

443/CV-BTV ngày 
19/10/2022 Nhất trí

Tiếp thu

14 Sở GTVT
2696/SGTVT 
KHKT&QLGT ngày 
20/10/2022

Nhất trí
Tiếp thu

15
Kho bạc Nhà 
nước Cao 
Bằng

674/KBCB-KTNN 
ngày 21/10/2022

Tại Khoản 2 Điều 3 có ghi “...Tổ chức thu phí 
thực hiện nộp số tiền phí thu được theo tỷ lệ quy 
định tại Điều 5 Thông tư này vào ngân sách nhà 
nước theo chương, tiếu mục của Mục lục ngân 
sách nhà nước”, đề nghị sửa thành “Cơquan tô 
chức thu phí thực hiện nộp số tiền phí thu được 
theo tỷ lệ quy định tại Điêu 2 Nghị quyết này vào 
ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà 
nước đúng quy định ”

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và 
chỉnh sửa Dự thảo, loại bỏ cụm 
“Tổ chức thu phí thực hiện nộp 
số tiền phí thu được theo tỷ lệ 
quy định tại Điều 5 Thông tư này 
vào ngân sách nhà nước 
theo chương, tiêu mục của Mục 
lục ngân sách nhà nước” theo ý 
kiến của Cục Thuế tỉnh Cao 
Bằng.

Tại Khoản 1 Điều 4 có ghi “Cơ quan to chức thu 
phỉ nộp tiền phỉ thu được vào Ngân sách nhà nước 
theo tỷ lệ quy định tại Điều 2 ” , đề nghị bỏ nội 
dung này do đã có tại nội dung góp ý của Khoản 2

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và 
chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến
góp ý-
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Điều 3, đồng thời bồ sung thêm nội dụng: “Số tiền 
phí thu được quản lỷ và sử dụng theo nguyên tắc 
quy định tại Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ- 
CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ”

16 Công an tỉnh 
Cao Bằng

4383/CAT ngày 
21/10/2022

Tại dự thảo Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong 
lĩnh vực tài nguyên trcn đại bàn tỉnh Cao Bằng 
(trang 4) có nêu phần miễn giảm cho một số đối 
tượng thuộc diện theo quy định của Nhà nước. Do 
vậy, phần tiêu đề của dự thảo, đề nghị Sớ Tài 
nguyên và Môi trường nghiên cứu, bồ sung: “Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, giảm, quản 
lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh 
vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Giải trình: việc đưa đầy đủ nội 
dung vào tên Nghị quyết sẽ rất 
dài, khó nhớ, khó theo dõi, đồng 
thời tên Nghị quyết đã được 
1IĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Tư 
pháp xét duyệt, nhất trí. Do đó, 
cơ quan soạn thảo giữ nguyên 
như tên Nghị quyết đã được 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh chấp 
thuận, phê duyệt.

Tại dự thảo Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong 
lTnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 
phần tỷ lệ trích, nộp các khoản thu phí, đề nghị Sở 
Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài 
chính để xác định cụ thổ mức thu phí đối với các 
loại phí được nêu trong dự thảo, số tiền (%) để lại 
cơ quan thu phí đế thực hiện chi các hoạt động 
thầm định, cấp giấy chứng nhận; số tiền (%) nộp 
vào ngân sách Nhà nước. Xây dựng phương án, 
định mức thu, chi cụ thể bảo đảm thực hiện có 
hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Sở TNMT xây dựng mức phí, lộ 
phí và tý lệ đề lại cơ quan thu 
theo quy định của pháp luật. Các 
mức thu, tỷ lộ đe lại được trình 
bày chi tiết tại Đề án thu phí, lệ 
phí đã được Sở Tài chính thầm 
định tại Công văn số 2415/STC- 
QLG ngày 21/10/2022 của Sở Tài 
chính.

Quá trình soạn thảo, trình HĐND tỉnh ban hành, 
đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 
chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Tài chính để thẩm 
định các văn bản liên quan. Quá trình thực hiện có

Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý 
kiến.
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khó khăn, vướng mẳc đề nghị Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Cao Bằng thông báo kịp thời đến 
Công an tỉnh Cao Bằng để nắm, phối hợp giải 
quyết.

17 UBND huyện 
Quảng Hòa

1328/ƯBND-TNMT 
ngày 24/10/2022

Trang 4, phẩn b Mục 4 quy định về cơ quan thực 
hiện tô chức thực hiện thu: “-Uy ban nhân dân cấp 
huyện thu phí thẩm định hồ sơ đối với trường hợp 
giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá 
nhân”
Vì trong dự thảo có nội dung trích lại kinh phí đế 
phục vụ công việc thẩm định hồ sơ như sau: “Đe 
lại 80% số thu phí cho đơn vị tổ chức thực hiện 
thu đê phục vụ công việc thâm định hồ sơ và các 
chi phí khác phục vụ việc thu phí”
Vậy đề nghị hướng dẫn cụ thể khi thu phí trường 
hợp giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá 
nhân cấp huyện sẽ do bộ phận một cửa thu hay do 
phòng chuyên môn (phòng Tài nguyên và Môi 
trường) phụ trách thu.

Nội dung này cơ quan soạn thảo 
giải trình như sau: Nghị quyết chỉ 
quy định phân cấp thực hiện thu 
phí thấm định hồ sơ đối với 
trường hợp giao đất, thuê đất đối 
với hộ gia đình, cá nhân là 
UBND cấp huyện.
Sau khi Nghị quyết được HĐND 
tỉnh thông qua và có hiệu lực, 
việc giao Bộ phận một cửa hay 
phòng Tài nguyên và Môi trường 
thu phí, lệ phí là thẩm quyền của 
UBND huyện Quảng Hòa.

18 ƯBND huyện 
Hạ Lang

1159/UBND-TNMT 
ngày 21/10/2022 Nhất trí Tiếp thu

19 UBND huyện 
Bảo Lạc

1557/UBND-TNMT 
ngày 24/10/2022

Đe nghị xem lại nội dung quy định tại khoản 4, 
Điều 2 quy định về:
“a) Người nộp phí là cơ quan, tổ chức, cả nhân 
(bao gồm hộ gia đình) nộp hồ sơ cap giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất hoặc xác nhận biến động 
vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định; hồ sơ 
giao đất, thuê đất, chuyến mục đích sử dụng đất" 
nhưng tại ý b) eơ quan tồ chức thu và ý c) mức thu 
lại không thể hiện loại phí được thu từ công tác

Cơ quan soạn thảo tiêp thu ý 
kiến, chỉnh sửa bố sung như sau: 
“b) Cơ quan tô chức thực hiện 
thu

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường thu phí thâm định hồ sơ 
đoi với trường hợp giao đất, cho 
thuê đất, chuyên mục đích sử 
dụng đât đỏi với tô chức, cơ sở
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thấm định hồ sơ chuyền mục đích sử dụng đất, đề 
nghị cần quy định rõ hơn về phí và lệ phí đối với 
hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

tôn giáo, ngirời Việt Nam định cư 
ở nước ngoài, doanh nghiệp có 
vón đầu tư nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài;

- ủy ban nhân dân cấp 
huyện thu phí thấm định hồ sơ 
đôi với trường hợp giao đất, cho 
thuê đắt, chuyển mục đích sử 
dụng đãt đôi với hộ gia dinh, cá 
nhân; ”

20 Sở Xây dựng 2075/SXD-KTVLXD 
ngày 21/10/2022 Nhất trí Tiếp thu

21
Sở Nông 
nghiệp và 
PTNN

2317/SNN-KHTC 
ngày 21/10/2022 Nhất trí

Tiếp thu

22 Ban quản lý 
Khu kinh tế

1697/BỌLKKT-
ỌLĐTỌHXDTNMT
ngày 20/10/2022

Đối với dự thảo Tờ trình:
-Trang 1, Dòng4,5,6,7:
“TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức 
thu, ché độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 
loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng”
Góp ý chỉnh sửa, bố sung:
“TỜ TRÌNH
Đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết ban 
hành Quy định mức thu, che độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và 
chỉnh sửa, bổ sung theo ỷ kiến
góp ý-
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lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao 
Bang”
-Trang 1, dòng 14,15,16,17:
“...ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng kính trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng dự thảo Nghị quyết 
ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng một số loại phí và lộ phí trong lĩnh 
vực tài nguyên trẽn địa bàn tỉnh Cao Bằng...”
Góp ý chỉnh sửa, bổ sung:
“...ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng kính trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua Nghị 
quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí 
trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao 
Bằng...”

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và 
chỉnh sửa, bô sung theo ỷ kiến
góp ỷ-

ị

- Trang 5, dồng 8, 9, 10:
“Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết Ban 
hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực 
tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Băng...”
Góp ý chỉnh sửa, bổ sung:
“Trên đây là Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông 
qua Nghị quyết Ban hành Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sừ dụng một số loại phí và 
lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng...”

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và 
chỉnh sửa, bố sung theo ý kiến 
góp ý-

Đối với dự thảo Nghị quyết:
- Trang 1, dòng 32, 33, 34, 35:
“Xét Tờ trình /TTr-UBND ngày tháng năm 
2022 của Úy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về dự

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và 
chỉnh sửa, bồ sung theo ý kiến 
góp ỷ-
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thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban 
hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sứ dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực 
tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng...”
Góp ỷ chinh sửa, bồ sung:
“Xét Tờ trình /TTr-UBND ngày tháng năm 
2022 của Uy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về đề 
nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài 
nguyên trên địa bàn tinh Cao Bằng...”

23 Cục Thuế tỉnh 
Cao Bằng

1767/CTCBA- 
NVDTPC ngày 
24/10/2022

1. về căn cứ pháp lý:
Đe nghị bồ sung vào dự thảo Nghị quyết các căn 
cứ sau:
Căn cứ Luật Quản lv thuế ngày 13 tháng 6 năm 
2019;
Căn cứ Nghị định số ỉ26/2020/NĐ-CP ngày 19 
tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chì 
tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
Lý do: bồ sung thêm căn cứ pháp lý quy định hiện 
hành do trong dự thảo Quy định kèm theo Nghị 
quyết tại Điều 3 có đề cập đến căn cứ pháp lý này.
2. Tại khoản 2 Điều 3 Dự thảo Quy định kèm theo 
Nghị quyết có ghi:
"Cơ quan, tỏ chức thu phỉ thực hiện kê khai, nộp 
sổ tiên phí, lệ phỉ thu được theo tháng, quyết toán 
theo năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, 
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 
năm 2020 của Chỉnh phú quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý thuế. Tổ chức thu phí thực

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và 
chinh sửa, bồ sung theo ý kiến 
góp ỷ-
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hiện nộp sô tiên phi thu được theo tỷ lệ quy định 
tại Điều 5 Thông tư này vào ngân sách nhà nước 
theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà
nước
Cục Thuế đề nghị chính sửa:
“2. Cơ quan, tỏ chức thu phỉ, lệ phí thực hiện kê 
khai, nộp số tiền phỉ, lệ phí thu được theo thảng, 
quyết toán phí theo năm theo quy định tại Luật 
Quản lý thuế, Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 
thảng 10 năm 2020 của Chỉnh phù quy định chi
tiết một so điểu của Luật Quản lý thuế”.________
3. Vê tỳ lệ trích, nộp phí:
Đối với một số loại phí theo quy định tại Nghị 
quyết số 77/2016/NQ-HDND ngày 08/12/2016 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về tỷ lệ 
trích, nộp:
+ Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá 
trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đât: đc lại 
đơn vị thu 50%, 50% nộp ngân sách nhà nước.
+ Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước 
mặt: để lại đơn vị thu 50%, 50% nộp ngân sách 
nhà nước.
+ Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan 
nước dưới đất: để lại đơn vị thủ 50%, 50% nộp 
ngân sách nhà nước.
+ Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất: đế lại đơn vị thu 60%, 40% nộp ngân 
sách nhà nước.
Theo Dự thảo Quy định kòm theo Nghị quyết đối 
với 4 loại phí nêu trên, tỷ lệ trích để lại đơn vị thu

Cơ quan soạn thảo đã xây dựng 
mức phí, lệ phí và tý lệ để lại cơ 
quan thu theo quy định của pháp 
luật.
Đe án thu phí, lệ phí trình Sở Tài 
chính thâm định, trong đó chi tiết 
bao gồm phương pháp xây dựng 
mức thu phí, lệ phí và xác định tỷ 
lệ trích để lại.
Tỷ lệ trích nộp NSNN và đổ lại 
căn cử trên dự toán thu chi, dựa 
trôn nguyên tắc số trích đê lại 
đảm bảo bù đắp một phần hoặc 
toàn bộ chi phí thực hiện công 
việc và thu phí.
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80%, 20% nộp ngân sách nhà nước: Cục Thuế 
chưa rõ lý do điều chính tỷ lệ trích nộp ngân sách 
có thay đôi so với Nghị quyết số 77/2016/NQ- 
HĐND nên chưa có cơ sở góp ỷ với nội dung này.

24 SỞYtế 4946/SYT-KHTC ngày 
24/10/2022 Nhất trí Tiếp thu

25 Thanh tra tỉnh 734/TTr-VP ngày 
25/10/2022 Nhất trí Tiếp thu

26 ƯBND huyện 
Trùng Khánh

1782/ƯBND-TNMT 
ngày 26/10/2022 Nhất trí Tiếp thu

27 Sở Tài chính 2416/STC-ỌLG ngày 
21/10/2022

Cơ bản nhất trí với nội dung và bố cục của Tờ 
trình và Dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên có một số 
nội dung và mức thu của một số loại phí, Sở Tài 
chính đề nghị xem xét lại theo ý kiến thẩm định tại 
công văn số 2415/STC-QLG ngày 21/10/2022 của 
Sở Tài chính về việc thẩm định Đe án Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một 
số loại phí và lộ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng để hoàn thiện nội dung 
Nghị quyết theo đúng quy định.

Đã chỉnh sửa theo ỷ kiến thẩm 
định tại Công văn số 2415/STC- 
QLG ngày 21/10/2022 của Sở Tài 
chính.

28
Sở Lao động - 
Thương bình 
và Xã hội

1729/SLĐTBXH- 
KHTC ngày 
27/10/2022

Nhất trí Tiếp thu
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ ÁN
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHÉ Dộ THU, Nộp, QUẢN LÝ VÀ sứ DỤNG 
MỘT SỎ LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRONG LỈNH vục TÀI NGUYEN 

TRÊN ĐỊA bàn TỈNH CAO BẢNG
(đà chỉnh sửa, bó sung theo ý  kiến thẩm định tại Công văn số 2415/STC-OLG 

ngày 21/10/2022 của Sớ Tài chỉnh về việc thâm định Đe án Quy (lịnh mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một so loại phỉ và lệ phí trong lĩnh 

vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cao Bang)

Cao Bằng, tháng 10 năin 2022
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A. SỤ CÀN THIÉT CỦA VIỆC XÂY DỤNG ĐÊ ÁN
1. Sự cần thiết của việc xây dựng Đề án

- Thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chỉnh hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viêt tăt là Thông tư 
số 250/2016/TT-BTC), Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành: Nghị 
quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 ban hành Quy định mức thu, đối 
tượng thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (viết tắt là Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND) và 
Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 ban hành quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (viẽt tắt là Nghị quyế sô 
79/2016/NQ-HĐND), trong đó có các quy định về mức thu, đối tượng thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên gồm:

+ Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 
dụng nước dưới đất;

+ Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt;

+ Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đât;

+ Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

+ Lệ phí cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 hướng dẵn về phí và lệ phí thuộc thâm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thay thế Thông tư số 
250/2016/TT-BTC; Thông tư so 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 sửa đồi, bồ 
sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thâm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Do vậy, các quy định tại Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND và Nghị 
quyết số 79/2016/NQ-HĐND không phù hợp so với quy định hiện hành.

Từ các vấn đề nêu trên, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 
ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí 
và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đê bâi bỏ một sô 
điều của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 79/2016/NQ- 
HĐND, nhằm thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh là cằn thiết và phù hợp với 
các quy định của pháp luật hiện hành.
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2. Căn cứ pháp lý xây dựng Đc án
Đe án Quy định mức thu, che độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại 

phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được xây 
dựng trên cơ sớ các căn cứ pháp lý sau:

- Luật Tỏ chức Chinh quyển địa phương ngày 19 thảng 6 nám 2015; Luật 
Sửa đôi, hô sung một so điều cua Luật TÓ chức chính phù và Luật Tỏ chức 
Chỉnh quyến địa phương ngàv 22 thảng ỉ Ị năm 2019;

- Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật ngàv 22 thủng 6 năm 2015; 
Luật sưa đôi, bô sung một sô điêu cua Luật Ban hành vãn ban quy phạm pháp 
luật ngày 18 thảng 6 năm 2020;

- Luật Tài nguyên nước ngáy 21 thảng 6 năm 2012;

- Luật Đất đai ngày 29 tháng ỉ ỉ năm 2013;

- Luật phỉ, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 cua Chinh 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điếu cua Luật Tài nguyên nước;

- Nghị định số ỉ 20/2016/NĐ-CP ngày 23 thảng 8 năm 2016 của Chính 
phu quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một sô điều cua Luật phỉ, lệ phí;

- Nghị định ỉ48/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 cua Chính phú 
vê sửa đôi, bô sung một so Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 thảng 11 năm 2019 cua Bộ Tài 
chinh hướng dàn vê phi và lệ phi thuộc thâm quyên quyết định cua Hội động 
nhân dàn tmh, thành phò trực thuộc Trung ương;

- Thông tư sổ Ỉ06/TT-BTC ngày 26 tháng ỉ ỉ năm 2021 cua Bộ Tài chinh 
vê sưa đôi, bô sung, một sỏ điều của Thông tư so 85/2019/TT-BTC ngày 29 
thảng 11 năm 2019 của Bộ Tải chính hướng dân về phỉ và lệ phi thuộc thâm 
quyến quyết định cua Hội động nhân dãn tinh, thành pho trực thuộc Trung 
ương.

B. NỘI DUNG QUY ĐỊNH MỨC THU, CHÉ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN 
LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỔ LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRONG LĨNH vụ c 

TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:
Đề án này quy định mức thu: phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh 

giá trừ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẳm định hồ sơ, điều kiện
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hành nghề khoan nước dưới đất; phi thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước 
mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước; phí thâm định hồ sơ cấp 
giấy chứng nhặn quyền sử dụng đắt; phí khai thác và sừ dụng tài liệu đắt đai; Lệ 
phí cấp giấy chứne nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 
với đất áp dụng thống nhất trên địa bàn tinh Cao Bằng.

II. ĐỐI TƯỢNG NỘP PHÍ, LỆ PHÍ
Tất cả các cơ quan, tồ chức, doanh nghiệp, cá nhân có giao dịch liên quan 

phải thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn 
tinh Cao Bằng.

III. C ơ  QUAN, ĐƠN VỊ THU PHÍ, LỆ PHÍ
1. Phí thấm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trừ lượng, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất: Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Phí thẳm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt: Sở Tài nguyên và 

Môi trường.

3. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đắt: Sờ Tài 
nguyên và Môi trường.

4. Phí thẳm định hồ sơ cấp giấy chứng nhặn quyên sử dụng đât:

- Sở Tài nguyên và Môi trường thu đối với trường hợp giao đất, cho thuê 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tô chức 
nước ngoài;

- ủy  ban nhân dân cắp huyện thu đối với trường họp giao đất, cho thuê 
đất, chuyền mục đích sừ dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

- Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sờ Tài nguyên và Môi trường thu đối 
với trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sở hừu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất; Cắp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động đất đai; 
Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận, hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đât.

5. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đắt đai: Văn phòne đăng ký đất đai 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; ủy  ban nhân dân các xă, phường, thị trấn.

6. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất: Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường; úy  ban nhân dân cấp huyện.

IV. MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ:
1. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai 

thác, sử dụng nước dưới đất
1.1. Căn cử xây dựng mức thu phí
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Căn cứ Nghị quyết số 77/20Ỉ6/NQ-HĐND; tham khảo 02 tỉnh giáp ranh, 
có điêu kiện tương đồng với tỉnh Cao Bằng là tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn đã ban 
hành mức thu Phí thâm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trừ lượng, khai 
thác, sử dụng nước dưới đất, cụ thể như sau:

STT Nội dung Đon vị tính
NQ số

77/2016/NỌ- 
HĐND

Tỉnh Bắc Kạn 
(NQsỐ ’ 

05/2022/NQ- 
HĐND)

Tỉnh Lạng Son 
(NỘ so 

28/2021/NQ- 
HĐND)

I Phí thấm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưói đất

1 Trường hựp cấp mói

1.1
Đôi với đê án, báo cáo có 
lưu lượng dưới 200 
nrVngày đêm

đồng/1 đề án, 
báo cáo 400.000 300.000 1.000.000

1.2
Đôi với đê án. báo cáo lưu 
lượng từ 200 m3 đến dưới 
500 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án. 
báo cáo 800.000 1.100.000 2.000.000

1.3
Đôi với đồ án, báo cáo lưu 
lượng từ 500 m3 đến dưới 
1000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, 
báo cáo 2.000.000 2.500.000 2.600.000

1.4
Đồi với đề án, báo cáo lưu 
lượng từ 1000 m ■ đến dưới 
3000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, 
báo cáo 3.400.000 4.500.000 6.000.000

2 Trường họp gia hạn, 
điều chỉnh giấy phép

đồng/1 đề án, 
báo cáo

50% mức thẩm 
định lần đầu

50% mức thâm 
định lần đầu

50% mức thấm 
định lần đầu

Tỷ lệ để lại đơn vị thu 50% 80% 90%

1.2. Mức thu và miền, giảm thu phí

1.2.1. Dự kiến mức thu phí

Qua tham khảo 02 tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn cho thấy việc thu phí của tỉnh 
bạn cơ bản đều cao hơn mức thu và tỷ lệ đê lại đơn vị thu được quy định tại 
Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND khá nhiều. Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xà 
hội của 03 tỉnh: Cao Bằng, Bẳc Kạn, Lạng Sơn, Sờ Tài nguyên và Môi trường 
đề xuất, xây dựng mức thu Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trừ 
lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất tương đương trung bình cộng của 02 
tỉnh Băc Kạn và Lạng Sơn, cụ thê như sau:

STT Nội dung
Mức thu 

(đồng/1 đề án, 
báo cáo)

I Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai t 
nước dưói đất

hác, sử dụng

1 Đồi với để án, báo cáo cỏ lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm 650.000

2 Đối với đề án, báo cáo lưu lượng từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày 
đêm 1.500.000

3 Đối với đề án, báo cáo lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 1000 m3/ngày 2.500.000
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đêm

4
Đối với đề án, báo cáo lưu lượng từ 1000 m3 đến dưới 3000 
m3/ngày đêm

5.200.000

5 Trường họp gia hạn, điều chinh giấy phép
50% mức thấm 

định lần đầu

1.2.2. Miền, giảm thu phí

Không có trường hợp miền, giảm phí.

1.3. Phương án thu, quản lý và sử dụng thu phí

1.3.1. Phương án thu phí

a) Phương án thu phí

- Các cơ quan tố chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, điều chinh nội dung 
giấy phép thăm dò, đánh giá trừ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất phải 
nộp phí cho cơ quan thực hiện thâm định.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẳm cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung 
giẩy phép thăm dò, đánh giá trù’ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất có 
nhiệm vụ tồ chức thu phí thâm định theo quy định của pháp luật vê tài chính 
hiện hành.

b) Công tác kê khai, thu, nộp phí

Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị thâm định. Phí nộp 
trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của 
tổ chức thu phí.

- Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã 
thu của tháng trước vào tài khoan phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà 
nước.

- Tô chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, 
quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý thuế.

1.3.2. Dự toán thu, chi và phương án quản lý, sừ dụng phí

a) Dự toán thu, chi:

* Tình hình thu Phí thâm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trừ lượng, 
khai thác, sử dụng nước dưới đất 03 năm (2019 - 2021)

Năm
Tiền phí 
thu được 

(đồng)

Tỷ lệ 
nộp

NSNN

Số nộp 
NSNN 
(đồng)

Trích sử 
dụng 

(đồng)

Trích tạo 
nguồn 
CCTL

Số để chi phục 
vụ công tác 

thu phí
2019 800.000 50% 400.000 400.000 160.000 240.000
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2020 2.200.000 50% 1.100.000 1.100.000 440.000 660.000

2021 400.000 50% 200.000 200.000 80.000 120.000

Tổng 3.400.000 1.700.000 1.700.000 680.000 1.020.000

* Dự toán thu, chi:
Căn cứ vào tình hình thực tế trong 03 năm 2019 - 2021, số lượng hồ sơ thẳm 

định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sừ dụng nước dưới đất 
phát sinh rât ít, thường chỉ phát sinh 1 đên 2 hồ sơ / năm, có năm không phát sinh 
hồ sơ. Do đó, đơn vị xây dựng dự toán thu, chi với số lượng phát sinh của từng loại 
hô sơ là: 01 hô sơ. Các phí được xây dựng theo định mức như sau:

- Chi phí đi công tác kiêm tra tại cơ sở: Sử dụng mức phụ cấp lưu trú trung 
bình là 150.000đ

+ Chi phí Tối thiêu/01 hồ sơ: 01 người X 01 ngày X 150.000đ/người/ngày;
+ Đối với trường họp thành lặp Hội đồng thấm định: Tất cả các thành viên 

Hội đồng đều thực hiộn đi kiểm tra tại cơ sở;
- Chi phí xăng xe đi công tác: Sừ dụng đơn giá xănẸ dự kiến 25.000đ/lít, 

quãng đường di chuyên trung bình là 120km (bao gồm cả chiều đi và về)
+ Định mức 0,1 lỉt/km đối vói trường họp cá nhân tự đi công tác;
+ Định mức 0,2 lít/km đối với trường họp sử dụng xe ô tô của đơn vị;
- Chi phí thuê phòng nghỉ đôi với trường hơp phải nghỉ qua đêm: Tối thiểu 

500. OOO^phon^đem.
- Đối với đề án, báo cáo cằn thiết phải thành lặp hội đồng thẩm định và tổ 

chức họp lấy ý kiến: Thành lập Hội đồng tối thiểu 07 người; đơn vị đề xuất định 
mức chi cho thành viên tương đương với Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi 
trường, cụ thể: Đối với Chủ tịch Hội đồng 560.000đ/buổi; Thư ký. thành viên Hội 
đồng: 240.000đ/buồi.

- Đối với đê án, báo cáo cằn thiết phải có báo cáo, bàn nhặn xét của các thành 
viên tham gia thâm định, đơn vị đề xuất mức chi cho người viết báo cáo, bản nhặn 
xét tương đương với mức chi của Hội đồng thâm định cắp giấy phép môi trường, 
cụ thể, cụ thê: 240.000đ/bài báo cáo, viết nhận xét.

- Định mức chi tiền nước uống tổ chức họp Hội đồng thẩm định 
20.000đ/người/buổi, vật tư văn phòng phâm: 20.000đ/hồ sơ thâm định;
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Phụ lục 1:
DỤ TOÁN THU, CHI TIỀN PHÍ THẢM ĐỊNH ĐÈ’án, báo c á o t h ă m d ò đanh giá t r ữ  l ư ợ n g,

KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

ST
T

Phí thấm định đề án, báo 
cáo thăm dò đánh giá trừ 
lirọ'ng, khai thác, sừ dụng 

nước dưới dất

Số tiền 
thu phí

(dồng/l dề 
án, báo 

cáo)

Tổng chi 
phí (đồng)

Trong dó

Ghi chúCông tác 
phí

Xăng xe di 
công tác

Thuê
phòng
nghi

Chi Hội 
đồng

Nước
uống

Vật tư, 
vpp

1
Đối với đề án, báo cáo có 
lưu lượng dưới 200 
m3/ngày đêm

650.000 470.000 150.000 300.000 20.000

2
Đối với đề án, báo cáo 
lưu lượng từ 200 m3 đcn 
dưới 500 mJ/ngày đêm

1.500.000 920.000 300.000 600.000 20.000

3
Đối với đề án, báo cáo 
lưu lượng từ 500 m3 đến 
dưới 1000 m Vngày dêm

2.500.000 2.290.000 450.000 600.000 500.000 720.000 20.000
03 bai nhận

xót X

240.000đ/bải

4
Đổi với đề án, báo cáo 
lưu lượng từ 1000 m3 đến 
dưới 3000 nrVngày đêm

5.200.000 5.310.000 1.050.000 600.000 1.500.000 2.000.000 140.000 20.000
Hội đồng 

thẩm định 7 
thành viên

Tổng cộng 9.850.000 8.990.000 1.950.000 2.100.000 2.000.000 2.720.000 140.000 80.000



b) Phương án quản lý, sử dụng phí

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí, số 
tiền phí được khấu trừ hoặc để lại = số tiền phí thu được X Tỷ lệ đề lại.

Tỷ lệ để lại được xác định như sau:

Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho 
Tỷ lệ đê lại các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí ! nn

-  ■ , X IƯU
v ' Dự toán cả năm vê phí thu được
Trong đó:

- Dự toán cả năm về chi phí cằn thiết cho các hoạt động công cấp dịch vụ, 
thu phí được xây dựng căn cứ nội dung chi tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 
120/2016/NĐ-CP, bao gồm các nội dung: Chi phí kiêm tra tại cơ sở như tiền 
công tác phí, xăng xe, chi phí cho việc tố chức họp hội đồng thấm định lấy ỷ kiến, 
nhặn xét, báo cáo thấm định ...và chi phí quản lý chung của đơn vị căn cứ theo chê 
độ, tiêu chuân, định mức chi theo quy định.

- Dự toán cả năm về phí thu được: Căn cứ vào mức phí dự kiến và số lượng đê 
án, báo cáo thẩm định trong năm: Tồng số đề án, báo cáo đề nghị thẩm định nhân 
(x) số phí thẳm định/01 đề án, báo cáo quy định theo từng loại.

Áp dụng công thức trên, tỷ lệ Phí thâm định đề án, báo cáo thăm dò đánh 
giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất được xác định như sau:

Tống dự toán cả năm về phí thâm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trừ 
lượng khai thác, sử dụng nước dưới đắt dự kiến: 9.850.000,0 đồng (Chi tiết tại Phụ 
lục 1).

Tồng dự toán cả năm về chi phí về chi phí cần thiết cho hoạt động thẩm định 
đề án, báo cáo: 8.990.000,0 đồng (thể hiện chi tiết tại Phụ lục 1)

Tỷ lệ phí để lại được xác định: (8.990.000/9.850.000) X 100 = 91,3%.

Tuy nhiên, căn cứ tỷ lệ phí đề lại theo Nghị quyết 77 là 50%, tỉnh Bắc Kạn là 
80%, tinh Tuyên Quang là 90%, đê đảm bảo việc thu ngân sách và đảm bảo được 
chi phí thực hiện công việc, đơn vị đề xuất xây dựng tỷ lệ phí đê lại là 80%.

Việc quản lý và sử dụng phí như sau:

- Tô chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 
Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách 
nhà nước bố trí trong dự toán của tố chức thu phí theo chế độ, định mức chi 
ngân sách nhà nước.



- Trường hợp tồ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt 
động từ nguồn thu phí theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 
120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướne dẫn 
thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí được trích để lại 80% trên tồng số 
tiền phí thâm định thu được để chi cho hoạt động thẳm định và thu phỉ quy định 
tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, trong đó các khoản chi khác liên quan 
đến việc thâm định, thu phí bao gồm cả: Chi phí kiểm tra tại cơ sở và tồ chức 
họp hội đồng thẩm định (như Chi hội nghị, khảo sát, lấy ý kiến, nhận xét, báo 
cáo thẳm định); Nộp 20% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo 
Chương, Tiêu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

1.4. Đánh giá khả nàng đóng góp của người nộp, hiệu quả thu phí

Trong quá trình thực hiện quản lý thu phí của các tô chức, doanh nghiệp, 
cá nhân kể từ năm 2016 đen nay không có trường họp từ chối nộp, chậm nộp 
tiên phí thấm định đẻ án, báo cáo thăm dò đánh giá trừ lượng, khai thác, sử dụng 
nước dưới đất, các mức thu tại Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND đã được xây 
dựng dựa trên điều kiện kinh tế - xã hội cách đây 06 năm, mức thu đề xuất này 
nằm ở mức trung bình so với các tinh lân cận, trong khi đó, với lưu lượng thăm 
dò, khai thác tương đối lớn nên đối tượng nộp phí chủ yếu là các tồ chức (từ 
2016 đến nay chưa trường họp cá nhân nộp phí) do đó với các mức phí đề nghị 
xây dựng như trên luôn đảm bảo khả năng đóng góp của người nộp phí.

2. Phí thấm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt
2.1. Căn cứ xây dựng mức thu phí

Căn cứ Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND; tham khảo 02 tỉnh giáp ranh, 
có điều kiện tương đồng với tinh Cao Bằng là tỉnh Bẳc Kạn và Lạng Sơn đã ban 
hành mức thu Phí thâm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, cụ thê 
như sau:

STT Nội dung Đon vị 
tính

Tính Cao 
Bằng (NQ số 
77/2016/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Lạng 
Son (NQ số 

28/2021/NQ- 
HĐND)

11 Phí thẳm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

1.1

Đổi với đề án, báo cáo 
khai thác, sử dụng nước 
mặt cho các mục đích 
khác với lưu lượng dưới 
500 m3/ngày đêm

đồng/1 đề 
án, báo 

cáo
600.000 500.000 1.000.000

1.2

Đối với đề án, báo cáo 
khai thác, sử dụng nước 
mặt cho sản xuất nông 
nghiệp với lưu lượng từ 
0,1 m3 đến dưói 0,5 
mVgiây; hoặc đê phát

đồng/1 đề 
án, báo 

cáo
800.000 1.400.000 1.800.000
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điện với công suất từ 50 
Kw đến dưới 200 Kw; 
hoặc cho các mục đích 
khác với lưu lượng từ 
500 m3 đến dưới 3.000 
nr/ngàv đêm

1.3
Đổi với đề án, báo cáo có 
lưu lượng từ 500 m3 đến 
dưới 1000 m3/ngày đcm

đồng/1 đề 
án, báo 

cáo
2.000.000 3.300.000 4.400.000

1.4

Đổi với đề án, báo cáo có 
lưu lượng từ 1000 m3 
đến dưới 3000 nrVngày 
đêm

đồng/1 đề 
án, báo 

cáo
3.400.000 6.300.000 8.400.000

2 Trưòng họp gia hạn, 
điều chỉnh giấy phép

đồng/1 đề 
án, báo 

cáo

50% mức thu 
trên

50% mức thu 
trên

50% mức thu 
trên

3 Tỷ lệ để lại đoTầ \ Ị  thu 50% 80% 90%

2.2. Mức thu và miễn, giảm thu phí

2.2.1. Dự kiến mức thu phí

Qua tham kháo 02 tinh Bắc Kạn, Lạng Sơn cơ bản mức thu và tỷ lệ để lại 
đơn vị thu đều cao hon quy định tại Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND khá 
nhiều. Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của 03 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, 
Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, xây dựng mức thu Phí thấm 
định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt tương đương trung bình cộng 
của 02 tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn, cụ thề như sau:

STT Nội dung
Mức thu dự kiến 

(đồng/1 đề án, 
báo cáo)

11 Phí thẩm đinh đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

1 Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho các 
muc đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm

750.000

2

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản 
xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3 đến dưới 0,5 
m3/giây; hoặc để phát điện với công suât từ 50 Kw đên dưới 
200 Kw; hoặc cho các mục đích khác vói lưu lượng từ 500 m3 
đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

1.600.000

3
Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng từ 500 m3 đển dưới 1000 
nrVngày đêm

3.850.000

4 Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng từ 1000 m3 đển dưới 
3000 m3/ngày đêm

7.350.000

5 Trường hơp gia hạn, điều chỉnh giấy phép 50% mức thu trên

2.2.2. Miễn, giảm thu phí
Không có trường họp miễn, giảm phí.
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2.3. Phương án thu, quản lý và sử dụng thu phí
2.3.1. Phương án thu phí
a) Phương án thu phí

- Các tổ chức, cá nhân đề nghị thâm định đề án, báo cáo khai thác, sừ dụng 
nước mặt phái nộp phí cho cơ quan thực hiện thẳm định.

- Cơ quan nhà nước có thâm quyền thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sừ 
dụng nước mặt có nhiệm vụ tô chức thu phí thâm định theo quy định của pháp 
luặt về tài chính hiện hành.

b) Công tác kê khai, thu, nộp phí
Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định. Phí nộp 

trực tiêp cho tô chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của 
tồ chức thu phí.

- Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tồ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã 
thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà 
nước.

- Tô chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, 
quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 
126/2020/ND-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý thuế.

2.3.2. Dự toán thu, chi và phương án quản lý, sử dụng phi

a) Dự toán thu, chi

* Tình hình thu phí thâm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt 
03 năm (2019 -2021)

Năm Tiền phí thu 
được

Tỷ lệ 
nộp

NSNN

Số nộp 
NSNN

Trích sử 
dụng

Trích tạo 
nguồn 
CCTL

Số để chi phục 
vụ công tác 

thu phí

2019 4.200.000 50% 2.100.000 2.100.000 840.000 1.260.000

2020 3.600.000 50% 1.800.000 1.800.000 720.000 1.080.000

2021 13.500.000 50% 6.750.000 6.750.000 2.700.000 4.050.000

Tổng 21.300.000 10.650.000 10.650.000 4.260.000 6.390.000

* Dự toán thu, chi:

Đơn vị xây dựng dự toán thu chi trên cơ sở phương pháp và định mức 
tưomg tự với phí thấm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác 
sử dụng nước dưới đất tại mục 1.3.2, chi tiết như sau:
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Phụ lục 2:
DỤ TOÁN THU, CHỈ TIỀN PHÍ THẤM ĐỊNH DẺ ÁN, BÁO CÁO KHAI THÁC, sử DỤNG NƯỚC MẶT

STT Phí thẩm dịnh dề án, báo cáo khai 
thác, sử  dụng nước mặt

Số tiền 
thu phí

(đồng/1 đề 
án, báo cáo)

1 ồng chi 
phí

(đồng)

Trong đó

Ghi chủ
Công tác 

phí
Xăng xe đi 
công tác

Thuê
phòng
nghỉ

Chi
Hội đồng

Nước
uống

Vật tư, văn 
phòng phẩm

1
Đc án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 
mặt cho các mục đích khác với lưu 
lượng dưới 500 nvVngày đcm

750.000 1.420.000 300.000 600.000 500.000 20.000

2

Đc án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 
mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu 
lượng từ 0,1 m? dến dưới 0,5 mVgiây; 
hoặc đc phát điện với công suất từ 50 
Kw đến dưới 200 Kw; hoặc cho các 
mục đích khác với lưu lượng từ  500 m3 
đến dưới 3.000 nvVngày đem

1.600.000 1.420.000 300.000 600.000 500.000 20.000

3
Đề án, báo cáo có lưu lượng từ  500 m ' 
đốn dưới 1000 m Vngày đcm 3.850.000 2.890.000 900.000 750.000 1.000.000 720.000 20 .000

03 bài nhận 
xét X

240.0()0đ/bài

4
Dc án, báo cáo có lưu lượng từ  1000 m' 
đến dưới 3000 mVngày đcm

7.350.000 5.610.000 1.200.000 750.000 1.000.000 2.000 .000 140.000 20 .000
Hội đồng 

thẩm định 07 
thành viên

Tổng cộng 13.550.000 11.340.000 2.700.000 2.700.000 3.000.000 2.700.000 140.000 80.000



b) Phương án quản lý và sử dụng phí

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí, số 
tiền phí được khấu trừ hoặc đế lại = số tiền phí thu được X Tỷ lệ đề lại.

Tý lệ đế lại được xác định như sau:

Dự toán cả năm về chi phí cân thiêt cho 
Tỷ lệ đê lại các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí , nn

(0/\ ~  ’ , X 1UU
1'°' Dự toán cả năm vê phí thu được
Trong đó:

- Dự toán cả năm về chi phí cằn thiết cho các hoạt động công cắp dịch vụ, 
thu phí được xây dựng căn cứ nội dung chi tại Khoản 2, Điêu 5 Nghị định 
120/2016/NĐ-CP, bao gồm các nội dung: Chi phí kiêm tra tại cơ sở như tiền 
công tác phí, xăng xe...chi phí cho việc tô chức họp hội đồng thâm định lấy ý kiến, 
nhặn xét, báo cáo thâm định ...và chi phí quản lý chung của đơn vị căn cứ vào chế 
độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định.

- Dự toán cả năm về phí thu được: Căn cứ vào mức phí dự kiến và số lượng đề 
án, báo cáo thẳm định trong năm: Tổng số đề án, báo cáo đề nghị thẳm định nhân 
(x) số phí thẩm định/01 đề án, báo cáo quy định theo từng loại.

Áp dụng công thức trên, tỷ lệ Phí thẳm định đề án, báo cáo khai thác, sừ 
dụng nước mặt được xác định như sau:

Tông dự toán cả năm về phí thâm định đề án, báo cáo thămdò đánh giá trừ 
lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất dự kiến: 13.550.000,0 đồng (Chi tiết tại 
Phụ lục 2).

Tông dự toán cả năm về chi phí về chi phí cần thiết cho hoạt động thâm định 
đề án, báo cáo: 11.340.000,0 đồng (thể hiện chi tiết tại Phụ lục 2)

Theo đó, tỉ lệ phí để lại được xác định: (11.340.000/ 13.550.000) X 100 = 
83,69%, làm tròn là 80%.

Việc quản lý và sử dụng phí như sau:

- Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 
Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách 
nhà nước bố trí trong dự toán của tồ chức thu phí theo chế độ, định mức chi 
ngân sách nhà nước.

- Trường họp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt 
động từ nguồn thu phí theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 
120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn



thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí được trích để lại 80% trên tồng số 
tiền phí thâm định thu được để chi cho hoạt động thẩm định và thu phí quy định 
tại Điều 5 Nghị định số 120/20 ỉ 6/NĐ-CP, trong đó các khoản chi khác liên quan 
đến việc thâm định, thu phí bao gồm cả: Chi phí kiểm tra tại cơ sở và tổ chức 
họp hội đồng thầm định (như Chi hội nghị, khảo sát, lấy ý kiến, nhận xét, báo 
cáo tham định); nộp 20% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo 
Chương, Tiêu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

2.4. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp, hiệu quà thu phỉ

Trong quá trình thực hiện quản lý thu phí của các tổ chức, doanh nghiệp, 
cá nhân kê từ năm 2016 đên nay không có trường họp từ chối nộp, chậm nộp 
tiền phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới mặt, các mức thu 
tại Nghị quyết số 77/2016/NỌ-HĐND đà được xây dựng dựa trên điều kiện kinh 
tê - xã hội cách đây 06 năm, mức thu đề xuất này nằm ở mức trung bình so với 
các tinh lân cận, trong khi đó, với lưu lượng khai thác tương lớn nên đối tượng 
nộp phí chủ yếu là các tô chức (từ 2016 đến nay chưa trường hợp cá nhân nộp 
phí) do đó với các mức phí đề nuhị xây dựng như trên luôn đảm bảo khả năng 
đóng góp của người nộp phí.

3. Phí thấm định hồ SO', điều kiện hành nghề khai thác nước dưới đất
3.1. Căn cứ xây dựng mức thu phí

Căn cứ Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND; tham kháo 02 tỉnh giáp ranh, 
cỏ điêu kiện tương đồng với tỉnh Cao Bằng là tinh Bắc Kạn và Lạng Sơn đã ban 
hành mức thu Phí thâm định hồ sơ, điêu kiện hành nghề khoan nước dưới đất, cụ 
thể như sau:

STT Nội dung
NQ số

77/2016/NQ-
HĐND

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Lạng 
Son (NQ số 

28/2021/NQ- 
HĐND)

III
Phí thẩm định hồ SO’, điều kiện 
hành nghề khai thác nước dưới 
đất

Mức thu 
(đồng/1 Hồ sơ)

Mức thu 
(đồng/1 Hồ 

sơ)

Mức thu
(đồng/1 Hồ 

sơ)
1 Trường họp cấp mói 1.400.000 1.100.000 1.600.000

2 Trường họp gia hạn, điều chỉnh 
giấy phép

50% mức thu 
trên

50% mức thu
trên

50% mức thu 
trên

3 Tỷ lệ để lại đon vị thu 50% 80% 90%
3.2. Mức thu và miễn, giảm thu phí 

3.2.1. Dự kiên mức thu phí

Mức thu Phí thấm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 
được quy định tại Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND khá tương đông với quy 
định mức thu tại 02 tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn (cao hơn tinh Bắc Kạn 300.000 
đồng/hồ sơ và thấp hơn tỉnh Lạng Sơn 200.000 đồng/hồ sơ), do đó Sở Tài
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neuyên và Môi trường đề xuất giừ nguyên mức thu như đã được quy định tại 
Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND, cụ thề như sau:

STT Nội dung Mức thu đề xuất 
(đồng/1 Hồ sơ)

III Phí thẩm định hồ sơ, điều kiộn hành nghề khai thác nưóc dưói đất

1 Trường hợp cấp mới 1.400.000

2 Trườne họp gia hạn, điều chỉnh giấy phép 50% mức thu trên

3.2.2. Miền, giảm thu phí

Không có trường họp miền, giảm phí.

3.3. Phương án thu, quản lỷ và sử dụng thu phí

3.3.1. Phương án thu phí

a) Phương án thu phí

- Các tồ chức, cá nhân đề nghị cá nhân (bao gồm hộ gia đình) đề nghị cấp, 
gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đât phải nộp 
phí cho cơ quan thực hiện thâm định.

- Cơ quan nhà nước có thẳm quyền thẩm định cấp, gia hạn, điều chinh nội 
dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đât có nhiệm vụ tô chức thu phí 
thẩm định theo quy định của pháp luật về tài chính hiện hành.

b) Công tác kê khai, thu, nộp phí

Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị thấm định. Phi nộp 
trực tiếp cho tô chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của 
tô chức thu phí.

- Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tồ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã 
thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà 
nước.

- Tồ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, 
quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý thuế.

3.3.2. Dự toán thu chi và phương án quản lý, sử dụng phí

a) Dự toán thu, chi

* Tình hình thu phí Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khai thác 
nước dưới đất 03 năm ( 2019 - 2021)
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Năm Tiền phí thu 
được

Tỷ lệ 
nộp

NSNN

Số nộp 
NSNN

Trích sử 
dụng

Trích tạo 
nguồn 
CCTL

Số để chi phục 
vụ công tác 

thu phí
2019 0 50% 0 0 0 0

2020 0 50% 0 0 0 0

2021 1.400.000 50% 700.000 700.000 280.000 420.000

Tổng 1.400.000 700.000 700.000 280.000 420.000

* Dự toán thu, chi
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1»

Phụ lục 3:
Dự TOÁN THU, CHI TIỀN PHÍ THẤM ĐỊNH HỒ sơ, ĐIÈU KIỆN HÀNH NGHÈ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

STT Phí thấm định hồ sơ, điều kiện 
hành nghề khoan nước dưói đất

Số tiền 
thu phí 

(đồng/1 đề án, 
báo cáo)

Tổng chỉ phí 
(đồng)

Trong dó

Công tác 
phí

Xăng xe đi 
công tác

Thuê
phòng nghỉ

Vật tư, văn 
phòng phẩm Ghi chú

1 Trường hợp cấp mới 1.400.00» 1.420.000 300.000 600.000 500.000 20.000

2 Trường hợp gia hạn, diều chinh giấy phép 700.000 720.000 150.000 300.000 250.000 20.000

Tong cộng 2.100.000 2.140.000 450.000 900.000 750.000 40.000



b) Phương án quan lý và sử dụng phí

Căn cứ Nghị định số 120/201Ò/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điêu cùa Luật Phí và Lệ phí, sô 
tiền phí được khấu trừ hoặc đế lại = số tiền phí thu được X Tỷ lệ để lại.

Tỷ lệ đê lại được xác định như sau:

Tỷ lệ để lại

Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho 
các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phỉ

Dự toán cả năm về phí thu được X 100

Trong đó:

- Dự toán cả năm về chi phí cằn thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, 
thu phí được xây dựng căn cứ nội dung chi tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 
120/2016/NĐ-CP, bao gồm các nội dung: Chi phí kiêm tra tại cơ sở như tiền 
công tác phí, xăng xe,...và chi phí quản lý chung của đơn vị căn cứ vào chế độ, tiêu 
chuấn, định mức chi theo quy định.

- Dự toán cả năm về phí thu được: Căn cứ vào mức phí dự kiến và số lượng 
hò sơ thẩm định trong năm: Tồng số hồ sơ đề nghị thấm định nhân (x) số phí thẩm 
định/01 hồ sơ.

Áp dụng công thức trên, tỷ lệ Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề 
khoan nước dưới đất được xác định như sau:

Tổng dự toán cả năm về phí thẳm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan 
nước dưới đất dự kiến: 2.100.000,0 đồng (Chi tiết tại Phụ lục 3).

Tồng dự toán cả năm về chi phí về chi phí cần thiêt cho hoạt động thâm định 
hồ sơ, điều kiện hành nghề khai thác nước dưới đất: 2.140.000,0 đông (thê hiện chi 
tiết tại Phụ lục 3)

Ti lệ phí đề lại được xác định: (2.140.000/2.100.000) X 100= 101,9%.

Tuy nhiên, căn cứ tỷ lệ phí đê lại theo Nghị quyết 77 là 50%, tỉnh Bắc Kạn là 
80%, tỉnh Tuyên Quang là 90%, để đảm bảo việc thu ngân sách và đảm bảo được 
chi phí thực hiện công việc, đơn vị đề xuất xây dựng tỷ lệ phí đề lại là 80%.

Việc quản lý và sử dụng phí như sau:

- Tồ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 
Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách 
nhà nước bố trí trong dự toán của tô chức thu phí theo chế độ, định mức chi 
ngân sách nhà nước.



- Trường họp tô chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt 
động từ nguồn thu phí theo quy định tại Khoan 1 Điều 4 Nghị định sổ 
120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướne dẫn 
thi hành một số điều của Luật phí và lệ phi được trích để lại 80% trên tổng số 
tiền phí thâm định thu được đê chi cho hoạt động thấm định và thu phí quy định 
tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, trong đó các khoản chi khác liên quan 
đôn việc thâm đinh, thu phí bao gồm cả: Chi phí kiêm tra tại cơ sở và tổ chức 
họp hội đồng thấm định (như Chi hội nghị, khảo sát, lấy ý kiến, nhận xét, báo 
cáo thâm định); nộp 20% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo 
Chương, Tiêu mục cua Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

3.4. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp, hiệu quả thu phí

Trong quá trinh thực hiện quản lý thu phí của các tô chức, doanh nghiệp, cá 
nhân kê từ nãm 2016 đến nay khône có trường họp từ chối nộp, chậm nộp tiền 
phí thâm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất, các mức thu tại 
Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND hiện nay vẫn còn phù họp và đảm bảo khả 
năng đóng góp của người nộp phí. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị giừ 
nguyên mức thu phí thâm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 
và thay đôi tăng tỳ lệ trích lại nhằm đảm bảo các chi phí thực hiện công tác thầm 
định và thu phí.

4. Phí thẩm định hồ sơ  cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất
4.1. Căn cứ xây dựng mức thu phí
Căn cứ Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tinh Cao Băng Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi 
trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tham khảo 02 tỉnh có điềều kiện 
tương đồng tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang đà ban hành Phí thẩm định hồ 
sơ cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất, cụ thê như sau:

STT Nội dung Đom vị 
tính

Tỉnh Cao 
Bằng (NQ

sô
77/2016/NQ-

HĐND

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ

Ấso
13/2021/NQ-

HĐND)

I

Thẩm định hồ SO' cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển quyền 
sử dụng đất; hồ sơ cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất

1 Đổi vói hộ gia đình, cá nhân

1.1 Thấm định hồ sơ của hộ gia đình cá nhân (đốivới trường hợp cấp mới giấy chứng 
nhận) cấp lần đầu; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất.

a Diện tích dưới 1 .OOOm2 Đồng/hồ
sơ 0 300.000đ 500.000
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STT Nội dung Đo n vị 
tính

Tỉnh Cao 
Bằng (NQísô

77/2016/NQ- 
HĐND

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ

sổ
13/2021/NQ-

HĐND)

b Diện tích từ 1.000m2 đốn 
dưới 5.000m2

Đồng/hồ
sơ 0 óOO.OOOđ l.OOO.OOOđ 

-  l.SOO.OOOđ

c Diện tích từ 5.000m2 đến 
dưới lO.OOOm2

Đồng/hồ
sơ

0 1.200.000đ 2.000.OOOđ

1.2
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt, quỵển sỡ hừu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; họ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sờ hừu 
nhà ờ và tài sán khác 2 ắn liền với đất

a Diện tích dưới 1 .OOOm2 Đồng/hồ
sơ 0 300.000đ 750.000đ

b Diện tích từ 1 .OOOm2 đến 
dưới 5.000m2

Đồng/hồ
sơ 0 750.000đ 1.125.000đ -  

2.250.OOOđ

c Diện tích từ 5.000m2 trờ 
lên

Đồng/hồ
sơ 0 1.500.000đ 3.000.000đ

2 Đối với tổ chức 0

2.1 Tố chức nộp hổ sơ cẩp Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất; hồ sơ chuyến quyển sử 
dụng đất:

a Diện tích dưới 1 .OOOnr Đồng/hồ
sơ l.OOO.OOOđ 2.000.000đ

b Diện tích từ 1 .OOOnr đến 
dưới 5.000m2

Đồng/hồ
sơ l.OOO.OOOđ 4.000.000đ -  

Ó.OOO.OOOđ

c Diện tích từ 5.000m2 trở 
lên

Đồng/hồ
sơ 1.500.000đ 7.500.000

2.2
Tổ chức nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hừu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hừu nhà ỡ và tài 
sản khác gắn liền với đất:

a Diện tích dưới 1 .OOOm2 Đồng/hồ
sơ 1 .OOO.OOOđ 3.000.000đ

b Diện tích từ 1 .OOOm2 đến 
dưới 5.000m2

Đồngdiồ
sơ l.OOO.OOOđ 4.500.000d -  

9.000.000đ

c Diện tích từ 5.000m2 trờ 
lên

Đồng/hổ
sơ ĩ.500.000đ 11.250.000

II Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

1 Đôi vói hộ gia đình, cá 
nhân

a Cap lần đầu

Cấp riêng tài sản Đồne/Hồ 
sơ/tài sản Không có 300.000đ

Từ tài sản thử 2 trớ đi Đồng/Hồ 
sơ/tài sản Không có = 50% cấp 

riêng tài sản
b Cấp đôi, cấp lại

Cấp riêng tài sản Đồng/Hồ 
sơ/tài sản Không có 500.000

Từ tài sản thứ 2 trở đi Đồng/Hồ 
sơ/tài sán Không có = 50% cấp 

riêng tài sản
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STT Nội dung Đơn vị 
tính

Tỉnh Cao 
Bằng (NQ

số
77/2016/NQ- 

HĐND

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tĩnh Tuyên 
Ọuang (NQ

ASÔ
13/2021/NQ- 

HĐND)
2 Đối với tổ chức
a Cap lần đầu

Câp riêng tài sản Đổng/Hồ 
sơ/tài sản Không có 500.000

Từ tài sản thứ 2 trở đi Đồng/Hồ 
sơ/tài sản Không có = 50% cấp 

riêng tài sản
b Cấp đổi, cấp lại

Cấp riêng tài sản Đồng/Hồ 
sơ/tài sản Không có 700.000

Từ tài sản thử 2 trở đi Đồng/Hồ 
sơ/tài sản Không có = 50% cấp 

riêng tài sản
111 Thẩm định hồ S0 ‘ đề nghị g ao đất, cho thuê đất

1 Đối với hộ gia đình, cá 
nhân

1.1 Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại đô thị (gồm: Các 
phường, thị trấn)

1.1.1 Đất ở

Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ
sơ 100.000 Không có 1.000.000

Diện tích đất từ 1000 m2 
đến dưới 3000 m2

Đồng/hổ
sơ 100.000 1.500.000

Diện tích đất từ 3000 m2 
đến dưới 5000 m2

Đồng/hồ
sơ 100.000 2.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 
trờ lên

Đồng/hổ
sơ 100.000 2.500.000

1.1.2 Đất sản xuất, kinh doanh phỉ nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):

Diện tích đẩt dưới 1000 m2 Đồng/hồ
sơ 300.000 1.500.000

Diện tích đất từ 1000 m2 
đến dưới 3000 m2

Đông/hô
sơ 300.000 2.000.000

Diện tích đất từ 3000m2 
đến dưới 5000 m2

Đồng/hồ
sơ 300.000 2.500.000

Diện tích đất từ 5000 m2 
trờ lèn

Đông/hô
sơ 300.000 3.000.000

1.1.3 Đất thương mại, dịch vụ:

Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ
sơ 300.000 2.000.000

Diện tích đất từ 1000 m2 
đến dưới 3000 m2

Đồng/hồ
sơ 300.000 2.500.000

Diện tích đất từ 3000 m2 
đến dưới 5000 m2

Đồng/hồ
sơ 300.000 3.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 
trở lên

r  Đồng/hồ 
sơ 300.000 3.500.000

2 Đối vói các tổ chức
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STT Nội dung Dơn vị 
tính

Tỉnh Cao 
Bằng (NQ

số
77/2016/NQ- 

HĐND

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ 

số
13/2021/NQ-

HĐND)
2.1 Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đẩt, cho thuê đất tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn)

2.1.1 Đất sản xuất, kinh doanh phỉ nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):

Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ
sơ 2.000.000 2.000.000

Diện tích đất từ 1000 m2 
đến dưới 3000 m2

Đông/hô
sơ 2.000.000 3.000.000

Diện tích đất từ 3000 m2 
đến dưới 5000 m2

Đồng/hồ
sơ

2.000.000 4.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 
trờ lên

Đồng/hồ
sơ 2.000.000 6.000.000

2.1.2 Đất thương mại, dịch vụ:

Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ
sơ 2.000.000 2.500.000

Diện tích đất từ 1000 m2 
đến dưới 3000 m2

Đồng/hồ
sơ 2.000.000 4.000.000

Diện tích đất từ 3000 m2 
đến dưới 5000 m2

Đồng/hồ
sơ 2.000.000 6.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 
ưở lên

Đồng/hồ
sơ 2.000.000 7.500.000

2.1.3 Đất khác:

Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ
sơ 2.000.000 1.500.000

Diện tích đất từ 1000 m2 
đến dưới 3000 m2

Đông/hô
sơ 2.000.000 2.500.000

Diện tích đất từ 3000 m2 
đến dưới 5000 m2

Đồng/hồ
sơ

2.000.000 3.500.000

Diện tích đất từ 5000 m2 
ưở lcn

Đồng/hồ
sơ 2.000.000 5.000.000

4.2. Mức thu và miền, giảm thu phí

4.2.1. Dự kiến mức thu phí

Theo quy định tại Luật Phí và Lệ phí năm 2015; Nghị định số 
120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thấm quyền 
quyết định của Hội đồng nhàn dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sờ Tài nguyên và Môi trường dự kiến mức thu theo hướng dẫn tại diêm i 
khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẳm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tinh, thành phô trực thuộc Trung ương, như sau: “i) Phí thâm định hồ

24



sơ cấp giấy chứng nhặn quyền sử dune đất là khoản thu đổi với công việc thẳm 
định hồ sơ, các điều kiện cân và đú đảm báo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận 
quyền sứ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, 
câp đôi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận 
đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ 
sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức 
thu phí cho từng trường họp.”

Thâm định hô sơ câp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất, đối với các điều kiện cần và đủ đảm bảo 
việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sứ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản găn liền với đất (hồ sơ giao đất, thuê đắt, chuyển mục đích sử dụng đất), 
thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất, đăng ký biến động (gồm: 
Câp lân đâu; câp mới, cấp đôi, cấp lại giấy chứng nhặn; các trường họp đăng ký 
biến động được cắp Giấy chứng nhận); chứng nhận biến động vào giấy chứng 
nhận đà cấp; chứng nhận quyền sở hừu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất trên 
GCNQSD đất đâ cấp (không áp dụng đối với các trường họp chứng nhận biến 
động tên đơn vị hành chính nơi có thửa đắt do thay đồi địa giới hành chính các 
câp; đính chính các sai sót trên giấy chứng nhận do lỗi của cơ quan nhà nước 
trực tiếp thực hiện).

Thực hiện theo quy định Luật Phí và Lệ phí năm 2015 và các Văn bản 
hướng dẫn thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào tình hình thực tế 
đối với việc thâm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hừu nhà ờ và tài sản khác gan liền với đất; hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất đã thực hiện qua các năm, tham khảo Nghị quyết thu phí và lệ 
phí cua các tinh lân cận (Tỉnh Bắc Kạn và Tỉnh Tuyên Quang), căn cứ vào tình 
hình, điều kiện thực tế tại địa phương. Mức thu dự kiến chi tiết như sau:

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu 
(Đồng)

I

Thấm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển quyền sử 
dụng đất; hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền vói đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất

1 Đối với hộ gia đình, cá nhân

1.1 Hộ gia đình, cá nhân nộp hò sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển 
quyền sử dụng đất:

a Tại các phường, thị trân:
Diện tích đất dưới 500 m2 Đồng/hồ sơ 300.000
Diện tích đẫt từ 500 n r  đen dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 500.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồne/hồ sơ 750.000
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 1.000.000
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STT Nội dung Đon vị tính Mức thu
(Đồng)

Diện tích đât từ 5000 m2 trơ lên
b
c

1.2

Đ6ng/hd sơ 1. 200.000
Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính hằng 50% của các phường, thị trấn 
Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tinh bằng 30% của các phường, thị tran 
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ  cấp Giấy chúng nhận quyển sử  dụng đất, quyền sớ  hữu 
nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ  chuyến quyền sử  dụng đất, quyển sở  hữu 
n hà ở  và tài sản kh ác ựắn liền với đất:
Tại các phường, thị trân:
Diện tích đất dưới 500 m2 
Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 

iện tích đất từ 1000 m2 đển dưới 3000 m

Dồng hồ sơ 500.000 
Đồng/ho sơ 2  750.000
T-V /1 Ằ  1 A n nĐông/hô_sơ 1.000. 000 

1200000
2.000. 000

2

2.1

a

p iệ n  tích đát từ 3000 n r  đền dưới 5000 m2 Đông/hô sơ
ỊDiện tích đẩt từ 5000 m2 trờ lên Đông/hô sơ
Tại các xã thuộc thành phô Cao Báng tính băng 50% của các phường, thị trân 
Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tính băng 30% của các phưòng, thị trân
r t f .  _ '  r .  . X  1  r _Đôi vói tô chức
To chức nộp hồ sơ  cấp Giấy chứng nhận quyển sử  dụng đất; hồ sơ  chuyên quyền sử  dụng 
đất:
Tại các phường, thị trấn 

nện tích đât dưới 500 m2 
»iện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2

b
c

2.2

Đông/hô sơ
Dong'ho sơ 
Đồng/hồ sơ

1. 200.000
1.500.000
2 . 000.000

Dong' h ồ sơ 3.500.000
Đồng/hồ sơ 4.000.000

iện tích đất từ 1000 m2 đen dưới 3000 m2 
iện tích đất từ  3000 m2 đến dưới 5000 m2 
iện tích đất từ 5000 m2 trờ lên

Tại các xã thuộc thành phô Cao Bằng tính bằng 50% của các phường, thị tran.
Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tỉnh bằng 30% của các phườtĩg, thị trấn
Tẩ chức nộp hồ sơ  cấp Giẫy chửng nhận quyền sử  dụng đất, quyền sở  hint nhà ở  và tài 
sản khác gắn liền với đất; hồ sơ  chuyển quyền sử  dụng đất, quyền sở  hữu nhà ở  và tài sản

a Tại các phường, thị trân

Diện tích đất dưới 500 m2 Đồng/hồ sơ 1.500.000

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 2.000.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồngdiồ sơ 3.500.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 4.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trờ lcn Đồng/hồ sơ 6.500.000

b Tại các xã thuộc thành phổ Cao Bằng tính bằng 70% cùa các phường, thị trấn.

11

/
2

bối vói trường họp đăng ký biến động đất đai do chuyển quyền sử dụng đất chỉ xác 
nhận nội dung biến động trên giấy chứng nhận đã cấp (không thực hiện cấp mới giấy 
chứng nhận): M ức thu p h í bằng 75% m ức thu quy định tại mục l y  mục 2 (theo đối
tượng). _________ ______ ______________ L _ _______ ________________
Trường họp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động đất đai
Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận: Mức thu phí bảng 70%) mức thu quy định tại mục ĩ. 
Không thực hiện cấp mới giấy chứng nhận: Mức thu phí bằng 50% mức thu quy định tại
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STT Nội dung Đom vị tính Mức thu
(Đồng)

mục L

III Cap Giấy chửng nhận quyền sở  hữu tài sản gắn liền với đất.

1 Đối với hộ gia đình, cá nhân
1.1 Tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn)
a Cấp lần đầu

Cấp riêng tài sản đồng/hồ sơ 
/tài sản 300.000

Từ tài sản thứ 2 đồng/tài san 50% cấp 
riêng tài sản

b Cấp đổi, cấp lại

Cấp riêng tài sản đông/hô sơ 
/tài sản 500.000

Từ tài sản thứ 2 đồng/tài sản 50% cấp 
riêng tài sản

1.2 Tại các xã  thuộc thành phố Cao Bằng tinh bằng 70% của các phường, th ị trấn

1.3 Tại địa bàn các xà trên địa bàn các huyện còn lại tính bằng 50% của các phưòng, thị trấn
2 E>ối với tổ chức

2.1 Tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn)
a Cap lần đầu

Cấp riêng tài sàn đồng/hồ sơ 
/tài sản 500.000

Cấp Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất và tài sản đồngdìồ sơ 
/thửa đất 700.000

Từ tài sàn thứ 2 đồng/tài sản 50% cấp riêng 
tái sàn

b Cấp đôi, cap lại

Cấp riêng tài sản đồng/hồ sơ 
/tài sản 700.000

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản đồng/hồ sơ 
/thửa đất 1.000.000

Từ tài sản thứ 2 đồng/tài sàn 50% cấp riêng 
tài sản

2.2 Tại các xã thuộc thành phố  Cao Bằng tinh bằng 70% của các phường, thị trấn

2.3 Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tinh bằng 50% của các phường, thị trấn
IV Thấm định hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất
1 Đối vói hộ gia đình, cá nhân

1.1 Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại đô thị (gồm: Các 
phưòng, thị trấn)

1.1.1 Đất ở:
Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 600.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 800.000
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 1.000.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 1.300.000
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STT Nội dung Don vị tính Mức thu 
(Đồng)

1.1.2 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):
Diện tích đất dưới 1000 n r Đồng/hồ sơ 900.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 1.100.000
Diện tích đất từ 3000m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 1.400.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trở lèn ĐồngTiồ sơ 1.600.000

1.1.3 Đất thương mại, dịch vụ:
Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 1.100.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 1.400.000
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 1.600.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trờ lên Đồng/hồ sơ 1.800.000

1.2
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại các xã thuộc thành 
phố Cao Bằng tính bằng 70% cua các phường, thị trấn

1.3
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ SO' đề nghị giao đất, cho thuê đất tại địa bàn các xã trên 
đia bàn các huyên còn lai tính bằng 50% của các phưòng, thị trấn

2 Dối với các tổ chức
2.1 Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn)

2.1.1 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):
Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 2.000.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 3.000.000
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 4.000.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trờ lên Đồng/hồ sơ 6.000.000

2.1.2 Đất thương mại, dịch vụ:
Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 2.500.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 4.000.000
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 5.000.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 6.000.000

2.1.3 Đất khác:
Diện tích đất dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 1.500.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 ĐồngTiồ sơ 2.500.000
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 3.500.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trờ lên Đồnglio sơ 4.000.000

2.2 rổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng 
còn lại tính bằng 70% của các phường, thị trấn

2.3
Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại địa bàn các xã trên địa bàn các 
huyện còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn

2.4
rổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất hoạt động về nông nghiệp, phi nông 
nghiệp khác thu theo muc 2.1.3

4.2.2. Miễn, giảm thu phí

Miễn nộp 100% phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất với các trường hợp:
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+ Người sử dụng đất là hộ nghèo, neười khuyết tật và trẻ em;

+ Người có công với cách mạng thuộc các đối tượng quy định tại Pháp 
lệnh Ưu đài người có công (Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 
12 năm 2020) và các văn bản hướng dẫn hiện hành, có hộ khẳu thường trú tại 
tinh Cao Băng.

+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác găn liên với đât hoặc đính chính sai sót eiấy chứng nhận đã cắp so với 
Hồ sơ đăng ký, đính chính lại địa chỉ thửa đất do sáp nhập, thay đồi địa giới 
hành chính, thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc -  biên tặp thành 
lập bản đồ địa chính;

4.3. Phương án thu, quản lý và sử dụng thu phí

4.3.1. Phương án thu phí

a) Phương án thu phí
- Các cơ quan, tô chức, cá nhân đề nchị cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất hoặc xác nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định; hồ 
sơ giao đât, thuê đât, chuyên mục đích sừ dụng đất phải nộp phí cho cơ quan 
thực hiện thâm định.

- Cơ quan nhà nước có thấm quyền Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất; hồ sơ cắp Giấy chứng nhận 
quyên sử dụng đât, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ 
chuyền quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ớ và tài sản khác gắn liền với đất; 
Câp đôi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động đất đai; Giấy chứng 
nhặn quyền sở hừu tài sản gắn liền với đất; Thẩm định hồ sơ đề nghị giao đất, 
cho thuê đất có nhiệm vụ tô chức thu phí thẩm định theo quy định của pháp luật 
về tài chính hiện hành, cụ thề:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường thu phí thâm định hồ sơ đối với trường 
họp giao đất, cho thuê đất đối với tồ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định 
cư ờ nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài;

+ ủy  ban nhân dân cấp huyện thu phí thấm định hồ sơ đối với trường họp 
giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

+ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chi 
nhánh Văn phòng Đãng ký đất đai các huyện, thành phố thu phí thẩm định hồ sơ 
đối với trường họp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận 
quyên sử dụng đât, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp đồi, 
câp lại Giây chứng nhận và chứng nhận biến động đất đai; thâm định hồ sơ cắp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ chuyền quyền sử dụng đất; hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
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với đất; hồ sơ chuyên quyền sử dụng đất. quyền sở hừu nhà ở và tài san khác gắn 
liền với đất.

b) Công tác kê khai, thu, nộp phỉ

Người nộp phí thực hiện nộp phí thâm định phí khi nộp hồ sơ đề nghị đề 
nghị thâm định. Phí nộp trực tiếp cho tô chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí 
chờ nộp ngân sách của tố chức thu phí.

- Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tô chức thu phí phải gửi số tiền phí đã 
thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mớ tại Kho bạc nhà 
nước.

- Tô chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, 
quyêt toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý thuế.

4.3.2. Dự toán thu, chi và phương ản quản lý, sử dụng phí

a) Dự toán thu, chi

* Tình hình thu phí thâm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất 03 năm (2019 -2021)

Năm Tiền phí thu 
đưọc

Tỷ lệ 
nộp

NSNN

Số nộp 
NSNN

Trích sử 
dụng

Trích tạo 
nguồn 
CCTL

Số để chi khác 
phục vụ công 

tác chuyên 
môn

I Thấm định hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyến mục đích sử dụng đất của tổ chức 
(Thu tại Sở Tài nguyên và Môi trường)

2019 54.500.000 40% 21.800.000 32.700.000 13.080.000 19.620.000

2020 70.000.000 40% 28.000.000 42.000.000 16.800.000 25.200.000

2021 107.000.000 40% 42.800.000 64.200.000 25.680.000 38.520.000

Cộng I 231.500.000 92.600.000 138.900.000 55.560.000 83.340.000

11 Thẩm định hc 
(Thu tại Văn

sơ cấp ( 
phòng Đí

jCN QSD Đất cua hộ gia đình, cá nhân 
mg ký đất đai tỉnh Cao Bằng )

2019 94.208.000 40% 37.683.000 56.524.000 22.609.000 33.914.000

2020 58.050.000 40% 23.220.000 34.830.000 13.932.000 20.989.000

2021 46.500.000 40% 18.600.000 27.900.000 11.160.000 16.740.000

Cộng II 198.758.000 79.503.000 119.254.000 47.701.000 71.643.000

* Dự toán thu, chi

- Dự toán đối với Phí Thâm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất; hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử
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dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài san khác gắn liền với đất; hồ sơ chuyên 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ơ và tài sán khác gắn liền với đất: Chi tiết 
tại phụ lục 4;

- Dự toán thu, chi đối với nội dung Trường họp cấp đôi, cắp lại giấy 
chứne nhận và chứng nhặn biến động đất đai: Chi tiết tại phụ lục 5;

- Dự toán thu, chi đối với nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất: Chi tiêt tại phụ lục 6;

- Dự toán thu, chi đối với nội dung Giao đất, cho thuê đắt của tổ chức 
(Tương ứng với các mức thu tại Điểm 2 mục IV): Chi tiết tại phụ lục 7
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Phụ lục 4:
DỤ TOÁN THU, CHI ĐÔI VỚI PHÍ THÁM DỊNH HO s ơ  CÁP GCN QSD ĐẤT, HỒ s ơ  CHUYÊN QSD ĐẤT,

HÒ Sơ CÁP GCN QSD DAT, QUYÊN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẢN LIÈN VỚI DÁT, HÔ s ơ  CHUYÊN NHƯỢNG
QSD ĐẤT, QUYÊN s ử  HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SAN KHÁC GẤN LIÊN VỚI ĐẤT 

(Đơn vị tồ chức thu: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh)

STT Nội dung Đơn vị 
tính

Mức thu 
dự kiến 
(dồng/1 
ĐVT) ỉ!

 8.
5*

cr3

Mức thu 
(đ)

Tổng chi 
phí phục vụ 

thu phí

Trong đó (tính cho 1 hồ sơ)

Công tác 
phí

Xăng xe 
(25.000đ/lit)

Chi Vật 
tư, VPP

Cước Bưu 
chính luân 
chuyển IIs

/ Hộ gia đỉnh, cá nhãn nộp hồ sơ' cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất:

a Tại các phường, thị trấn:
Diện tích đất dưới 500 m2 hồ sơ 500.000 100 50.000.000 40.000.000 240.000 150.000 10.000
Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 hồ sơ 750.000 50 37.500.000 30.000.000 310.000 250.000 20.000 20.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 hồ sơ 1.000.000 20 20.000.000 18.000.000 470.000 400.000 30.000
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 hồ sơ 1.500.000 10 15.000.000 12.000.000 680.000 500.000 20.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trớ lên hồ sơ 2.000.000 2 4.000.000 3.000.000 920.000 500.000 40.000 40.000

Cộng a 126.500.000 103.000.000
b Tại các xã thuộc thành phổ Cao Bằng tính hằng 70% của các phường, thị trấn

Diện tích đảt dưới 500 nr hồ sơ 350.000 30 10.500.000 8.400.000 168.000 105.000 7.000

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 nr hồ sơ 525.000 10 5.250.000 4.200.000 217.000 175.000 14.000 14.000

Diện tích dất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 hồ sơ 700.000 3 2.100.000 1.890.000 329.000 280.000 21.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 hồ sơ 1.050.000 1 1.050.000 840.000 476.000 350.000 14.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên hồ sơ 1.400.000 1 1.400.000 1.050.000 644.000 350.000 28.000 28.000

Cộng b 20.300.000 16.380.000

c Tại các địa hàn còn lại tinh hằng 50% của cúc phường, thị trấn

Diện tích đất dưới 500 nr hồ sơ 250.000 200 50.000.000 40.000.000 120.000 75.000 5.000

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 hồ sơ 375.000 100 37.500.000 30.000.000 155.000 125.000 10.000 10.000



STT Nội dung Đon vị 
tính

Mức thu 
dự kiến 
(đồng/1 
ĐVT)

Số
lưụng 

dụ kiến
Mức thu 

(d)
'l ổng chi 

phí phục vụ 
thu phí

Trong đó (tính cho 1 hồ so)

Công tác 
phí

Xăng xe 
(25.000đ/l!t)

Chi Vật 
tư, VPP

Cước Bưu 
chính luân 
chuyến 1 IS

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 nr hồ sơ 500.000 30 15.000.000 13.500.000 235.000 200.000 15.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 nr hồ sơ 750.000 10 7.500.000 6.000.000 340.000 250.000 10.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên hồ sơ 1.000.000 1 1.000.000 750.000 460.000 250.000 20.000 20.000

Cộng c 111.000.000 90.250.000

Cộng 1 (=a + b + c) 257.800.000 209.630.000

2 Hộ gia dinh, cá nhân nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất, quyền sở hữu nhà ở  vù tủi sản khác gắn liền với dất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng dất, quyền 
sớ hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất: (tính bằng 1,5 lần mức phí tại /. ỉ)

a Tại các phường, thị trấn:

Diện tích đất dưới 500 nr hồ sơ 750.000 20 15.000.000 12.000.000 360.000 225.000 15.000

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 nr hồ sơ 1.125.000 10 11.250.000 9.000.000 465.000 375.000 30.000 30.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 hồ sơ 1.500.000 5 7.500.000 6.750.000 705.000 600.000 45.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 hồ sơ 2.250.000 1 2.250.000 1.800.000 1.020.000 750.000 30.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên hồ sơ 3.000.000 1 3.000.000 2.250.000 1.380.000 750.000 60.000 60.000

Cộng a hồ sơ 39.000.000 31.800.000
b Tại các xã thuộc thành phổ Cao Bằng tính bằng 70% của các phường, thị trấn

Diện tích đất dưới 500 m2 hồ sơ 525.000 5 2.625.000 2.100.000 252.000 157.500 10.500

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 hồ sơ 787.500 2 1.575.000 1.260.000 325.500 262.500 21.000 21.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 hồ sơ 1.050.000 1 1.050.000 945.000 493.500 420.000 31.500

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 hồ sơ 1.575.000 1 1.575.000 1.260.000 714.000 525.000 21.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên hồ sơ 2.100.000 1 2.100.000 1.575.000 966.000 525.000 42.000 42.000
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STT Nội dung Đơn vị 
tính

Mức thu 
dự kiến 
(đồng/1 
DVT)

Sổ
lương 

dụ kiến
Mức thu 

(đ)
rỗng chi 

phí phục vụ 
thu phí

Trong đó (tính cho 1 hồ sư)

Công tác 
phí

Xăng xe 
(25.000đ/Iit)

Chi Vật 
tư, VPP

Cước Bưu 
chính luân 
chuyển IIS

Cộng b 8.925.000 7.140.000
c Tại các địa bàn còn lợi tính bằng 50% của các phường, thị trấn

Diện tích đất dưới 500 nr hồ sơ 375.000 5 1.875.000 1.500.000 180.000 112.500 7.500

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 hồ sơ 562.500 3 1.687.500 1.350.000 232.500 187.500 15.000 15.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 hồ sơ 750.000 1 750.000 675.000 352.500 300.000 22.500

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 hồ sơ 1.125.000 1 1.125.000 900.000 510.000 375.000 15.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên hồ sơ 1.500.000 1 1.500.000 1.125.000 690.000 375.000 30.000 30.000

Cộng c 6.937.500 5.550.000
Công 2 (=a+b+c) 54.862.500 44.490.000

Tổng cộng 1 (=1+2) 312.662.500 254.120.000
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Phụ lục 5:
Dự TOÁN THU, CHI ĐÓI VỚI TRƯỜNG HỢP CẤP ĐỎI, CÁP LẠI GIẢY ch ứ ng  nhận  và  ch ứ ng  n h ậ n  BIÉN đ ộ n g  ĐẢT đai

(Đơn vị tồ chức thu: Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh)

STT Nội dung Đon vị tính
Mức thu 
dự kiến 
(đồng/1 
ĐVT)

Số
lưọnịỊ 

dự kiến
Mức thu (đ)

Tổng chi phí 
phục vụ thu 

phí

Trong đó (tính cho 1 hồ sơ

Công tác 
phí

Xăng xe 
(25.000đ/Ht)

Chi Vật 
tư, văn 
phòng 
phẩm

Cước Bưu 
chính luân 
chuyển HS

II Trường họp cấp đối, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động đất đai
/ Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận: Mức thu phí hằng 70% mức thu quy định tại mục ỉ.

/./ Hộ gia dinh, cá nhân nộp hồ sư cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng dẩt; hồ sơ chuyến quyền sử dụng đất:

a Tại các phường, thị trấn:
Diện tích đất dưới 500 nr hồ sơ 350.000 200 70.000.000 56.000.000 168.000 105.000 7.000

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 hồ sơ 525.000 100 52.500.000 42.000.000 217.000 175.000 14.000 14.000 1

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 hồ sơ 700.000 50 35.000.000 31.500.000 329.000 280.000 21.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 hồ sơ 1.050.000 10 10.500.000 8.400.000 476.000 350.000 14.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lcn hồ sư 1.400.000 5 7.000.000 5.250.000 644.000 350.000 28.000 28.000

Cộng a hồ so 175.000.000 143.150.000
b Tại các xã thuộc thảnh phổ Cao Bằng tính bằng 70% của các phường, thị trấn

Diện tích đất dưới 500 m2 hồ sơ 245.000 20 4.900.000 3.920.000 117.600 73.500 4.900

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 nr hồ sơ 367.500 10 3.675.000 2.940.000 151.900 122.500 9.800 9.800

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 hồ sơ 490.000 5 2.450.000 2.205.000 230.300 196.000 14.700

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 hồ sơ 735.000 1 735.000 588.000 333.200 245.000 9.800

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên hồ sơ 980.000 1 980.000 735.000 450.800 245.000 19.600 19.600

Cộng b hồ sơ 12.740.000 10.388.000
c Tại các địa bàn còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn

Diện tích đất dưới 500 m2 hồ sơ 175.000 50 8.750.000 7.000.000 84.000 52.500 3.500
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STT Nội dung Đon vị tính
Mức thu 
dự kiến 
(đồng/1 
ĐVT)

Số
lưựng 

dụ kiến
Mức thu (d)

Tổng chi phí 
phục vụ thu 

phí

Trong đó (tính cho 1 hồ sơ

Công tác 
phí

Xăng xe 
(25.000đ/lit)

Chi Vật 
tư, văn 
phòng 
phẩm

Cước Bưu 
chính luân 
chuyển HS

Diện tích đất từ 500 n r đến dưới 1000 nr hồ sơ 262.500 30 7.875.000 6.300.000 108.500 87.500 7.000 7.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 hồ sơ 350.000 10 3.500.000 3.150.000 164.500 140.000 10.500

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 hồ sơ 525.000 5 2.625.000 2.100.000 238.000 175.000 7.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lôn hồ sơ 700.000 1 700.000 525.000 322.000 175.000 14.000 14.000

Cộng c hò sơ 23.450.000 19.075.000
Cộng 1.1 (=a+b+c) hồ sơ 211.190.000 172.613.000

1.2 Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sán khác gắn liền với đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liên với đất:

a Tại các phường, thị trấn:
Diện tích đất dưới 500 m2 hồ sơ 525.000 20 10.500.000 8.400.000 252.000 157.500 10.500

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 hồ sơ 787.500 10 7.875.000 6.300.000 325.500 262.500 21.000 21.000

Diện tích đất từ 1000 n r  đển dưới 3000 m2 hồ sơ 1.050.000 5 5.250.000 4.725.000 493.500 420.000 31.500

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 hồ sơ 1.575.000 1 1.575.000 1.260.000 714.000 525.000 21.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên hồ sơ 2.100.000 1 2.100.000 1.575.000 966.000 525.000 42.000 42.000

Cộng a 27.300.000 22.260.000
b Tại các xã thuộc thành phơ Cao Bằng tỉnh bằng 70% của các phường, thị trấn

Diện tích đất dưới 500 m2 hồ sơ 367.500 5 1.837.500 1.470.000 176.400 110.250 7.350 0

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 nr hồ sơ 551.250 3 1.653.750 1.323.000 227.850 183.750 14.700 14.700

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 hồ sơ 735.000 1 735.000 661.500 345.450 294.000 22.050 0

Diện tích đất từ 3000 n r  đến dưới 5000 m2 hồ sơ 1.102.500 1 1.102.500 882.000 499.800 367.500 14.700 0

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên hồ sơ 1.470.000 1 1.470.000 1.102.500 676.200 367.500 29.400 29.400

Cộng b hồ sơ 6.798.750 5.439.000

36



STT Nội dung ỉ)oil vị tính
Mírc thu 
dự kiến 
(đồng/1 
ĐVT)

Số
lưọììg 

dự kiến
Mức thu (đ)

Tổng chi phí 
phục vụ thu 

phí

Trong đó (tính cho 1 hồ so

Công tác 
phí

Xăng xe 
(25.000d/lit)

Chi Vật 
tư, văn 
phòng 
phẩm

Cước Bưu 
chính luân 
chuyển I1S

c Tại các địa hàn còn lại tỉnh hằng 50% của các phường, thị trấn
Diện tích đất dưới 500 nr hồ sơ 262.500 10 2.625.000 2.100.000 126.000 78.750 5.250
Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 hồ sơ 393.750 5 1.968.750 1.575.000 162.750 131.250 10.500 10.500
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 hồ sơ 525.000 1 525.000 472.500 246.750 210.000 15.750
Diện tích đất từ 3000 n r  đến dưới 5000 m2 hồ sơ 787.500 1 787.500 630.000 357.000 262.500 10.500
Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên hồ sơ 1.050.000 - 0 483.000 262.500 21.000 21.000

Cộng c hồ sơ 5.906.250 4.777.500
Cộng 1.2 (=a+b+c) 40.005.000 32.476.500

2 Không thực hiện cắp mới giấy chứng nhận: Mức thu phí bằng 50% mức thu quy định tại mục ỉ.
2.1 Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất:
a Tại các phường, thị trấn:

Diện tích đất dưới 500 nr hồ sơ 250.000 1 250.000 200.000 120.000 75.000 5.000
Diện tích đất từ 500 nrđến dưới 1000 m2 hồ sơ 375.000 1 375.000 300.000 155.000 125.000 10.000 10.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đển dưới 3000 m2 hồ sơ 500.000 1 500.000 450.000 235.000 200.000 15.000
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 hồ sơ 750.000 1 750.000 600.000 340.000 250.000 10.000
Diện tích đất từ 5000 n r trở lên ho sơ 1.000.000 1 1.000.000 750.000 460.000 250.000 20.000 20.000

Cộng a hồ SO’ A 2.875.000 2.300.000
b Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 70% của các phường, thị trấn

Diện tích đất dưới 500 m2 hồ sơ 175.000 1 175.000 140.000 84.000 52.500 3.500 0
Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 hồ sơ 262.500 1 262.500 210.000 108.500 87.500 7.000 7.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 nr hồ sơ 350.000 1 350.000 315.000 164.500 140.000 10.500 0
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 hồ sư 525.000 1 525.000 420.000 238.000 175.000 7.000 0

37



STT Nội dung Đon vị tính
Múc thu 
dự kiến 
(đồng/1 
ĐVT)

Số
lưọìig 

dự kiến
Mức thu (đ)

Tổng chì Ị)hí 
phục vụ thu 

phí

Trong đó (tính cho 1 hồ so

Công tác 
phí

Xăng xe 
(25.000d/lit)

Chi Vật 
tư, văn 
phòng 
phẩm

Cước Bưu 
chính luân 
chuyển HS

Diện tích đất từ 5000 n r trở lên hồ sơ 700.000 1 700.000 525.000 322.000 175.000 14.000 14.000
Cộng b A 2.012.500 1.610.000

c Tại các địa bàn còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn
Diện tích đất dưới 500 nr hồ sơ 125.000 1 125.000 100.000 60.000 37.500 2.500
Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 hồ sơ 187.500 1 187.500 150.000 77.500 62.500 5.000 5.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 hồ sơ 250.000 1 250.000 225.000 117.500 100.000 7.500
Diện tích dất từ 3000 m2 dển dưới 5000 m2 hồ sơ 375.000 1 375.000 300.000 170.000 125.000 5.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trờ lên hồ sơ 500.000 1 500.000 375.000 230.000 125.000 10.000 10.000

Cộng c 1.437.500 1.150.000
Cộng 2.1 (=a+b+c) A 6.325.000 5.060.000

2.2 Hộ gia dinh, cá nhân nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ chuyển quyền sử dung dất, quyền 
sư hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất:

a Tại các phường, thị trấn:
Diện tích đất dưới 500 m2 hồ sơ 375.000 1 375.000 300.000 180.000 112.500 7.500
Diện tích dất từ 500 m2 đến dưới 1000 nr hồ sơ 562.500 1 562.500 450.000 232.500 187.500 15.000 15.000
Diện tích đất từ 1000 n r đến dưới 3000 m2 hồ sơ 750.000 1 750.000 675.000 352.500 300.000 22.500
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 nr hồ sơ 1.125.000 1 1.125.000 900.000 510.000 375.000 15.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên hồ sơ 1.500.000 1 1.500.000 1.125.000 690.000 375.000 30.000 30.000

Cộng a hồ sơ A 4.312.500 3.450.000
b Tại các xã thuộc thành phổ Cao Bằng tính bằng 70% cùa các phường, thị trấn

Diện tích đất dưới 500 nr hồ sơ 262.500 1 262.500 210.000 126.000 78.750 5.250
Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 nr hồ SƯ 393.750 1 393.750 315.000 162.750 131.250 10.500 10.500
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STT Nội dung Đơn vị tính
Múc thu 
dự kiến 
(đồng/ỉ 
ĐVT)

Số
lưọng 

dợ kiến
Mức thu (đ)

Tung chi phí 
phục vụ thu 

phi

Trong đó (tính cho 1 hồ sơ

Công tác 
phí

Xăng xe 
(25.000đ/lit)

Chi Vật 
tư, văn 
phòng 
phẩm

Cước Bưu 
chính luân 
chuyến 11S

Diện tích đất từ 1000 m2 đốn dưới 3000 m2 hồ sơ 525.000 1 525.000 472.500 246.750 210.000 15.750
Diện tích đất từ 3000 n r đến dưới 5000 m2 hồ sơ 787.500 1 787.500 630.000 357.000 262.500 10.500
Diện tích đất từ 5000 nr trở lèn hồ sơ 1.050.000 1 1.050.000 787.500 483.000 262.500 21.000 21.000

Cộng b hồ sơ A 3.018.750 2.415.000
c Tại các địa bàn còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn

Diện tích đất dưới 500 m2 hồ sơ 187.500 1 187.500 150.000 90.000 56.250 3.750
Diện tích dất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 hồ sơ 281.250 1 281.250 225.000 116.250 93.750 7.500 7.500
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 hồ sư 375.000 1 375.000 337.500 176.250 150.000 11.250
Diện tích đất từ 3000 ITT đến dưới 5000 m2 hồ sơ 562.500 1 562.500 450.000 255.000 187.500 7.500
Diện tích đất từ 5000 nr trở lên hồ sơ 750.000 1 750.000 562.500 345.000 187.500 15.000 15.000

Cộngc 2.156.250 1.725.000
Cộng 2.2 (=a+b+c) 9.487.500 7.590.000

Tổng cộng (=1.1 +1.2+2.1+2.2) 267.007.500 217.739.500
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Phụ lục 6:
D ự TOOÁN THU, CHÍ ĐỐI VỚI CẤP GIÂY CHỦNG NHẬN QUYÊN SỞ HỮU TÀI SẢN GẢN LIỀN VỚI ĐÁT

(Đon vị tố chức thu: Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh)

STT Nội dung Đon vị tính
Mức thu 
dự kiến 
(đồng/1 
ĐVT)

Số
lượng
dVkiến

Tổng thu 
phí (đung)

Tống chi phí 
phục vụ thu 

phí

Trong đó (tính cho 1 hồ sơ)

Công tác 
phí

Xăng xc 
(25.000đ/lit)

Chi Vật 
tư, văn 
phòng 
phẩm

Cước Bưu 
chính luân 
chuyển HS

III Cấp giấy chứng nhận quyển sở him tài sản gắn liền với đất

1 Đối vói hộ gia dinh, cá nhân
1.1 Tại các phường, thị trấn:
a Cấp lần đầu

Cấp riêng tài sản hồ sơ/tài sản 300.000 1 300.000 500.000 320.000 150.000 10.000 20.000
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 
tài sản

hồ sơ/thửa 
đất 500.000 1 500.000 700.000 400.000 225.000 35.000 40.000

Từ tài sản thứ 2 (50% của cấp riêng tài sán) tài sản 150.000 1 150.000 250.000 160.000 75.000 5.000 10.000
b Cấp đôi, cấp lại

Cấp riêng tài sản hồ sơ/tài sản 500.000 1 500.000 300.000 160.000 75.000 25.000 40.000
Cấp giấy chứng nhận quyồn sử dụng đất và 
tài sản

hồ sơ/thửa 
đất 700.000 1 700.000 500.000 240.000 150.000 50.000 60.000

Từ tài sản thứ 2 tài sản 250.000 1 250.000 150.000 80.000 37.500 12.500 20.000
1.2 Tại các xã thuộc thành phổ Cao Bằng tính bằng 70% của các phường, thị trấn

a Cap lần đầu

Cấp riêng tài sản hồ sơ/tài sản 210.000 1 210.000 350.000 224.000 105.000 7.000 14.000
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 
tài sản

hồ sơ/thửa 
đất 350.000 1 350.000 490.000 280.000 157.500 24.500 28.000

Từ tài sán thứ 2 tài sản 105.000 1 105.000 175.000 112.000 52.500 3.500 7.000
b Cấp đối, cấp lại

Cấp riêng tài sản hồ sơ/tài sản 350.000 1 350.000 210.000 112.000 52.500 17.500 28.000
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STT Nội dung Đon vị tính
Mức thu 
dự kiến 
(dồng/1 
ĐVT)

Số
lượng

dự
kiến

Tổng thu 
phí (dồng)

Tổng chi phí 
phục vụ thu 

phí

Trong đó (tính cho 1 hồ sơ)

Công tác 
phí

Xăng xe 
(25.000đ/IỀt)

Chi Vật 
tư, văn 
phòng 
phẩm

Cước Bưu 
chính luân 
chuyển HS

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 
tài sàn

hồ sơ/thửa 
đất 490.000 1 490.000 350.000 168.000 105.000 35.000 42.000

Từ tài sản thứ 2 tài sản 175.000 1 175.000 105.000 56.000 26.250 8.750 14.000
u Tại các địa bàn còn lợi tính bằng 50% của các phumig, thị trấn

a Cấp lần dầu

Cấp riêng tài sản hồ sơ/tài sản 150.000 l 150.000 250.000 160.000 75.000 5.000 10.000
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 
tài sán

hồ sơ/thửa 
đất 250.000 1 250.000 350.000 200.000 112.500 17.500 20.000

Từ tài sản thứ 2 tài sản 75.000 1 75.000 125.000 80.000 37.500 2.500 5.000
b Cấp đổi, cấp lại

Cấp riêng tài sản hồ sơ/tài sản 250.000 1 250.000 150.000 80.000 37.500 12.500 20.000
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 
tài sàn

hồ sơ/thửa 
đất 350.000 1 350.000 250.000 120.000 75.000 25.000 30.000

Từ tài sản thứ 2 tài sản 125.000 1 125.000 75.000 40.000 18.750 6.250 10.000
a Cấp lần dầu

Cấp riêng tài sản hồ sơ/tài sản 660.000 5 3.300.000 5.500.000 704.000 330.000 22.000 44.000
Cấp giấy chứng nhộn quyền sử dụng đất và 
tài sàn

hồ sơ/thửa 
đất 1.100.000 10 11.000.000 15.400.000 880.000 495.000 77.000 88.000

Từ tài sản thứ 2 tài sản 330.000 1 330.000 550.000 352.000 165.000 11.000 22.000
b Cấp đối, cấp lại

cáp riêng tài sản hồ sơ/tài sàn 1.100.000 10 1 1.000.000 6.600.000 352.000 165.000 55.000 88.000
Cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất và 
tài sàn

hồ sơ/thửa 
đất 1.540.000 20 30.800.000 22.000.000 528.000 330.000 110.000 132.000

Từ tài sàn thứ 2 tài sản 550.000 1 550.000 330.000 176.000 82.500 27.500 44.000
Tống cộng 56.980.000 50.380.000
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Phụ lục 7:
DỤ TOÁN THU, CHI TIÈN PHÍ THẮM ĐỊNH HỒ s ỡ  ĐÈ NGHỊ GIAO ĐÁT, THUÊ ĐẤT CỦA TỎ CHỨC

(Thu tại Sờ Tài nguyên và Môi trường)

IV. Thẩm định hồ sơ đề nghị giao đất, thuê 
đất đối vói tổ chtrc

Mức thu 
(đồng)

Tổng chi 
phí

( hi phí 
thực hiện 
01 hồ sơ

Trong đó

STT SL Tổng thu Công tác 
phí

Xăng xe di 
thực địa

Thuê
phòng
nghi

In bán
đồ, mặt 

bằng

Văn
phòng
phẩm

A 1 2 3=1*2 4=2*5 5=6+7+8
+9+10 6 7 8 9 10

1 Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao (lất, cho thuê đất tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn)

1.1 Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại dô thị (gồm: các phường thuộc Thành phố Cao Bằng)

a Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):

Diện tích đất dưới 1000 m2 2.000.000 1 2.000.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 nr’ 3.000.000 1 3.000.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 4.000.000 1 4.000.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 nr’ trở lên 6.000.000 1 6.000.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

b Đất thương mại, dịch vụ: 1

Diện lích dất dưới 1000 n r 2.500.000 1 2.500.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 tn2 đến dưới 3000 n r 4.000.000 1 4.000.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diộn tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 5.000.000 1 5.000.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện lích đất từ 5000 m2 trở lên 6.000.000 1 6.000.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

c Đất khác: 1

Diện tích đất dưới 1000 m2 1.500.000 1 1.500.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 n r  đến dưới 3000 m2 2.500.000 1 2.500.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 3.500.000 1 3.500.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000
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STT IV. Thẩm định hồ sơ đề nghị giao đất, thuê 
đắt đối với tổ chức

Mức thu 
(đồng) SL Tống thu 'l ổng chi 

phí

( hi phí 
thực hiện 
01 hồ sơ

Trong dỏ

Công tác 
phí

Xăng xe đi 
thực địa

Thuê
phòng
nghi

!n bản
đồ, mặt 

bằng

Văn
phòng
phẩm

Diện tích đất từ 5000 n r  trờ lên 4.000.000 1 4.000.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

1.2 Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại đô thị (gồm: các thị trấn ciia các huyện)

1.2.1 Tại Thị trấn của huyện Hòa An (Áp dụng công tác phí 80.000đ/ngày, quãng đường di chuyển trung bình 25km/lchiều)

a Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):

Diện tích dất dưới 1000 m2 2.000.000 1 2.000.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích dất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 3.000.000 1 3.000.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 4.000.000 1 4.000.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ  5000 m2 trờ lên 6.000.000 1 6.000.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 0.000

b Đất thương mại, dịch vụ

Diện tích đất dưới 1000 m2 2.500.000 1 2.500.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 4.000.000 1 4.000.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 5.000.000 1 5.000.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 6.000.000 1 6.000.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

c Đất khác (tại huyện Hòa An)

Diện tích đất dưới 1000 m2 1.500 000 1 1.500.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện lích đất từ 1000 m2 đển dưới 3000 n r 2.500.000 1 2.500.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 3.500.000 1 3.500.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trừ lôn 4.000.000 1 4.000.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

1.2.2 Tại thị trấn của các huyện Bảo Lạc, Bao Lâm (Áp dụng định inức công tác phí 180.000đ/ngày, quãng đường di chuyển trung bình 150km/chỉều, thuê phòng nghĩ 
5ỎO.OOOđ/l phòng/1 dêm)

a Đất sán xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ);
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STT
IV. T hẳm  định hồ sơ  đề nghị giao đất, thuê 

đấ t đối với tổ chức
M ức thu 
(đồng) SL Tổng thu

Tổng chi 
phí

Chi phí 
thực hiện 
01 hồ so

T rong  dỏ

Công tác 
phí

Xăng xe đì 
thục địa

T huê
phòng
nghi

In bản
đồ, mặt 

bằng

Văn
phòng
phẩm

Diện tích đất dưới 1000 m2 2.000.000 2 4.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ  1000 m2 đến dưới 3000 m2 3.000.000 2 6.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đán dưới 5000 m2 4.000.000 2 8.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ  5000 m2 trở lên 6.000.000 2 12.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

b Đất thương mại, dịch vụ:

Diện tích đất dưới 1000 m2 2.500.000 2 5.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 4.000.000 2 8.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ  3000 m2 đến dưới 5000 m2 5.000.000 2 10.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 6.000.000 2 12.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

c Đất khác:

Diện tích đất dưới 1000 m2 1.500.000 2 3.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 n r 2.500.000 2 5.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 3.500.000 2 7.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trờ lên 4.000.000 2 8.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

1.2.3 Tại thị trấn  của các huyện còn lại (Áp dụng định mức công tác phí 150.000đ/ngày, quãng đường di chuyển tru n g  bình óOkm/chỉcu)

a Đất sán xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):

Diện tích đất dưới 1000 m2 2.000.000 6 12.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đốn dưới 3000 nv 3.000.000 6 18.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích dất từ 3000 m2 đến dưới 5000 n r 4.000.000 6 24.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 6.000.000 6 36.000.000 14.700.000 2.450.000 600.000 900.000 500.000 400.000 50.000

b Đất thương mại, dịch vụ: 400.000
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STT IV. Thẩm định hồ sơ đề nghị giao đất, thuê 
đất đối với tố chưc

Mức thu 
(đồng) SL Tổng thu Tổng chi 

phí

Chi phí 
thục hiện 
01 hồ sư

Trong dỏ

Công tác 
phí

Xăng xe đi 
thực địa

Thuê
phòng
nghi

In bán
đồ, mặt 

bằng

Văn
phòng
phẩm

Diện tích đất dưới 1000 m2 2.500.000 6 15.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 n r  đến dưới 3000 m2 4.000.000 6 24.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 5.000.000 6 30.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 6.000.000 6 36.000.000 14.700.000 2.450.000 600.000 900.000 500.000 400.000 50.000

c Đất khác: 400.000

Diện tích đất dưới 1000 m2 1.500.000 6 9.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ  1000 m2 đến dưới 3000 m2 2.500.000 6 15.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 3.500.000 6 21.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 4.000.000 6 24.000.000 14.700.000 2.450.000 600.000 900.000 300.000 400.000 50.000

2 Tổ chức nộp hồ sơ dề nghị giao đất, cho thuê đất tại các xẵ thuộc thành phố Cao Bằng còn lại, mức thu phí tính bằng 70% cua các phường, thị trấn

a Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):

Diện tích đất dưới 1000 m2 1.400.000 1 1.400.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 2.100.000 1 2.100.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 n r 2.800.000 1 2.800.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 4.200.000 1 4.200.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

b Đất thương mại, dịch vụ:

Diện tích dất dưới 1000 m2 1.750.000 1 1.750.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 n r 2.800.000 1 2.800.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 n r  đến dưới 5000 n r 3.500.000 1 3.500.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 4.200.000 1 4.200.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

c Đất khác:
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SIT IV. Thẩm định hồ SO' đề nghị giao (lất, thuê 
đất đối với tổ chức

Mức thu 
(đồng) SL Tống thu Tổng chi 

phí

( hi phí 
thực hiện 
01 hồ sư

Trong đó

Công tác 
phí

Xăng xe ới 
thực địa

Thuê
phòng
nghi

In bản
đồ, mặt 

bằng

Văn
phòng
phẩm

Diện tích đất dưới 1000 m2 1.050.000 1 1.050.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 1.750.000 1 1.750.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.0(H)

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 2.450.000 1 2.450.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở len 2.800.000 1 2.800.000 530.000 530.000 80.000 400.000 50.000

3 Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn

3.1
Tại Thị trấn của huvện Hòa An
(Áp dụng công tác phí 80.000đ/ngày, quãng dường di chuyển trung bình 25km/lchiều) —

a Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):

Diện tích đất dưới 1000 m2 1.000.000 1 1.000.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 n r 1.500.000 1 1.500.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 2.000.000 1 2.000.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện lích đất từ 5000 rrr trờ lên 3.000.000 1 3.000.000 1.645.000 1.645.000 320.000 375.000 500.000 400.000 50.000

b Đất thương mại, dịch vụ:

Diện tích đất dưới 1000 m2 1.250.000 1 1.250.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 n r  đến dưới 3000 m2 2.000.000 l 2.000.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 n r 2.500.000 1 2.500.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trữ lên 3.000.000 1 3.000.000 1.645.000 1.645.000 320.000 375.000 500.000 400.000 50.000

c Đất khác:

Diện tích đất dưới 1000 n r 750.000 1 750.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 n r 1.250.000 1 1.250.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 n r  đến dưới 5000 m2 1.750.000 1 1.750.000 1.145.000 1.145.000 320.000 375.000 400.000 50.000
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S i r IV. Thẩm định hồ sơ đề nghị giao đất, thuê 
đất đối với tổ chức

Mức thu 
(đồng) SL Tống thu Tổng chi 

phí

( hi phí 
thực hiện 
01 hồ sơ

Trong dó

Công tác 
phí

Xăng xe đi 
thực địa

Thuê
phòng
nghỉ

In bản
đồ, mặt 

bằng

Văn
phòng
phẩm

Diện tích đất từ 5000 m2 trờ lên 2.000.000 1 2.000.000 1.645.000 1.645.000 320.000 375.000 500.000 400.000 50.000

3.2 Tại thị trấn của các huyện Bảo Lạc, Bíio Lâin
(Áp dụng định mức công tác phí ISO.OOOđ/ngày, quãng đường di chuyển trung hình 150km/chiều, thuê phòng nghỉ 500.000đ/lphòng/lđêm)

a Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):

Diện tích đất dưới 1000 nv’ 1.000.000 2 2.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 n r 1.500.000 2 3.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 2.000.000 2 4.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 3.000.000 2 6.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

b Đất thương mại, dịch vụ:

Diện tích đất dưới 1000 m2 1.250.000 2 2.500.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 2.000.000 2 4.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 5O.000

Diện tích đất từ 3000 n r  đến dưới 5000 m2 2.500.000 2 5.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 3.000.000 2 6.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

c Đất khác:

Diện tích đất dưới 1000 m2 750.000 2 1.500.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 1.250.000 2 2.500.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất lừ 3000 m2 đcn dưới 5000 m2 1.750.000 2 3.500.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 n r  trờ lên 2.000.000 2 4.000.000 8.840.000 4.420.000 720.000 2.250.000 1.000.000 400.000 50.000

3.3 Tại thị trấn của các huyện còn lại
(Áp dụng định mức công tác phí I50.000đ/ngày, quãng đường di chuyến trung bình 60km/chiều)

a Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):

Diện tích đất dưới 1000 n r 1.000.000 6 6.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000
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S i r IV. Thám định hồ sơ đề nghị giao đất, thuê 
đất đối với tổ chức

Mức thu 
(đồng) SL Tống thu Tổng chi 

phí

Chi phí 
thục hiện 
01 hồ so

Trong đỏ

Công tác 
phí

Xăng xe đi 
thục địa

Time
phòng
nghi

In bản 
đồ, mặt 

bằng

Văn
phòng
phẩm

Diện tích đất từ 1000 n r  đến dưới 3000 m2 1.500.000 6 9.000.000 11.700.000 1.950.000 600.0Ơ0 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ  3000 m2 dến dưới 5000 m2 2.000.000 6 12.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 ni2 trờ lên 3.000.000 6 18.000.000 14.700.000 2.450.000 600.000 900.000 500.000 400.000 50.000

b Đất thương mại, dịch vụ:

Diện tích đất dưới 1000 m2 1.250.000 6 7.500.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 n r  đến dưới 3000 n r 2.000.000 6 12.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 dến dưới 5000 n r 2.500.000 6 15.000.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 3.000.000 6 18.000.000 14.700.000 2.450.000 600.000 900.000 500.000 400.000 50.000

c Đất khác:

Diện tích đất dưới 1000 m2 750.000 6 4.500.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 1.250.000 6 7.500.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 1.750.000 6 10.500.000 11.700.000 1.950.000 600.000 900.000 400.000 50.000

Diện tích đất từ 5000 n r  trở lên 2.000.000 6 12.000.000 14.700.000 2.450.000 600.000 900.000 500.000 400.000 50.000

Tổng cộng 668.800.000 552.660.000

48



b) Phương án quán lý và sử dụng phí

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cua Luật Phí và Lệ phí, số 
tiền phí được khấu trừ hoặc đê lại = số tiền phí thu được X Tỷ lệ để lại.

Tỷ lệ đê lại được xác định như sau:

Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho 
Tỷ lệ đê lại các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí 1 AA

(0/\ ~ > X i uu
K ' Dự toán cả năm vê phí thu được
Trong đó:

- Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, 
thu phí được xây dựng căn cứ nội dung chi tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 
120/2016/NĐ-CP, bao gồm các nội dung: Chi phí kiếm tra tại cơ sở như tiền 
công tác phí, xãng xe, in ấn bản đồ, sơ đồ thửa đất, vật tư văn phòng phẩm ...và chi 
phí quản lý chung của đơn vị và căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy 
định.

- Dự toán cả năm về phí thu được: Căn cứ vào mức phí dự kiến và số lượng đề 
án, báo cáo thâm định trong năm: Tồng số đề án, báo cáo đề nghị thẳm định nhân 
(x) số phí thẳm định/01 đề án, báo cáo quy định theo time loại.

Áp dụng công thức trên, tỷ lệ để lại của tùng loại phí được xác định như sau:

+ Thâm định hô sơ câp giây chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển 
quyền sử dụng đất; hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Tổng dự toán về thu phí thẩm định dự kiến: 312.662.500,0 đồng (Chi tiết tại 
Phụ lục 4).

Tông dự toán về chi phí về chi phỉ cằn thiết cho hoạt động thẩm định hồ sơ:
254.120.000,0 đồng (thể hiện chi tiết tại Phụ lục 4)

Theo đó, tỉ lệ phỉ để lại được xác định: ( 254.120.000/312.662.500) X 100 = 
81,3%, làm tròn là 80%.

+ Trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động đất 
đai

Tổng dự toán về thu phỉ thẩm định dự kiến: 267.007.500,0 đồng (Chi tiết tại 
Phụ lục 5).

Tông dự toán về chi phí về chi phí cần thiết cho hoạt động thẩm định hồ sơ: 
217.739.500,0 đồng (thể hiện chi tiết tại Phụ lục 5)



Theo đó, t ỉ  lệ phí đ ể  lại được xác định: ( 254.120.000/312.662.500.000) X 100 
= 81,5%, làm tròn là 80%.

+ Cấp giấy chím 2  nhận quyên sở hữu tài sản 2 ắn liền với đât

Tồng dự toán về thu phí thẩm định dự kiến: 56.980.000,0 đồng (Chi tiết tại 
Phụ lục 6).

Tống dự toán về chi phí về chi phí cằn thiết cho hoạt động thâm định hồ sơ:
50.380.000. 0 đồng (thể hiện chi tiết tại Phụ lục 6)

Theo đó, tỉ lệ phí để lại được xác định: (50.380.000/56.980.000) X 100 = 
88,4%, làm tròn là 80%.

+ Phí thẩm định hồ sơ giao đất, thuê đất đối với tồ chức:

Tồng dự toán về thu phí thẩm định dự kiến: 668.800.000 ,0 đồng (Chi tiết tại 
Phụ lục 7).

Tông dự toán về chi phí về chi phí cân thiết cho hoạt động thâm định hồ sơ:
552.660.000. 0 đồng (thể hiện chi tiết tại Phụ lục 7)

Theo đó, ti lệ phí đề lại đối với Phí thấm định hồ sơ giao đất, thuê đất của tô 
chức được xác định: (552.660.000/668.800.000) X 100 = 82,63%, làm tròn là 80%. 
Trên cơ sở tỷ lệ % phí đề lại đối với tố chức, đơn vị đề xuất tỷ lệ phí đế lại đối với 
thấm định hồ sơ giao đất, thuê đất của hộ gia đình, cá nhân tương đương là 80%.

Việc quan lý và sử dụng phí như sau:

- Tố chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 
Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách 
nhà nước bố trí trong dự toán của tố chức thu phí theo chế độ, định mức chi 
ngân sách nhà nước.

- Trường họp tồ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt 
động từ nguồn thu phí theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định sô 
120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí được trích đê lại 80% trên tông sô 
tiền phí thẩm định thu được để chi cho hoạt động thẳm định và thu phí quy định 
tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, trong đó các khoản chi khác liên quan 
đến việc thẩm đinh, thu phí bao gồm cả: Chi phí kiêm tra tại cơ sở và tô chức 
họp hội đồng thẩm định (như Chi hội nghị, khảo sát, lấy ý kiến, nhận xét, báo 
cáo thẩm định); nộp 20% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo 
Chương, Tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

4.4. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp, hiệu quả thu phí
Thực hiện Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
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quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi 
trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường đà 
tô chức thực hiện thu phí, lệ phí theo chức năng nhiệm vụ được quy định. 
Trong quá trình thực hiện quán lý thu phí của tố chức, cá nhân từ năm 2017 
đến nay không có trường họp từ chối nộp, tuy nhiên có trường họp chậm nộp 
tiền phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chửng nhận quyền sử dụng đất (chủ yếu là 
đối với các trường học. Lý do: Chưa bố trí được kinh phí).

Thực tế Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và bẳt đầu 
thực hiện từ ngày 01/01/2017 so với thời điểm thực hiện Nghị quyết, mọi chi phí 
phục vụ công tác thu như vật tư, văn phòng phâm, công cụ, dụng cụ, công sửa 
chừa máy móc thiết bị và các khoản chi phí khác kèm theo đều tăng cao. Vậy đê 
đám bảo nguồn thu, bù đắp được chi phí trang trải phục vụ trực tiếp cho việc 
thẩm định, tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường đề 
xuất xây dựng lại Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, theo quy định tại điểm i 
khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài 
chính hướng dần về phí và lệ phí thuộc thâm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
5.1. Căn cứ xây dựng mức thu phí

Căn cứ Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân 
dân tinh Cao Băng; tham khảo 02 tinh giáp ranh, có điều kiện tương đồng với tinh Cao 
Bang là tinh Bẳc Kạn và Tuyên Quang đã ban hành mức thu Phí khai thác và sử dụng 
tài liệu đất đai, cụ thể như sau:

TT Nội dung Đơn vị 
tính

Tỉnh Cao 
Bằng 

(NQ số 
77/2016/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ số 
13/2021/NQ- 

HDND)

1 Điêm tọa độ, độ cao Nhà 
nước, điêm tọa độ chính Đồng/điểm 100.000

2 Hồ sơ tài liệu khoa học, kv 
thuật khác

Đồng/lần 
khai thác 200.000

3 Khai thác và sừ dụng tài 
liệu đất đai

Đồng/hồ 
sơ, tài liệu 200.000

4 Đôi với việc khai thác, sử dụng, hồ sơ, tài liệu địa chính

- Tổ chức
Đồng/hồ 
sơ, tài 

liệu/lần
300.000

-

Hộ gia đình, cá nhân ở các 
phường, thị ừấn trong tỉnh 
và các địa bàn ngoài tỉnh

ĐồngTiồ 
sơ, tài 

liệu/lần
200.000
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Đối với hộ gia đình, cá 
nhân ở các xã trong tinh 
Tuyên Quang

Đồng/hồ 
sơ, tài 

liệu/lần
150.000

5 Đối với trường hợp chỉ khai thác một phần hồ sơ tài liệu (nhưng tổi đa không vượt quá 
300.000 đồng/hồ sơ, tài liệu)

- Trang A4 Đồng/tờ 15.000
Trang A3 Đồng/tờ 25.000

- Trích lục thửa đất Đồng/tờ 35.000

6 Đối với việc khai thác thông tin tư vấn tại chỗ đối vói tổ chức

Tư vẩn thông tin đất đai Đồng/hồ 
sơ, tài liệu 50.000

- Xem các loại hồ sơ, bản đồ Đồng/hồ 
sơ, tài liệu 200.000

Tỷ lệ để lại đon vị 50% 100% 40%

5.2. Mức thu và miễn, giảm thu phí

5.2.1. Dự kiến mức thu phí
Qua tham khảo mức thu phí 02 tinh Bắc Kạn, Tuyên Quang cho thấy tỉnh 

Bắc Kạn mức thu tương đương và tỷ lệ phí đê lại cao hơn, tỉnh Tuyên Quang 
mức thu cao hơn tuỵ nhiên tỷ lệ để lại thấp hơn so với tinh Cao Bằng, căn cứ 
vào điều kiện kinh tế - xã hội của 03 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, đê 
xuất, xây dựng mức thu Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai như sau:

TT Nội dung thu Đon vị tính Mức thu phí

1 Đôi với việc khai thác, sử dụng, hô sơ. tài 
liệu đât đai (không hao gôm chi ph i ìn ân, 

sao chụp hô sơ, tài liệu)

Đồng /hồ sơ. tài 
liệu/lần

200.000

2
Đối với trường hợp chi khai thác 1 phần hô 
sơ tài liệu đất đai (nhưng tối đa không vượt 

quá 200.000 đồng/hồ sơ, tài liệu)
Trang A 4 Đ ồng/ tờ 15.000
Trang A3 Đ ồng/ tờ 25.000

Trích lục thưa đât Đồng/ tờ 35.000
5.2.2. Miền, giảm thu phí

Không có trường hợp miền, giảm phí

5.3. Phương án thu, quản lý và sử dụng thu phí

5.3.1. Phương án thu phí 

a) Phương án thu phí
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- Các tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác và sử dụng tài liệu đất đai phải 
nộp phí cho cơ quan thực hiện thẳm định.

- Cơ quan nhà nước có thâm quyền cung cấp tài liệu phục vụ việc khai 
thác và sử dụng tài liệu đất đai có nhiệm vụ tô chức thu phí thấm định theo 
quy định của pháp luật về tài chính hiện hành.

b) Công tác kê khai, thu, nộp phí

Người nộp phí thực hiện nộp phí phí khi nộp hồ sơ đề nghị khai thác, sử 
dụng tài liệu đất đai. Phí nộp trực tiếp cho tồ chức thu phí hoặc nộp vào tài 
khoản phí chờ nộp ngân sách của tô chức thu phí.

- Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tô chức thu phí phải gửi số tiền phí đã 
thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà 
nước.

- Tô chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, 
quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý thuế.

5.3.2. Dự toán thu, chi và Phương án quản lý, sử dụng phí 
a) Dự toán thu, chi
- Tình hình thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 03 năm: 2020 -

2022

(Đơn vị tính: Đồniĩ)

Năm
Tổng số 
thu phí 
(đông)

Số tiền phí
nộp NSNN 

(50%)

Số tiền phí 
được trích để 

lại sử dụng
(50%)

Trong đó
Chi Vật tư, 
Văn phòng 

phẩm

Chi sửa chừa 
thiết bị văn 

phòng và CNTT
2020 10.100.000 5.050.000 5.050.000 3.460.000 1.590.000

2021 10.600.000 5.300.000 5.300.000 3.510.000 1.790.000

2022 6.400.000 3.200.000 3.200.000 2.350.000 850.000

Tổng 27.100.000 13.550.000 13.550.000 9.320.000 4.230.000

- Dự toán thu, chi:

Qua theo dõi phát sinh trong thời gian 03 năm trước liền kề, số lượng lượt 
khai thác hồ sơ, tài liệu đất đai không có nhiều biến động, khoảng 60-70 
lượt/năm. Dự kiến số lượng hồ sơ khai thác và sử dụng tài liệu đất đai phát sinh
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trong năm 2023 là 70 hồ sơ. Căn cử vào chi phí -thực tế phát sinh, đơn vị xây 
dựng dự toán thu, chi như sau:

Phụ lục 8:
DỤ TOÁN THƯ, CHI ĐỐI VỚI PHÍ KHAI THÁC VÀ s ử  DỤNG TÀI

LIỆU ĐẤT ĐAI

TT Nội dung Đon vị 
tính

Định
mức/hồ sơ

Đơn giá 
(đồng) Số lượng Thành tiền 

(đồng)

I Tổng thu Đồng 200.000 70 14.000.000
11 Tổng chi Đồng 7.060.200
1 Giấy A0 Tờ 2 8.600 70 1.204.000
2 Giấy A3 Tờ 15 348 70 365.400
3 Giấy A4 Tờ 20 172 70 240.800
4 Túi nhựa cái 1 5.000 70 350.000
5 Bút bi, bút ký cái 1 1.000 70 70.000

6 Mực in, 
mực phô tô

hồ sơ 1 2.000 70 140.000

7 Cặp hộp cái 1 45.000 70 3.150.000

8 Cặp 3 dây cái 1 10.000 70 700.000

9
Chi phí sửa chừa 
máy móc thiết bị 

văn phòng
hồ sơ 1 5.000 70 350.000

10
Hao mòn máy móc 

trung bình (tạm 
tính)

hồ sơ 1 5.000 70 350.000

11 Điện, nước 
(tạm tính) hồ sơ 1 2.000 70 140.000

b) Phương án quàn lý, sử dụng phí

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí, số 
tiền phí được khấu trừ hoặc đê lại = s ố  tiền phí thu được X Tỷ lệ đê lại.

Tỷ lệ đê lại được xác định như sau:

Tỷ lệ đề lại

Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho 
các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phỉ

Dự toán cả năm về phí thu được
X 100

Trong đó:

- Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, 
thu phí được xây dựng căn cứ nội dung chi tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định
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120/2016/NĐ-CP, bao gôm các nội dung: Giấy AO, A3, A4, vật tư văn phòng 
phẩm, chi phí sửa chừa máy móc thiết bị văn phòng, hao mòn máy móc....và chi 
phí quản lý chung của đon vị và căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy 
định.

- Dự toán cả năm về phí thu được: Căn cứ vào mức phí dự kiến và số lượng 
hồ sơ tài liệu đắt đai cung cấp trong năm: Tồng sổ hồ sơ, tài liệu đất đai cung cấp 
nhân (x) số tiền phí /01 hồ sơ quy định theo từng loại.

Áp dụng công thức trên, tỷ lệ đê lại Phí khai thác và sừ dụng tài liệu đất đai 
được xác định trên cơ sở dự toán thu, chi năm 2023 như sau:

+ Tống dự toán cà năm về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai dự kiến: 
14.000.000,0 done (Chi tiết tại Phụ lục 8)

+ Tồng dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho hoạt động cung cấp tài liệu đất 
đai tạm tính: 7.060.200,0 đằng (Chi tiết tại Phụ lục 8)

Theo đó, tỉ lệ phí để lại được xác định: (7.060.200/14.000.000) X 100 = 
50,43%, Làm tròn: 50%.

Việc quản lý và sử dụng phí như sau:

- Tồ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 
Nguôn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách 
nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi 
ngân sách nhà nước.

- Trường hợp tố chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt 
động từ nguồn thu phi theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 
120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí được trích để lại 50% trên tổng số 
tiền phí thu được đề chi cho hoạt động cung cấp hồ sơ, tài liệu đất đai và thu phí 
quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; nộp 50% tiền phí thu được 
vào ngân sách nhà nước theo Chương, Tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà 
nước hiện hành.

5.4. Đánh giá khả nãng đóng góp của người nộp, hiệu quả thu phí

Trong quá trình thực hiện quản lý thu phí của các tô chức, doanh nghiệp, 
cá nhân kê từ năm 2016 đến nay không có trường họp từ chối nộp, chậm nộp 
tiền phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, các mức thu tại Nghị quyết số 
77/2016/NQ-HĐND hiện nay vẫn còn phù họp và đảm bảo khả năng đóng góp 
của người nộp phí. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất giừ nguyên 
mức thu và tỳ lệ đế lại đối với việc khai thác, sừ dụng hồ sơ, tài liệu đất đai 
(không bao gôm chi phí in ân, sao chụp hô sơ, tài liệu).
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6. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỏ' hữu nhà, 
tài sản gắn liền với đất

6.1. Căn cứ xây dựng mức thu Lệ phí
Căn cử Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 216 của 

ƯBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; tham khảo 02 tỉnh giáp ranh, có điều kiện tương 
đồng với tỉnh Cao Bằng là tỉnh Bấc Kạn và tỉnh Tuyên Quang đâ ban hành mức 
thu Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyên sở hữu nhà, tài sản 
gắn liền với đất, cụ thể như sau:

STT Nội dung Đon vị tính

Mức thu
Tỉnh Cao 

Bằng (NQ số 
79/2016/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ sổ 
13/202 Ì/NQ- 

HĐND)
1 Trường hop cấp mói GCN QSD đất, quyền sở hữu n ià ở và tài sản gắn liền vói đất

- Các hộ gia đình, cá 
nhân tại các phường 
thuộc thành phố Cao 
Bằng

Đồng/giấv 100.000 100.000 100.000

- Các hộ gia đình, cá 
nhân tại các khu vực 
khác

Đồng/giấy 50.000 100.000 50.000

- Đối với tổ chức Đồng/giấy 500.000 500.000 500.000
Trường họp cấp mói GCN QSD đất, không có nhà và tài sản gắn liền vói đất
- Các hộ gia đình, cá 
nhân tại các phường 
thuộc thành phố Cao 
Bằng

Đồng/giấy 25.000 25.000 25.000

- Các hộ gia đình, cá 
nhân tại các khu vực 
khác

Đồng/giấy 12.000 25.000 10.000

- Đối với tổ chức Đồng/giấy 0 100.000 100.000
2 Chứng nhận đăng ký liến động về đ It đai

- Các hộ gia đình, cá 
nhân tại các phường 
thuộc thành phố Cao 
Bằng

Đồng/lần 28.000 28.000 28.000

- Các hộ gia đình, cá 
nhân tại các khu vực 
khác

Đồng/lần 14.000 14.000 14.000

- Đối với tô chức Đồng/lần 30.000 30.000 30.000
3 Trích Iuc bản đồ đia chình, văn bản, số liêu hồ sơ đia chính

- Các hộ gia đình, cá 
nhân tại các phường 
thuộc thành phố Cao 
Bằng

,

Đông/lân 15.000 15.000 15.000

- Các hộ gia đình, cá 
nhân tại các khu vực Đồng/lần 7.000 7.500 7.000
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khác
- Đối với tô chức Đồng/lẩn 30.000 30.000 30.000

4 Cấp lại GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
(kể cả cấp lại GCN do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN
- Các hộ gia đinh, cá 
nhân tại các phường 
thuộc thành phổ Cao 
Bằng

Đồng/lần 50.000 50.000 25.000

- Các hộ gia đinh, cá 
nhân tại các khu vực 
khác

Đồng/lần 25.000 50.000 10.000

- Đối với tổ chức Đồng/lẩn 50.000 50.000 50.000

5 Cấp lại GCN QSD đất, không có nhà và tài sản gắn liền với đất (kế cả cấp lại GCN 
do hết chỗ xác nhân)
- Các hộ gia đình, cá 
nhân tại các phường 
thuộc thành phố Cao 
Bằng

Đồng/lần 20.000 20.000 20.000

- Các hộ gia đình, cá 
nhân tại các khu vực 
khác

Đồng/lần 10.000 20.000 10.000

- Đối với tố chức Đồng/lẩn 50.000 50.000

6.2. Mức thu và miền, giảm thu Lệ phí

6.2.1. Dự kiến mức thu Lệ phí

STT Nội dung ĐVT

Mức thu lệ phí
(Khu vực địa chỉ thửa đất)

Cá nhân, hộ gia đình

Tổ chức
Tại các xã, 

phường 
thuộc TP 
Cao Bằng

Kliu vực 
khác

1 Cấp giấy chứng nhận mói
- Trường hợp giấy chứng nhận 
chi có quyền sừ dụng đất 
(không có nhà và tài sản khác 
gắn liền với đất)

Đồng/giấy 25.000 12.000 100.000

- Cấp giấv chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ờ và tài sản gắn liền với đất

Đồng/giấy 100.000 50.000 500.000

2

Cấp đồi, cấp lại (kể cả cấp 
lạido hết chỗ xác nhận), xác 
nhận bổ sung vào giấy chứng 
nhận
- Trường họp giây chứng nhận 
chỉ có quvền sử dụng đất 
(không có nhà và tài sản khác 
gắn liền với đât)

Đồng/lần 20.000 10.000 50.000
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- Cấp giấy chứng nhận quvền 
sư dụng đất, quyền sờ hừu nhà 
ở và tài sản gắn liền với đất

Đồng/lần 50.000 25.000 50.000

3 Chứng nhận đăng ký biến 
động về đất đai Đồng/lần 28.000 14.000 30.000

4
Trích lục bản đồ địa chính, 
văn bản, số liệu hồ SO' địa 
chính

Đồnglần 15.000 7.000 30.000

6.2.2. Miễn, giảm thu Lệ phí
Miền nộp 100% lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gẩn liền với đẩt đối với các trường họp:
+ Trường họp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quvền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền 
sở hừu nhà ờ, giấy chứng nhặn quyền sờ hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngàỵ 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp 
giây chứng nhặn quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền 
với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu câu cấp đôi giây 
chứng nhận.

+ Trường hợp điều chỉnh lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành 
chính, đường phố, sổ nhà, sai sót trên giấy chứng nhận quyên sử dụng đât do lỗi 
của cơ quan nhà nước.

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (các hộ gia đình, cá nhân có 
hộ khẩu thường trú ở các xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và xin cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đắt, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât ở 
thuộc địa giới hành chính các xã).

6.3. Phương án thu, quản lý và sử dụng thu Lệ phí

6.3.1. Phương án thu Lệ phí

a) Phương án thu Lệ phí

- Các tồ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sờ hữu nhà, tài sản gắn liền với đắt phải nộp phí cho cơ quan thực hiện 
thâm định.

- Cơ quan nhà nước có thẳm quyền cấp giấy chứng nhặn quyên sử dụng 
đất, quyền sở hừu nhà, tài sản gắn liền với đất có nhiệm vụ tô chức thu phí thâm 
định theo quy định của pháp luật về tài chính hiện hành, cụ thể:

+ Văn phòng đãng kỷ đất đai tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường thu lệ phí đối với: Các tổ chức trong nước; tồ chức, cá nhân 
người nước ngoài;

Chi nhánh Văn phòng Đăng kỷ đất đai các huyện, thành phố thu lệ phí 
đối với: Các hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam
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b) Công tác kê khai, thu, nộp Lệ phí

Người nộp phí thực hiện nộp Lệ phí cùng hoặc trước thời điềm nhận giấy 
chứng nhặn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gẳn liền với 
đất. Lệ Phí nộp trực tiếp cho tồ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp 
ngân sách của tô chức thu Lệ ph.

- Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tố chức thu Lệ phí phải gửi số tiền Lệ 
phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mờ tại Kho bạc 
nhà nước.

- Tô chức thu Lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền Lệ phí thu được theo 
tháng, quyêt toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý thuế.

6.3.2. Phươne án quản lý và sử dụng phỉ
Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 

của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định: Tổ chức thu 
lệ phí nộp 100% sô tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

6.4. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp, hiệu quả thu phí 
Qua tham khảo mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận tại 02 tỉnh Bắc Kạn, 

tỉnh Tuyên Quang mức thu lệ phí đề xuất theo đề án này là ngang bằng với các 
tỉnh 02 tỉnh trên (Tham khảo 02 Nghị quyết kèm theo: Nghị quyết số 
05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về 
việc ban hành quy định mức thu, miền, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các 
loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND 
ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tinh Tuyên Quang về việc quy định 
mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ 
phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)

Mức thu lệ phí theo đề án này là phù họp với tỉnh hình kinh tế - xà hội 
thực tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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UBND TINH CAO BẢNG 
SỎ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lặp - Tự do - Hạnh phúc

Sô 2415/STC-QLG Cao Bằng, ngày 21 thảng 10 nám 2022
V/v thẩm định Đề án Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 
loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tải nguyên

trên địa bàn tinh Cao Băng.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Băng.

Ngày 10/10/2022 Sờ Tài chính Cao Bằng nhặn được công văn số 
3413/STNMT-KHTNN của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị thẳm 
định Đe án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một sô loại phí 
và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bang. Sau khi nghiên cứu, 
xem xét nội dung Đe án, Sở Tài chính có ý kiến thâm định như sau:

A. Các căn cứ pháp lý để thầm định Đề án.
- Luật Tài nguyên nước neày 21 tháng 6 năm 2012;
- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
- Luật Phí, lệ phí năm 2015;
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy 

định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngàỵ 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
- Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa 

đôi, bố sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thâm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 
tháng 11 năm 2019 của Bộ trướng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc 
thâm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương.

- Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân tinh Cao Băng quy định mức chi công tác phí, mức chi tô chức hội nghị đối với
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các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tô chức chính trị, tô chức chính 
trị - xà hội, các tô chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa 
bàn tỉnh Cao Bằng.

- Nghị quyết sổ 29/2019/NQ-HĐND, ngày 09/9/2019 của Hội đồng nhân dân 
tinh Cao Bằng sửa đôi. bô sung một số điêu của Quy định mức chi công tác phí, 
mức chi tỏ chức hội nghị đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tô 
chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội, các tô chức hội sử dụng kinh phí Ngân 
sách Nhà nước hỗ trợ trẽn địa bàn tinh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết sô 
28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tinh Cao Bằng.

B. Kết quả thẳm định Đe án.
I. v ề  căn cứ pháp lý xây dựng Đề án:
Các căn cử pháp lý xây dựng Đề án cơ bản đầy đủ, tuy nhiên cần bô sung 

thêm căn cứ sau cho phù họp:
- Nghị quyết số 28/2017/NỌ-HĐND, ngày 08/12/2017 cua Hội đồng nhân 

dân tinh Cao Bằng quy định mức chi công tác phí. mức chi tô chức hội nghị đôi với 
các cơ quan Nhả nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tô chức chính trị. tô chức chỉnh 
trị - xã hội, các tô chức hội sư dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hồ trợ trên địa 
bàn tinh Cao Băng.

- Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND, ngày 09/9/2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bô sung một số điều của Quy định mức chi công tác phí, 
mức chi tồ chức hội nghị đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tô 
chức chính trị, tồ chức chính trị - xã hội, các tồ chức hội sử dụng kinh phí Ngân 
sách Nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tĩnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết sô 
28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

II. về nội dung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
1. về phạm vi áp dụng
Nhất trí với phạm vi áp dụng xây dựng trong Đe án
2. về đối tượng nộp phí, lệ phí
Đề nghị chinh sửa lại cho phù họp với quy định tại Nghị định số 

120/2016/NĐ-CP như sau:
Người nộp phí, lệ phí bao gồm tố chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ công, 

phục vụ công việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên theo quy định của 
Luật phí và Lệ phí.

3. v ề  Cơ quan, đơn vị thu phí, lệ phí
Nhất trí với nội dung xây dựng trong Đe án.
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4. về mức thu phí, lệ phí và phưong án quản lý, sử dụng phí
4.1 Phí thảm định đề án, báo cảo thăm dò đảnh giá trữ lượng, khai thác, 

sứ dụng nước dưới đất
a, Mức thu phỉ
Theo quy định, việc xây dựng mức thu phí phải đảm bảo nguyên tắc:
- Căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành;
- Phù họp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí;
- Đối với các khoăn phí, lệ phí vừa thuộc thâm quyền quyết định của Bộ Tài 

chính vừa thuộc thâm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, 
lệ phí cằn đảm bảo tương quan với mức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định;

- Tham khảo mức thu phí, lệ phí của các địa phương liền kề hoặc địa phươna 
có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng

Cách xác định mức thu: Phỉ thẳm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trừ 
lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất là khoản thu đê bù đắp một phần hoặc toàn 
bộ chi phí thực hiện công việc thấm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trừ 
lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đắt và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí.

STT
Phí thâm định đề án, báo cáo 
thăm dò đánh giá trữ lưọng, 
khai thác, sử dụng nưóc dưới 

đẩt

Chi phí đon vị 
xây dụng 

trong Đe án

Chỉ phí sau 
thẩm định Chênh lệch

1 Đôi với đề án, báo cáo có lưu 
lượng dưới 200 mVngày đêm 470.000 470.000 0

2
Đối với đề án, báo cáo lưu 
lượng từ 200 m3 đến dưới 
500 m3/ngày đêm

920.000 920.000 0

3
Đối với đề án, báo cáo lưu 
lượng từ 500 m3 đến dưới 
1000 m3/ngày đêm

2.290.000 2.290.000 0

4
Đối với đê án, báo cáo lưu 
lượng từ 1000 m3 đến dưới 
3000 m3/ngày đêm

5.310.000 5.310.000 0
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Căn cứ các nguyên tắc và cách xác định mức thu phí, kết quả thẩm định mức thu phí thảm định đề án, báo cáo 
thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đắt như sau:

STT Nội dung
NỌ số 

77/2016/N 
Q-HĐND

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Lạng 
Sơn (NQ so 
28/2021/NQ- 

HĐND)

Chỉ phí thực 
hỉộn công việc 
thẩm định và 
chi cho hoạt 
động thu phí 

sau thám đinh

Mức thu dề 
xuất trong 

Đồ án

Mức thu 
sau thẩm 

định
Lý do

1 Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lirọìig, khai thác, sử dụng nước dưới đất

1 Trưòng họp cấp mói đồng/1 dề 
án, báo cáo

dồng/l dề 
án, báo cáo

dồng/1 dề 
án, báo cáo

dồng/l dề án, 
báo cáo

dồng/1 đề 
án, báo cáo

dồng/1 dề 
án, báo cáo

1.1
Dối với đề án, báo cáo 
có lưu lượng dưới 200 
nrVngày đêm

400.000 300.000 1.000.000 470.000 650.000 400.000
- Đề xuất giừ ổn định như 
mức thu đan£ thực hiện 
tại Nghị quyổt
77/2016/NQ-HDND để 
đám báo ổn định, không 
gày tác động lớn đến các 
đối tượng nộp phí.
- Đồng thời mức này vẫn 
đàm bào quy định về cách 
xác định là cơ bản bù đắp 
1 phần hoặc toàn bộ chi 
phí thực hiện

1.2

Đổi với đề án, báo cáo 
lưu lượng từ 200 m3 
đến dưới 500 mVngày 
đêm

800.000 1.100.000 2.000.000 920.000 1.500.000 800.000

1.3

Đối với đổ án, báo cáo 
lưu lượng từ 500 m3 
đến dưới 1000 
mVngày đêm

2.000.000 2.500.000 2.600.000 2.290.000 2.500.000 2.000.000

1.4

Đổi với đề án, báo cáo 
lưu lượng từ 1000 m3 
đến dưới 3000 
mVngày đêm

3.400.000 4.500.000 6.000.000 5.310.000 5.200.000 5.200.000

- Đảm bảo quy định về 
cách xác định là cơ bản 
bù đắp 1 phần hoặc toàn 
bộ chi phí thực hiện và 
nguycn tắc tương đồng 
với các tỉnh liền kề.

2 Trường hụp gia hạn, 
điều chỉnh giấy phép

50% mức 
thẩm định 

lần dầu

50% mức 
thẩm định 

lần đầu

50% mức 
thẩm định 

lần dầu

50% mức 
thẩm định 

lần đẩu

50% mức 
thẩm định 

lần dầu
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b, Miền, giảm thu phỉ
Nhất trí với nội dung xây dựng tại Đe án.
c, Quản lý và sử dụng phi
Nhất trí với các nội dung xây dựng tại Đề án. Trong đó, tỷ lệ để lại cụ thể 

như sau:

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phú quy định chi tiết và hướng dẳn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí, số 
tiên phí được khấu trừ hoặc đê lại = Sô tiền phí thu được X Tỳ lệ để lại.

Tỷ lệ để lại được xác định như sau:

Tỷ lệ đề lại

Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho 
các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí

100
Dự toán cả năm về phí thu được 

Áp dụng công thức trên, tỷ lệ Phí thẳm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 
trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất được xác định như sau:

Tỳ lệ để lại 8.990.000

9.850.000
X 100

91,3%.
Đơn vị đề xuất áp dụng mức tý lệ để lại là 80%.

STT Nội dung
NQ số

77/2016/NQ- 
HĐND

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NỌ- 

HĐND)

Tỉnh Lạng 
Sơn (NQ so 
28/2021/NQ- 

HĐND)

Tỷ lệ để lại 
đề xuất trong 

đề ản

1 Tỷ lệ để lại 50% 80% 90% 80%

4.2 Phí thấm dinh dề Ún, bảo cáo khai thác, sử dụng nước mặt
Đe nghị đơn vị chỉnh sửa lại tên phí theo đúng danh mục phí quy định tại 

Luật Phí và Lệ phí: Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt.
a, Mức thu phỉ
Theo quy định, việc xây dựng mức thu phí phải đảm bảo nsuyên tắc:
- Cãn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành;
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- Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thế của địa phương nơi phát sinh hoạt 
động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phi;

- Đối với các khoản phí, lệ phí vừa thuộc thâm quyền quyết định của Bộ Tài 
chính vừa thuộc thấm quyền của Hội đồng nhân dân cắp tinh quy định mức thu phí, 
lệ phí cần đảm bâo tương quan với mức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định;

- Tham kháo mức thu phí, lệ phí của các địa phương liền kề hoặc địa phương 
có điều kiện kinh tế - xà hội tương đồng

Cách xác định mức thu: Phí thâm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt là 
khoan thu đê bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thâm định 
đề án khai thác, sử dụng nước mặt và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí.

STT Phí thẩm định đề án khai 
thác, sử dụng nước mặt

Chi phí đon vị 
xây dựng 

trong Đề án

Chi phí sau 
thâm định Chênh lệch

1

Đề án khai thác, sử dụng 
nước mặt cho các mục đích 
khác với lưu lượng dưới 500 
m3/ngày đêm

1.420.000 1.420.000 0

2

Đề án khai thác, sử dụng 
nước mặt cho sản xuất nông 
nghiệp với lưu lượng từ 0,1 
m3 đến dưới 0,5 m3/giây; 
hoặc đê phát điện với công 
suất từ 50 Kw đến dưới 200 
Kw; hoặc cho các mục đích 
khác với lưu lượng từ 500 m3 
đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

1.420.000 1.420.000 0

3
Đề án có lưu lượng từ 500 
m3 đến dưới 1000 m3/ngày 
đêm

2.890.000 2.740.000 150.000

4
Đề án có lưu lượng từ 1000 
m3 đến dưới 3000 m3/ngày 
đêm

5.610.000 5.460.000 150.000
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ST
T Nội dung

Tỉnh Cao 
Bằng (NỌ 
77/2016/N 
Q-HĐND)

Tinh Bắc 
Kạn (NỌ 

05/2022/NQ- 
HĐND)

Tinh Lạng 
Son (NỌ sổ 
28/2021/NQ- 

HDND)

Chi phí thực 
hiện công việc 
thấm dịnh và 
chi cho hoạt 
động thu phí

Mức thu
đề xuất 

trong Đe 
án

Mức thu 
sau thấm 

định
Lý do

I Phí thẳm định đề án khai thác, sử dụng Iiước mặt
1 Trường hợp cấp mói

LI
Đổi với đề án khai thác, sử dụng 
nước mặt cho các mục đích khác với 
lưu lượng dưới 500 m Vngày đêm

600.000 500.000 1.000.000 1.420.000 750.000 750.000

1.2

Đối với đề án khai thác, sử dụng 
nước mặt cho sản xuất nông nghiệp 
với lưu lượng từ 0,1 m3 đến dưới 0,5 
m3/giây; hoặc để phát điện với công 
suất từ 50 K.W đến dưới 200 Kw; 
hoặc cho các mục đích khác với lưu 
lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 
m3/ngày đcm

800.000 1.400.000 1.800.000 1.420.000 1.600.000 1.400.000

- Đc xuất áp dụng mức thu 
theo quy dịnh vồ cách xác 
định là cơ bản bù đầp 1 phẩn 
chi phí thực hiện
- Đảm báo nguyên tắc: tương 
đồng với tinh Bấc Kạn, dồng 
thời không chênh lệch quá 
nhicu với mức thu đang thực 
hiện

1.3 Đối với đề án có lưu lượng từ 500 
m3 đến dưới 1000 mVngày đêm 2.000.000 3.300.000 4.400.000 2.740.000 3.850.000 2.000.000

- Đc xuất giữ ổn định nhu 
mức thu đang thực hiện tại 
Nghị quyết 77/2016/NQ- 
HĐND đổ đảm bảo ổn định, 
không gây tác động lớn đến 
các đối lượng nộp phí.
- Đồng thời mức náy vẫn đăm 
bào quy định về cách xác 
định là cơ bàn bù đẳp 1 phần 
hoặc toàn bộ chi phí thực 
hiện

1.4 Đối với dề án có lưu lượng từ 1000 
m3 đến dưới 3000 m3/ngày đèm 3.400.000 6.300.000 8.400.000 5.460.000 7.350.000 5.460.000

- Đề xuât áp dụng mức thu 
theo quy định về cách xác 
định là cơ bản bù đắp 1 phần 
hoặc toàn bộ chi phí thực 
hiện.
- Đồng thời không chênh lệch 
quá nhiều với mức thu đang 
thực hiện.

2 Trường họp gia hạn, điều chỉnh
grâỵphep

50% nìức 
thu trên

50% mức 
thu trên

50% mức 
thu trcn

50% mức 
thu trên

50% mức 
thu trên
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b, Mien, giảm thu phi
Nhất trí với nội dung xây dựng tại Đe án
c, Quản lỷ và sử dụng phỉ
Nhất trí với các nội dung xây dựng tại Đề án. Trong đó, tỷ lệ đề lại cụ thể 

như sau:

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí, số 
tiên phí được khâu trừ hoặc đê lại = Sô tiền phí thu được X Tỷ lệ đế lại.

Tý lệ đê lại được xác định như sau:

Tỷ lệ để lại

Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho 
các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí

100
Dự toán cả năm về phí thu được 

Áp dụng công thức trên, tý lệ Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 
trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đắt được xác định như sau:

Tỷ lệ để lại 11.340.000
-----------------  x 100
13.550.000

83,69%.
Đơn vị đề xuất làm tròn mức tỷ lệ để lại là 80%.

STT Nội dung
NQ số

77/2016/NQ- 
HĐND

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Lạng 
Sơn (NQ so 

28/2021/NQ- 
HĐND)

Tỷ lệ để lại 
đề xuất trong 

đề án

1 Tỷ lệ để lại 50% 80% 90% 80%

4.3 Phí thẩm định hồ sơ, điểu kiện hành nghề khai thác nước dưới đất
Đe nghị đơn vị chỉnh sửa lại tên phí theo đúng danh mục phí quy định tại 

Luật Phí và Lệ phí: Phí thâm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nirởc dưới 
đất.

a, Mức thu phỉ
Theo quy định, việc xây dựng mức thu phỉ phải đảm bảo nguyên tắc:
- Căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành;
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- Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thê của địa phương nơi phát sinh hoạt 
động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí;

- Đối với các khoàn phí, lệ phí vừa thuộc thâm quyền quyết định của Bộ Tài 
chính vừa thuộc thẩm quyên của Hội đông nhân dân câp tỉnh quy định mức thu phí, 
lệ phí cần đảm bào tương quan với mức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định;

- Tham khảo mức thu phí, lệ phí của các địa phương liền kề hoặc địa phương 
có điều kiện kinh tế - xà hội tương đồng

Cách xác định mức thu: Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghê khoan 
nước dưới đất là khoản thu để bù đấp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện thẩm 
định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất và bù đắp chi phí cho hoạt 
động thu phí.

STT
Phí thấm định hồ sơ, điều 

kiện hành nghề khoan nước 
dưới đất

Chi phí đoìi 
vị xây dựng 
trong Đề án

Chi phí sau 
thẩm định Chênh lệch

1 Trường họp cấp mới 1.420.000 1.420.000 0

2 Trường họp gia hạn, điều 
chỉnh giấy phép 720.000 720.000 0

Căn cứ các nguyên tắc và cách xác định mức thu phí, kết quả thâm định mức 
thu Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất như sau:

STT Nội dung

Tính Cao 
Bằng (NQ 

sô
77/2016/N 
Q-HĐND)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ

sô
05/2022/N
Q-HĐND)

Tỉnh Lạng 
Sơn (NQ số 
28/202 Ì/N 
Q-HĐND)

Chi phí 
thực hiện 
công việc 

thẩm định 
và chi cho 
hoạt động 

thu phí sau 
thẩm định

Mức thu 
đề xuất 

trong Đề 
án

Mức thu 
sau thẩm 

định

I Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

1 Trường hợp cấp mới 1.400.000 1.100.000 1.600.000 1.420.000 1.400.000 1.400.000

2 Trường hợp gia hạn, 
điều chỉnh giấv phép

50% mức 
thu trên

50% mức 
thu trên

50% mức 
thu trên 720.000 50% mức 

thu trên
50% mức 
thu trên

Nhất trí với mức thu đơn vị xây dựng trong Đe án. Mức thu đảm bảo quy 
định về cách xác định là cơ bản bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện. 
Đồng thời phù hợp nguyên tắc tương đồng với mức thu đang thực hiện và mức thu 
trung bình của 2 tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn.

b, Miễn, giảm thu phí
Nhất trí với nội dung xây dựng tại Đe án
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c, Quản lý và sứ dụng phi
Nhất trí với các nội dung xây dựng tại Đe án. Trong đó, tỷ lệ để lại cụ thể 

như sau:

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí, số 
tiền phí được khấu trừ hoặc để lại = số tiền phí thu được X Tý lệ đề lại.

Tỷ lệ để lại được xác định như sau:

Dự toán cả năm về chi phi cần thiết cho 
các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí
-------------1---------------------------— -------- --------------------- X 100

Dự toán cả năm về phí thu được
Áp dụng công thức trên, tỷ lệ Phí thâm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 

trừ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất được xác định như sau:

Tỷ lệ để lại 
(%)

Tý lệ để lại
/0/\

2.140.000

2. 100.000
X 100

101,9%.
Đơn vị đề xuất áp dụng mức tỷ lệ để lại là 80%.

STT Nội đung
NQ số

77/2016/NỌ-
HĐND

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Lạng 
Son (NQ số 

28/2021/NQ- 
HĐND)

Tỷ lệ để lại 
đề xuất trong 

đề án

1 Tỷ lệ đề lại 50% 80% 90% 80%

4.4 Phỉ thấm định hồ sơ cấp giấy chứng nhộn quyền sử dụng đất
a, Mức thu phí
Theo quy định, việc xây dựng mức thu phí phai đảm bảo nguyên tắc:
- Căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành;
- Phù họp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí;
- Đối với các khoản phí, lệ phí vừa thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Tài 

chính vừa thuộc thâm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, 
lệ phí cân đảm báo tương quan với mức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định;

- Tham khảo mức thu phí, lệ phí cùa các địa phương liền kề hoặc địa phương 
có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng
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Cách xác định mức thu: Phí thâm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sư 
dụng đất là khoan thu đôi với công việc thâm định hồ sơ, các điều kiện càn và đu 
đám bao việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quvên sử dụng đât, quvên sở hừu nhà 
ơ và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cắp đôi, cấp lại giây 
chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định 
của pháp luật. Căn cứ quy mô diện tích của thưa đất, tính chât phức tạp cua từng 
loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thê của địa phươne đê quy định 
mức thu phí cho từng trường họp".

STT Nội dung

Tỉnh Cao 
Bằng (NỌ 

77/2016/NQ- 
HĐND 

(đồng/hồ sơ)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ 

05/2022/NQ- 
HĐND) 

(đồng/hồ sơ)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ 
13/2021/NQ- 

HĐND) 
(đồng/hồ sơ)

Mức thu đề 
xuất trong 

Đề án
(đồng/hồ sơ)

1
Thầm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất; hồ so 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đât: hô 
so chuyển quyền sử dụng đất, quyền sò’ hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền vói đất

1 Đối với hộ gia đình, cá nhân

1.1
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ  cấp Giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất; hồ sơ chuyển quyền sử  dụng 
đất:

a Tại các phường, thị trấn:
Diện tích đất dưới 500 m2

Chưa quy định 300.000 500.000
300.000

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 500.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đển dưới 3000 m2

Chưa quy định 600.000 1.000.000 
- 1.500.000

750.000
Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 1.000.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Chưa quv định 1.200.000 2.000.000 1.200.000

£ Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tinh bằng 
150% của các phường, thị trấn

Mức thu 
giong nhau 
tại các địa 

bàn

Mức thu 
giống nhau 
tại các địa 

bàn
Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn 
lại tính bằng 30% của các phường, thị tran
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ  cấp Giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất, quyền sở  hữu nhà ở  và tàỉ 

1.2 săn khác gắn liền với đấtỊ hồ sơ  chuyên quyền sử dụng đât, quyên sỏ’ hữu nhà ở  và tài sản khác gàn 
liền với đất:

a Tại các phường, thị trân:
ịDiện tích đất dưới 500 m2

Chưa quy định 300.000 500.000
500.000

Diện tích đất từ 500 n r  đến dưới 1000 m2 750.000
biện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2

Chưa quv định 600.000
1.000.000 

- 1.500.000
1.000.000

Diện tích đất từ 3000 n r  đến dưới 5000 m2 1.200.000
piện tích đẩt từ 5000 m2 trờ lên Chưa quy định 1.200.000 2.000.000 2.000.000

b Tại các xã thuộc thành phô Cao Băng tỉnh băng 
50% của các phường, thị trấn

Mức thu 
giong nhau 
tại các địa 

bàn

Mức thu 
giong nhau 
tại các địa 

bànc Tại địa bàn các xà trên địa bàn các huyện còn 
lại tỉnh bằng 30% của các phường, thị trấn
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STT Nội dung

Tỉnh Cao 
Bằng (NQ 

77/2016/NQ- 
HDND 

(đồng/hồ sơ)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ 

05/2022/NQ- 
HĐND) 

(đồng/hồ sơ)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ 
13/2021/NQ- 

HĐND) 
(đồng/hồ sơ)

Mức thu đề 
xuất trong 

Đe án
(đồng/hồ sơ)

2 Đối vói tổ chức
27 Tổ chức nộp hồ sơ cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất:
a Tại các phường, thị trấn

Diện tích đất dưới 500 m2
Chưa quy định 1. 000.000 2.000.000

1.200.000
Diện tích đất từ 500 m2 đến dưcVi 1000 m2 1.500.000
Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2

Chưa quy định 1. 000.000
4.000.000 

- 6.000.000
2.000.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 3.500.000
Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Chưa quy định 1.500.000 7.500.000 4.000.000

b Tại các xã thuộc thành phô Cao Bằng tính băng 
50% cùa các phường, thị trấn.

Mức thu 
giong nhau 
tại các địa 

bàn

Mức thu 
giống nhau 
tại các địa 

bànc Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn 
lại tính bằng 30% của các phường, thị trấn

2.2 Tổ chức nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liên với dẩt; hồ sơ chuyên quyền sử dụng dẩt, quyền sở hữu nhà ở và tài sàn khác gắn liền với dẩt:

a Tại các phường, thị trấn

ỈDiện tích đât dưới 500 m2
Chưa quv định 1. 000.000 3.000.000

1.500.000

b iện  tích đẩt từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 2.000.000

biện  tích đất từ 1000 m2 đển dưới 3000 m2
Chưa quy định 1. 000.000

4.500.000 
- 9.000.000

3.500.000

[Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 4.000.000
biện  tích đất từ 5000 m2 trờ lên Chưa quy định 1.500.000 11.250.000 6.500.000

Ị Tại các xã thuộc thành pho Cao Bằng tinh bằng 
70% của các phường, thị trấn.

Mức thu 
giống nhau 
tại các địa 

bàn

Mức thu 
giong nhau 
tại các địa 

bànc Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn 
lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn

3

Đối với trường hợp đăng ký biển động đất 
đai do chuyển quyền sử dụng đất chỉ xác 
nhận nội dung biến động trên giấy chứng 
nhận đã cấp (không thực hiện cấp mói giấy 
chứng nhận): Mức thu phỉ bằng 75% mức thu 
quy định tại mục 1, mục 2 (theo đối tượng).

Chưa quy 
định

Chưa quy 
định

Chưa quy 
định

II Trường họp cấp đối, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động đất đai
Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận: Mức 

1 thu phí bằng 70% mức thu quy định tại mục 
1.

Chưa quy 
định

Chưa quy 
định

Chưa quy 
định

2
Không thực hiện cấp mới giấy chứng nhận: 
Mức thu phí bằng 50% mức thu quy định tại 
mục 1.

Chưa quy 
định

Chưa quy 
định

Chưa quv 
định
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STT Nội dung

Tỉnh Cao 
Bằng (NQ 

77/2016/NQ- 
HĐND

(đồng/hồ sơ)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ 

05/2022/NQ- 
HĐND) 

(đồng/hồ sơ)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ 
13/2021/NQ- 

HĐND) 
(đồng/hồ sơ)

Mức thu đề 
xuất trong 

Đe án
(đồng/hồ sơ)

111 Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
1 Đối với hộ gia đình, cá nhân

/ . / Tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn)
a Cấp lần đầu

Cấp riêng tài sản (đồng/hồ sơ/tài sản) Chưa quy định Chưa quy 
định 300.000 300.000

Từ tài sản thứ 2 (đồng/tài sản) Chưa quy định Chưa quy 
định

50% cấp 
riêng tài sản

50% cấp 
riêng tài sản

b Cấp đôi, cáp lại
Cấp riêng tài sản (đồng/hồ sơ 
/tài sản) Chưa quy định Chưa quy 

định 500.000 500.000

Từ tài sản thứ 2 (đồng/tài sản) Chưa quy định Chưa quy 
định

50% cấp 
riêng tài sản

50% cấp 
riêng tài sản

1.2 Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 70% của các 
phường, thị trấn

1.3 Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tỉnh băng 
50% của các phường, thị trấn

2 Đối với tổ chức
2.1 Tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn)
a Cấp lần đầu

Cấp riêng tài sản (đồng/hồ sơ/tài sản) Chưa quy định Chưa quy 
định 500.000 500.000

Cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất và tài 
sản (đồng/hồ sơ/thửa đất) Chưa quy định Chưa quy 

định
Chưa quy 

định 700.000

Từ tài sản thứ 2 (đồng/tài sản) Chưa quy định Chưa quy 
định

50% cấp 
ricng tài sàn

50% cấp 
ricng tài sản

b Cap đôi, cấp lại

Cấp riêng tài sản (đồng/hồ sơ/tài sản) Chưa quy định Chưa quy 
định 700.000 700.000

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài 
sản (đồng/hồ sơ/thửa đất) Chưa quy định Chưa quy 

định
Chưa quy 

định 1.000.000

Từ tài sản thứ 2 (đồng/tài sản) Chưa quy định Chưa quy 
định

50% cấp 
riêng tài sản

50% cấp 
riêng tài sản

2.2 Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 70% của các 
phường, thị tran

Mức thu 
giống nhau 
tại các địa 

bàn

Mức thu 
giống nhau 
tại các địa 

bàn2.3 Tại địa bàn các xã trên địa hàn các huyện còn lại tính bằng 
50% của các phường, thị trấn

IV Thẩm định hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất

13



STT Nội dung

Tinh Cao 
Bằng(NQ 

77/2016/NỌ- 
HĐND 

(đồng/hồ sơ)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ 

05/2022/NQ- 
HĐND) 

(đồng/hồ sơ)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ 
13/2021/NQ- 

HĐND) 
(đồng/hồ sơ)

Mức thu đề 
xuất trong 

Đe án
(đồng/hồ sơ)

1 Đối với hộ gia dinh, cá nhân
1.1 Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại đô thị (gồm: Các phường, thị trấn)

1.1.1 Đất ở:

Diện tích đất dưới 1000 m2 100.000 Chưa quy 
định 1.000.000 600.000

Diện tích đất từ 1000 n r  đến dưới 3000 m2 100.000 Chưa qưy 
định 1.500.000 800.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 100.000 Chưa quy 
định 2.000.000 1.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 100.000 Chưa quy 
định 2.500.000 1.300.000

1.1.2\pẩt sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thưomg mại, dịch vụ):

Diện tích đất dưới 1000 m2 300.000 Chưa quy 
định 1.500.000 900.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 300.000 Chưa quy 
định 2.000.000 1.100.000

Diện tích đất từ 3000m2 đến dưới 5000 m2 300.000 Chưa quy 
định 2.500.000 1.400.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trờ lên 300.000 Chưa quy
định 3.000.000 1.600.000

1.1.3 Đất thương mại, dịch vụ:

Diện tích đất dưới 1000 m2 300.000 Chưa quy 
định 2.000.000 1.100.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 300.000 Chưa quy 
định 2.500.000 1.400.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 300.000 Chưa quy 
định 3.000.000 1.600.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 300.000 Chưa quy 
định 3.500.000 1.800.000

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất 
1.2 tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 70% của các 

phường, thị trấn
Mức thu 

giống nhau 
tại các dịa 

bàn

Mức thu 
giống nhau 
tại các địa 

bàn1.3
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất 
tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tỉnh bằng 
50% của các phường, thị trấn

2 Đối với các tổ chức
2.1 Tố chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn)

2.1.1 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):

Diện tích đất dưới 1000 m2 2.000.000 Chưa quy 
định 2.000.000 2.000.000
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STT Nội dung

Tỉnh Cao 
Bằng (NQ 

77/2016/NQ- 
HĐND 

(đồng/hồ sơ)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ 

05/2022/NQ- 
HĐND) 

(đồng/hồ sơ)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ 
13/2021/NQ- 

HĐND) 
(đồng/hồ sơ)

Mức thu đề 
xuất trong 

Đề án
(đồng/hồ sơ)

Diện tích đất từ 1000 m2 đán dưới 3000 m2 2.000.000 Chưa quy 
định 3.000.000 3.000.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 2.000.000 Chưa quy 
định 4.000.000 4.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trờ lên 2.000.000 Chưa quy 
định 6.000.000 6.000.000

2. Ị .2 Đất thương mại, dịch vụ:

Diện tích đất dưới 1000 m2 2.000.000 Chưa quy 
định 2.500.000 2.500.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 2.000.000 Chưa quy 
định 4.000.000 4.000.000

Diện tích đất từ 3000 n r  đến dưới 5000 m2 2.000.000 Chưa quy 
định 6.000.000 5.000.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 2.000.000 Chưa quy 
định 7.500.000 6.000.000

2.1.3 Đất khác:

Diện tích đất dưới 1000 m2 2.000.000 Chưa quy 
định 1.500.000 1.500.000

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 2.000.000 Chưa quy 
định 2.500.000 2.500.000

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 2.000.000 Chưa quy 
định 3.500.000 3.500.000

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên 2.000.000 Chưa quy 
định 5.000.000 4.000.000

2.2
Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê 
đất tại các xã thuộc thành pho Cao Bằng còn 
lại tỉnh hằng 70% cùa các phường, thị trấn

Chưa quy 
đinh

Mức thu 
giống nhau 
tại các địa 

bàn

2.3

Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê 
đất tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện 
còn lại tỉnh bằng 50% của các phường, thỉ 
trấn

Chưa quy 
định

Mức thu 
giong nhau 
tại các địa 

bàn
Tổ chức nộp hồ sơ dề nghị giao đất, cho thuê 

2.4 đất hoạt động về nông nghiệp, phi nông 
nghiệp khác thu theo mục 2.1.3

Nhất trí với mức thu đơn vị đề xuất trong Đề án.
b, Miên, giảm thu phí
Nhất trí với nội dung xây dựng tại Đe án
c, Quản lý và sử  dụng p h ỉ
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Nhất trí với các nội dung xây dựng tại Đề án. Trong đó, tỷ lệ để lại cụ thể 
như sau:

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí, số 
tiên phí được khâu trừ hoặc đê lại = Sô tiên phí thu được X Tỷ lệ để lại.

Tỳ lệ đê lại được xác định như sau:

100

Dự toán cả năm về chi phí cằn thiết cho 
J . p  ^  J . các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí

■ • — “ X

Dự toán cả năm về phí thu được
Áp dụng công thức trẽn, tỷ lệ Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 

trừ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất được xác định như sau:
+ Thấm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển quyền 

sừ dụng đất; hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác găn liền với đất; hồ sơ chuyên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất:

( 254.120.000/312.662.500) X 100 = 81,3%, làm tròn là 80%.
+ Trường họp cấp đôi, cấp lại giấy chứne nhận và chứng nhận biến động đất đai: 

(254.120.000/312.662.500.000) X 100 = 81,5%, làm tròn là 80%.’
+ Câp giây chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:
(50.380.000/56.980.000) X 100 = 88,4%, làm tròn là 80%.
+ Phí thẩm định hồ sơ giao đất, thuê đất đối với tổ chức:
(552.660.000/668.800.000) X 100 = 82,63%, làm tròn là 80%.
Trên cơ sở kết quả tính toán trên, nhất trí với mức tỷ lệ để lại đơn vị đề xuất là

80%.

4.3 Phí khai thác và sử dụng tài liệu dất đai
a, Mức thu phí
Theo quy định, việc xây dựng mức thu phí phải đảm bảo nguyên tắc:
- Căn cứ mức thu phí, lệ phỉ hiện hành;
- Phù họp với điêu kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt 

động cung cắp dịch vụ, thu phí, lệ phí;
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- Đối với các khoản phí, lệ phí vừa thuộc thâm quyền quyết định của Bộ Tài 
chính vừa thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, 
lệ phí cần đảm bảo tương quan với mức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định;

- Tham khảo mức thu phí, lệ phí của các địa phương liền kề hoặc địa phương 
có điều kiện kinh tế - xà hội tương đồng

Cách xác định mức thu: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai là khoản thu 
đối với người cỏ nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai của các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu về đất đai (như: cơ quan địa chính, 
ủy  ban nhân dân xã, phường, thị trấn, quặn, huyện) nhăm bù đăp chi phí quản lý, 
phục vụ việc khai thác và sử dụng tài liệu đắt đai và bù đẳp chi phí cho hoạt động 
thu phí. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai bao íiồm cả bản đồ quy hoạch sử 
dụng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bàn đồ chuyên đề, bản đồ địa chính.

Căn cứ các nguyên tắc và cách xác định mức thu phí, kêt quả thâm định mức 
thu Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai như sau:

STT Nội dung

Tỉnh Cao 
Bằng (NQ 
77/2016/N 
Q-HĐND)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ 

05/2022/NQ- 
HĐND)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ 
13/2021/NQ- 

HDND)

Mức thu 
đề xuất 

trong Đề 
án

1

Đối với việc khai thác, sừ 
dụng, hồ sơ, tài liệu đất 
đai (không hao gồm chi 
phỉ in ân, sao chụp hồ sơ, 
tài liệu)

100.000 
- 200.000 200.000 150.000 

- 300.000 200.000

2

Đối với trường hợp chi 
khai thác 1 phần hồ sơ tài 
liệu đất đai (nhưng tối đa 
không vượt quá 200.000 
đồng/hồ sơ, tài liệu)

Trang A4 15.000 15.000
Trang A3 25.000 25.000

Trích lục thửa đất 35.000 35.000

Nhất trí với mức thu xây dựng trong Đề án
b, Miễn, giảm thu phí
Nhất trí với nội dung xây dựng tại Đè án
c, Quản lý và sử dụng phí
Nhất trí với các nội dung xây dựng tại Đề án. Trong đó, tỹ lệ để lại cụ thê 

như sau:
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Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí, số 
tiền phí được khấu trừ hoặc đế lại = số tiền phí thu được X Tỷ lệ để lại.

Tv lệ để lại được xác định như sau:

Tỳ lệ để lại

Dự toán cả năm vê chi phí cân thiêt cho 
các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí

100
Dự toán cà năm về phí thu được 

Áp dụng công thức trên, tỷ lệ Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 
trừ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất được xác định như sau:

Tỹ lệ để lại 7.060.200

14.000.000
X 100

50,43%.
Đơn vị đê xuât làm tròn mức tỷ lệ đê lại là 50%.

STT Nội dung

Tỉnh Cao 
Bằng (NQ số 
77/2016/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ số 
13/2021/NQ- 

HDND)

Tỷ lệ để lại 
đề xuất 

trong đề án

1 Tý lệ để lại 50% 100% 40% 50%

4.6 Lệ phí cấp giấy chứng nhặn quyền sử dụng đắt, quyền sở hữu nhà, tài 
sản gắn liền với đất

a, Vê mức thu ỉệ phỉ
Mức thu Lệ phí cắp giấy chứng nhận quyền sư dụng đắt, quyền sỏ him nhà, 

tài sản gắn liên với đât là khoan thu mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phai nộp khi 
được cơ quan nhà nước có thâm quyền câp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sớ hìru nhà, tài sản gắn liền với đất.

Lệ phí câp giây chứng nhặn quyền sử dụng đất. quyền sơ hữu nhà, tài sản 
găn liên với dât gôm: Câp giây chứng nhận quyên sư dụng đất, quyền sở hừu nhà. 
tài san gan liền với đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ 
địa chính; văn ban; số liệu hồ sơ địa chính.

Căn cứ điêu kiện cụ thê cua địa phương, chính sách phát triền kinh tế - xà hội 
cua địa phương đê quy định mức thu lệ phí phù họp, đảm bao nguyên tắc: Mức thu 
đôi với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, 
phường nội thành thuộc thành phô hoặc thị xã trực thuộc tinh cao hơn mức thu tại
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các khu vực khác; mức thu đối với tô chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá 
nhân.

Căn cứ cách xác định trên, đcm vị xây dựng mức thu lệ phí cụ thê như sau:

STT Nội dung Đon \Ị 
tính

Mức thu

Tĩnh Cao 
Bằng (NQ số 
79/2016/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Tuyên 
Quang (NQ

số
13/2021/NQ- 

HĐND)

Mức thu đề 
xuất trong 

Đề án

1 Trường hơp cấp mới GCN QSD đất, quvền sơ hửu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
- Các hộ gia 
đình, cá nhân 
tại các phường 
thuộc thành 
phố Cao Bằng

Đồng/giấy 100.000 100.000 100.000 100.000

- Các hộ gia 
đình, cá nhân 
tại các khu vực 
khác

Đồng/giẩy 50.000 100.000 50.000 50.000

- Đổi với tô 
chức Đồng/giấy 500.000 500.000 500.000 500.000

Trường họp cấp mói GCN ỌSD đất, không có nhà và tài sản gẳn liền vói đất
- Các hộ gia 
đình, cá nhân 
tại các phường 
thuộc thành 
phố Cao Bằng

Đồng/giấy 25.000 25.000 25.000 25.000

- Các hộ gia 
đình, cá nhân 
tại các khu vực 
khác

Đồng/giấy 12.000 25.000 10.000 12.000

- Đồi với tố 
chức Đồng/giẩy 0 100.000 100.000 100.000

Chứng nhân đăng kv biến đông về đất đai
- Các hộ gia 
đình, cá nhân 
tại các phường 
thuộc thành 
phố Cao Bằng

Đồng/lần 28.000 28.000 28.000 28.000

- Các hộ gia 
đình, cá nhân 
tại các khu vực 
khác

Đồng/lần 14.000 14.000 14.000 14.000

- Đối với tổ 
chức

Đồng/lẩn 30.000 30.000 30.000 30.000

3 Trích lục bản đ( địa chính, văn bản, số liệu h sơ địa chính
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STT Nội dung Đon vị 
tính

Móc thu

Tỉnh Cao 
Bằng (NỌ số 
79/2016/NQ- 

HĐND)

Tỉnh Bắc 
Kạn (NQ số 
05/2022/NQ- 

H Đ iN D )

Tỉnh Tuyên 
Quang (NỌ

số
13/2021/NQ- 

HĐND)

Mức thu đề 
xuất trong 

Đề án

- Các hộ gia 
đình, cá nhân 
tại các phường 
thuộc thành 
phố Cao Bằng

Đồng/lần 15.000 15.000 15.000 15.000

- Các hộ gia 
đình, cá nhân 
tại các khu vực 
khác

Đồng/lần 7.000 7.500 7.000 7.000

- Đối vói tố 
chức Đồng/lần 30.000 30.000 30.000 30.000

4 Cấp lại GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền vói đất 
(kể cả cấp lại GCN do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN
- Các hộ gia 
đình, cá nhân 
tại các phường 
thuộc thành 
phố Cao Bằng

Đồmi/lần 50.000 50.000 25.000 50.000

- Các hộ gia 
đình, cá nhân 
tại các khu vực 
khác

Đồng/lần 25.000 50.000 10.000 25.000

- Đổi với tô 
chức Đồng/lần 50.000 50.000 50.000 50.000

5 Cấp lại GCN QSD đất, không có nhà và tài sản gắn liền với đất (kể cả cấp lại GCN do hết 
chỗ xác nhận)
- Các hộ gia 
đình, cá nhân 
tại các phường 
thuộc thành 
phố Cao Bằng

Đồng/lần 20.000 20.000 20.000 20.000

- Các hộ gia 
đình, cá nhân 
tại các khu vực 
khác

Đồng/lần 10.000 20.000 10.000 10.000

- Đối với tổ 
chức Đồng/lần 50.000 50.000 50.000

Mức thu đơn vị xây dựng trong Đe án không thay đổi so với các mức thu đang 
quy định tại Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND và tương đồng với mức thu của các
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tinh liền kề, có điều kiện tươns đồng. Do đó, Sở Tài chính nhất trí với mức thu đon 
vị xây dựng trong Đe án.

b, về miễn, giảm thu phỉ và Quản lý và sứ dụng phí 
Nhẩt trí với các nội dung xây dựng trong Đe án.
Trên đây là nội dung thẩm định Đe án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn 
tinh Cao Bans, Sở Tài chính gửi Sờ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện Đê án./.
Nơi nhện: KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sớ;
- Lưu: VT, PỌLG(D).

Vương Quang Thiên
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ƯỲ B AN MTTQ VỆT NAM 
TỈNH CAO BANG 

BAN THƯỜNG TRựC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sốx/£  j?/MTTQ-BTT Cao Bằng, ngày Õff tháng ì ì  năm 2022
V/v phản biện xã hội đối với dự thảo 
Nghị quyết của HĐND tinh Cao Bằng 
ban hành Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sừ dụng một số 
loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài 
nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Luật Mặt trận Tồ quốc Việt Nam năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 217-QD/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về 

ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tồ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-ƯBTVQH14-CP- 
UBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của ùy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 
Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ưong Mặt trận Tồ quốc Việt Nam về Quy định chi 
tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tồ quốc Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 3414/STNMT-KHTNN ngày 10/10/2022 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về việc xin ý kiến phản biện đối với dự thảo Tờ trình, 
Nghị quyết của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng,

Ban Thường trực ủy  ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tồ chức phản 
biện theo hình thức gửi dự thảo văn bản được phản biện xã hội đến các cơ quan, 
tô chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự 
thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một 
số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bang.

Trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo văn bản và tổng hợp ý kiến của cơ 
quan, đơn vị liên quan, Ban Thường trực ủy  ban MTTQ Việt Nam tỉnh có ý 
kiến phản biện cụ thế như sau:

1. Sự cần thiết, tính cấp thiết của vản bản dự thảo
Ngày 08/12/2016 Hội đồng nhân dân tinh Cao Bằng ban hành các Nghị 

quyết số 79/2016/NQ-HĐND về ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ 
phí trên địa bàn tinh Cao Bằng và Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND về ban 
hành Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bang



*

Tuy nhiên, ngày 29/11/2019, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 
85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẳm quyền quyết định của 
Hội đông nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thay thế Thông tư số 
250/2016/TT-BTC; Thông tư so 106/2021 /TT-BTC ngày 26/11/2021 sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngàỵ 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thầm quyền quyết định 
của Hội đông nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính nêu trẽn các mức phí quy 
định tại Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 79/2016/NQ- 
HĐND không còn phù hợp so với quy định hiện hành. Do đó, việc Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 
Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để 
bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 
79/2016/NQ-HĐND, nhằm thực hiện thống nhất ữên địa bàn tỉnh là cần thiết và 
phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sự phù họp của văn bản dự thảo đối với chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Việc xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa 
bàn tỉnh Cao Bằng nhằm đảm bảo về cơ sở pháp lý và phù hợp với quy định cùa 
Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Phí lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 
25/11/2015; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí, lệ phí; Luật Tài 
nguyên, Luật Đất đai và các Thông tư liên quan đề tham mưu cho ủy  ban nhân 
dân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm thay thế, bãi bỏ một sô điêu của các 
Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh là có căn cứ, đúng thâm quyên, phù hợp với 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo 
tính hợp hiên, hợp pháp và tính thông nhât của hệ thông pháp luật.

3. Tính đúng đắn, khoa học, phù họp với thực tiễn đời sống xã hội và 
tính khả thi của văn bản dự thảo

Một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên được qui định trong dự 
thảo Nghị quyết, thể hiện sự đảm bào của Nhà nước đôi với vôn đâu tư, tài sản, 
các quyền và lợi ích hợp pháp của tô chức, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng 
tài nguyên. Phí là khoản tiên mà tô chức, cá nhân phải trả đê bù đăp một phân 
những chi phí khi được cơ quan Nhà nước, đơn vị sử dụng nguồn cung cấp dịch 
vụ, còn lệ phí là khoản tiền mà cá nhân, tô chức phải nộp cho cơ quan Nhà nước 
cung cấp dịch vụ công nhằm phục vụ công việc quản lý Nhà nước. Do đó dự 
thảo Nghị quyết được ban hành là đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiên đời 
sống xã hội.

Tính khả thi của dự thảo Nghị quyết: Dự thảo nghị quyết qui định rõ ràng, 
dễ hiểu, tính đúng theo qui định văn bản qui phạm pháp luật của câp trên và có
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tham khảo các tỉnh lân cặn có điều kiện tương đồng như tinh Cao Bằng, nên có 
tính khả thi khi tồ chức thực ' iận; góp phần thúc đẳy đầu tư đi đối với tăng 
cường bảo vệ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, gắn 
với yêu cầu cải cách nền hành chính ở địa phương.

Nội dung dự thảo Nghị quyết đã quy định cụ thể mức thu đối với từng đối 
tượng nộp phí, lệ phí ở các địa bàn khác nhau, giữa thành thị - nông thôn, giữa 
hộ gia đình và tồ chức kinh doanh, và có chế độ ưu tiên, miễn giảm đối với cac 
hộ nghèo, người khuyết tật, đối tượng được hường chính sách, người có công... 
nên đảm bảo tính khả thi của Nghị quyết.

4. Dự báo tác động, hiệu quả về chính trị, kỉnh tế, văn hoá, xã hội, 
quốc phòng, an ninh của dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua sẽ tạo cơ sờ pháp lý cho 
các cơ quan, tô chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tạo 
nguồn thu một phần cho hoạt động của các Cơ quan được cung cấp dịch vụ, tăng 
thu cho ngân sách Nhà nước; đồng thời, giúp cho các Cơ quan, tồ chức thực hiện 
nhiệm vụ thu phí hoàn thành tốt hơn, chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu của các 
tồ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền quản lý, sử dụng đất đai, hạn chế 
việc khiếu nại, khiếu kiện tranh chấp trong lĩnh vực đất đai. Vì vậy, khi Nghị 
quyết được ban hành sẽ có tác động tích cực, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn 
hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

5. Các ý kiến khác
Tại ý c, tiểu mục 1.1 ở các trang 5, 6, 7 dự thảo quv định kèm theo dự 

thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bỏ cụm từ "còn lại" sửa lại 
thành: "Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện tỉnh bang 50% của các 
phường, thị tran

Trên đây là ý kiến phàn biện của Ban Thường trực ủy  ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tinh quan tâm xem xét giải 
quyết, trả lời bằng văn bản với Ban Thường trực ủy  ban MTTQ Việt Nam tinh 
theo quy định./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
_ 9 __ y _

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT MTTQ tinh;
- Hội Luật gia;
- HĐTVyề_DCPL;
- Lưu: VT, Ban DC-PL(Hưcmg).

Đặng Thị Duyên
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UBND TỈNH CAO BẢNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Sô: 3835 /BC-STNMT Cao Bằng, ngày 07 thảng 11 năm 2022

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TIÉP THU Ý KI ÉN PHẢN BIỆN XÃ HỘI 
về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực 
tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng nhặn được Công văn số 
1689/MTTQ-BTT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ban thường trực ủy  ban Mặt 
trận Tố quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng về việc phản biện xã hội đối với dự thảo 
Nghị quyết của HĐND tình Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và chỉnh sửa theo 
ý kiến phản biộn xã hội của ủy  ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam tinh, cụ thể như 
sau:

1. Sờ Tài nguyên và Mồi trường tiếp thu các ý kiến phản biện của ủy  ban 
Mặt trận Tô quôc tỉnh Cao Bằng về việc phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị 
quyêt của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa 
bàn tỉnh Cao Bang, gồm:

- Sự cân thiêt, tính cấp thiết của văn bản dự thảo;

- Sự phù hợp của văn bản dự thảo đối với chủ trưong, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tính đúng đăn, khoa học, phù họp với thực tiền đời sóng xà hội và tính 
khả thi của văn bản dự thảo;

- Dự báo tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh của dự thảo Nghị quyết.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết theo ý kiến 
phản biện cụ thể như sau:

Y kiến phản biện: “Tại ý c, tiểu mục 1.1 ở các trang 5, 6, 7 dự thảo quy 
định kèm theo dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bỏ cụm từ 
“còn lại ” sửa lại thành: “Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện tính bằng 
50% của các phường, thị trấn

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh sừa lại như sau: “Tại địa bàn các xã



trên địa bàn các huyện tỉnh bằng 50% của các phường. thị trấn

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, chính sửa theo ý kiên phản biện xă hội vê dự 
thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Sờ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng./.

Nơi nhận: GIÁM ĐÓC
- ùy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tinh Cao Bằng;
- Sờ Tư pháp;
- Lãnh đạo Sờ;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTH.

Nông Văn Chiêm



SỐ233 /BCTĐ-STP

UBND TỈNH CAO BÀNG
SỞ TU PHÁP

Cao Bằng, ngày 07 thảng 1Ị năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lặp - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THẢM ĐỊNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tính ban hành Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh 
vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật neày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sừa đôi, bô sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật miày 18 tháng 6 năm 2020;

Sở Tư pháp nhận được Tờ trình số 3809/TTr-STNMT ngày 04 tháng 11 
năm 2022 cùa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị thầm 
định hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong ITnh vực tài 
nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Băng (hồ sơ dự thảo đầy đủ theo quy định); sau khi 
nghiên cứu dự thảo Nghị quyết, Sở Tư pháp có ý kiến thâm định như sau:

1. Sự phù họp của nội dung dự thảo nghị quyết vói đường lối, chủ 
trưong của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính họp hiến, họp pháp, tính 
thống nhất của dự thảo nghị quyết vói hệ thống pháp luật

Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đáng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính họp hiến, họp pháp, tính thống 
nhắt với hệ thống pháp luật.

2. Sự phù họp của nội dung dự thảo nghị quyết vói các văn bản quy 
phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cắp trên

Tại Điều 2 dự thảo Quy định
- Tại gạch đầu dòng thứ nhất điếm a khoản 1 dự thảo cần bỏ cụm từ “cấp 

lại” trước cụm từ “giấy phép” để thống nhất với biểu mức thu phí.
- Tại diêm c khoản 3 dự thảo cần xem xét quy định như sau:

STT Nội dung Mức thu (đồng/1 hồ sơ)

1 Phí thấm định hồ sơ, điều kiện hành nghề 
khoan nước dưới đất 1.400.000

2 Trường họp gia hạn, điều chỉnh nội dung 
giấy phép 50% mức thu trên

-Tại khoản 4



t

+ Tại dấu cộng thứ nhất của gạch đầu dòng thứ 3 diêm a dự thào cằn xem 
xét tính khả thi đối tượng được miễn nộp phí thâm định hồ sơ cấp giấy chúng 
nhận quyền sử dụne đất là trẻ em đê phù họp với quy định tại Điều 5 của Luật 
Đắt đai năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Tại dấu cộng thứ hai của gạch đâu dòng thử 3 diem a dự thảo cân xem 
xét quy định như sau:

“+ Người có công với cách mạng thuộc các đối tượng quy định tại Pháp 
lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và các văn bản hướng dần 
thi hành, có hộ khâu thường trú tại tỉnh Cao Bằng”.

+ Tại các điếm a, b, c và Mục II biêu thu phí dự thảo quy định việc xác 
nhặn giấy chứng nhặn quyền sử dụng đất gồm: “xác nhận biến động vào giấy 
chứng nhận đã cấp”, “chứns nhận biến độne đất đai” là chưa thống nhất. Đề nghị 
cơ quan soạn thảo xem xét, quy định cho thống nhất.

+ Đối với biêu thu phỉ: Tại Mục II cơ quan soạn thảo cằn thay cụm từ 
“mức thu quy định tại mục 1” bằng cụm từ “mức thu quy định tại mục I” cho 
chính xác. Tại tiết c các khoản 1, 2 Mục I; các diêm 1.3, 2.3 khoản 1, 2 Mục III, 
IV dự thảo cần rà soát bỏ cụm từ “còn lại” sau cụm từ “tại địa bàn các xã trên địa 
bàn các huyện” vì không cằn thiết.

- Tại điềm c (biểu mức thu phí/lệ phí) dự thảo cần thống nhắt cách trình 
bày biểu (STT/Nội dung/Đơn vị tính/Mức thu).

3. về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản
Căn cứ quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 
31/12/2020 cua Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định sô 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự 
thảo cần chỉnh sừa nhừng nội dung sau:

- Tại tên dự thảo nghị quyết và dự thảo Quy định ban hành kèm theo nghị 
quyết, cơ quan soạn thảo cần bô sung đường kẻ ngang, nét liền có độ dài băng Vi 
độ dài dòng chừ.

- Tại dòng chừ “Xét Tờ trình /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 
cua ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị 
quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một sô 
loại phỉ và lệ phỉ trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bảng; Bảo cáo 
thâm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đòng nhân dãn tinh; ỷ  kiên thảo luận 
của đại biêu Hội đóng nhân dân tỉnh tại kỳ họp." dự thảo cân thay cụm từ “vê đê 
nghị HĐND tỉnh thông qua” bằng cụm từ “về dự thảo” cho chính xác.

- Rà soát, chỉnh sửa về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
4. Một số nội dung khác
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Đối với dự thảo Tờ trình
Cơ quan soạn thảo cần đaín bao các nội dung dự thào Tờ trình theo Mằu số 

03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2020 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điều của Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Tại tên dự thảo Tờ trình cần chinh sửa như sau:
TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Tại khoản 2 Mục IV dự thảo Tờ trình cần thề hiện rõ hon những nội dung 
cơ bàn của Nghị quyết.

- Tại mục III, đề nghị chinh sửa lại nội dung thẳm định dự thảo Nghị 
quyêt, vì đôi với dự thảo Nghị quyết này, Sở Tư pháp không thành lập Hội đồng 
tư vấn thâm định, mà có Báo cáo thẩm định.

- Cơ quan soạn thảo cằn bỏ nội dung tại VII của dự thảo.
5. Kết luận
Qua thâm định, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét chinh sửa 

các nội dung nêu trên hoặc giải trình nội dung không tiếp thu đề dự thảo Nghị 
quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 
loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tinh Cao Bằne đủ điều 
kiện đê trình UBND tỉnh trước khi trình HĐND tinh thône qua.

Trên đây là ý kiến thầm định của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng./.

N oi nhận:
- HĐND tinh;
- UBNDtình;
- Sờ Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Sờ Tư pháp (b/c);
- Lưu: VT, XDVB&PBGDPL.

KT. GIÁM ĐỐC



Số: 3853 /BC-STNMT Cao Bằng, ngày 08 thảng 11 năm 2022

UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VẢ MÒI TRƯỜNG Độc ỉập - I ụ do - Hạnh phúc

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIÉP THU Ý KIẾN THẢM ĐỊNH
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực 
tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng nhận được Báo cáo số 
233/BCTĐ-STP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Sờ Tư pháp báo cáo thẩm định 
thảo Nghị quyết cúa HĐND tinh Cao Băng ban hành Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng một sô loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên 
trên địa bàn tính Cao Bằng. Sở Tài nguyên và Môi trường giải trinh, tiếp thu ý 
kiến thầm định, như sau:

1. Sự phù họp của nội dung dự thảo nghị quyết vói đường lối, chủ 
trưong của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính họp hiến, họp pháp, tính 
thống nhất của dự thảo nghị quyết vói hệ thống pháp luật:

- Y kicn thâm định (1): “Nội dung dự thảo Nghị quyết phù họp với đườììg 
lôi, chủ trương của Đảng, chinh sách pháp luật của Nhà nước; đảm hảo tỉnh 
họp hiên, hợp pháp, tỉnh thòng nhất với hệ thống pháp luật

- Ý kiến giài trình, tiếp thu: Tiếp thu ý kiến.
2. Sự phù họp của nội dung dự thảo nghị quyết vói các văn bản quy 

phạm pháp luặt của cơ quan nhà nước cấp trên
- Ý kiến thẩm định (1):
'ẵTại Điều 2 dự thảo Quy định
- Tại gạch đầu dòng thứ nhất điếm a khoản ỉ dự thảo cần hò cụm từ “cap 

lại ” trước cụm từ “giây phép ” đế thông nhất với biếu mức thu phí".
- Ý kiến giải trình, tiếp thu: đã bỏ cụm từ “cấp lại”.
- Ý kiến thẩm định (2):

Tại diêm c khoản 3 dự thảo cân xem xét quv định như sau:

STT Nội dung Mức thu (đồng/ỉ hồ sơ)

ỉ Phí thâm định hồ sơ, điều kiện hành nghề 
khoan nước dưới đất 1.400.000

2 Trường hợp gia hạn, điêu chỉnh nội dung 50% mức thu trên
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T
giây phép

- Ý kiến giải trình, tiếp thu: cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại như sau:

STT Nội dung Mức thu (đồng/1 hồ sơ)
1 Phí thâm định hồ sơ, điều kiện hành nghề 

khoan nước dưới đất 1.400.000

2
Phí thấm định hò sơ, điều kiện trong 
trường họp gia hạn, điều chỉnh giấy phép 
hành nghề khoan nước dưới đất

700.000

- Ý kiến thâm định (3): Tại khoản 4:
- “Tại dấu cộng thứ nhắt của gạch đầu dòng thứ 3 diêm a dự thảo cần 

xem xét tinh kha thi đôi tượng được miên nộp phỉ thâm định hô sơ câp giây 
chứng nhận quyền sử dụng đất là trẻ em đê phù hợp với quy định tại Điêu 5 của 
Luật Đât đai năm 2013, Bộ luật Dãn sự năm 2015 và các văn bản hướng dân thi 
hành ”.

Ý kiến giải trình, tiếp thu: Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn giữ trường 
họp miễn nộp đối với trẻ cm. Vì trường hợp này là áp dụng cho các trẻ em chưa 
đủ tuôi vị thành niên được người khác cho quyên sử dụng đât, nêu áp dụng thu 
phí thì sê không có tiền đé trả.

- Tại dấu cộng thứ hai của gạch đầu dòng thứ 3 điếm a dự thảo cần xem 
xét quy định như sau: “Người có công với cách mạng thuộc các đối tượng quv 
định tại Pháp lệnh Ưu đãi người cỏ công với cách mạng năm 2020 và các vãn 
bản hướng dân thi hành, cỏ hộ khâu thường trú tại tỉnh Cao Băng

Ỷ kiến giải trình, tiếp thu: Cơ quan soạn thảo tiếp thu và chỉnh sửa theo ý 
kiến thẩm định.

- “Tại các diêm a, b, c và Mục II biếu thu phỉ dự thảo quy định việc xác 
nhận giấy chứng nhận quyên sử dụng đất gồm: “xác nhận biến động vào giấy 
chửng nhận đã cấp ”, “chứng nhận biến động đất đai ” là chưa thông nhảt. Đê 
nghị cơ quan soạn thảo xem xét, quy định cho thống nhất ”.

Ý kiến giải trình, tiếp thu: “xác nhận biến động vào giấy chửng nhận đã 
cắp ” và “chửng nhận biến động đất đai ” là hai thủ tục khác nhau. Cơ quan soạn 
thảo đà chỉnh sừa, bô sung làm rò tại dự thảo Quy định.

- “Đổi với biểu thu phỉ: Tại Mục II cơ quan soạn thảo cần thay cụm từ 
“mức thu quv định tại mục ỉ ” bằng cụm từ “mức thu quy định tại mục I " cho 
chính xác. Tại tiết c các khoản ì, 2 Mục I; các điềm 1.3, 2.3 khoản ỉ, 2 Mục III, 
IV dự thảo cản rà soát bỏ cụm từ “còn lại ” sau cụm từ “tại địa bàn các xă trên 
địa bàn các huyện ” Vỉ' không cân thiết ”.

Y kiến giải trình, tiếp thu: cơ quan soạn thảo tiêp thu và đã chỉnh sửa theo 
ý kiến thâm định tại dự thảo Quy định.

- Ý kiến thẩm định (4): “Tại điếm c (biểu mức thu phí/lệ phỉ) dự thảo cần
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thống nhất cách trình bày biểu (STT/Nội dung/Đơn vị tỉnh/Mức thu)
Ý kiến giải trình, tiếp thu: cư quan soạn thào tiếp thu và chỉnh sửa, bồ 

sung làm rõ thủ tục “chứng nhặn biên động đất đai” và “xác nhận nội dung biến 
động vào giây chứng nhận đã câp” cho thông nhât giừa điêm c với nội dung tại 
các bàng biêu.

3. về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản
Cơ quan soạn thảo tiếp thu toàn bộ ý kiến về ngôn ngừ, ký thuật soạn thảo 

văn bản và đã chỉnh sửa tại dự thảo: Tờ trinh, Nghị quyết và Quy định ban hành 
kèm theo Nghị quyết.

4. Một số nội dung khác
Cơ quan soạn thảo tiôp thu toàn bộ ý kiến thẩm định về một số nội dung 

khác và đã chỉnh sửa tại dự thảo Tờ trình.
Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị 

quyêt của Hội đồng nhân dân tinh ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa 
bàn tỉnh Cao Bằng của Sớ Tài nguyên và Môi trường./.

N ơi nhận:
- ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sờ;
- Lưu: VT, KHTH.


